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LOI NÓI DÁU 


Đặc điểm của nền chính tri, kinh tế, xã hội, 
khoa học và văn hóa ở Đức là gì ? „Nước Đức 
- quá khứ và hiện tại” mời bạn làm quen với 
một đất nước hiện đại và cởi mở với thế giới. 
Quyển sách này được biên soạn riêng cho 
bạn đọc quốc tế, sẽ cung cấp những kiến thức 
sâu sắc cơ bản và giúp bạn định hướng. Trong 
chín chương, quyển „Nước Đức - quá khứ và 
hiện tại" trình bầy những nhận thức về xã 
hội Đức và cho thấy, những mô hình và giải 
pháp nào đang được tranh luận trong một 
thời kỳ có những đổi thay về xã hội và chính 
trị. Lần tái bản này được biên soạn hoàn toàn. 
mới và đề cập trước hết đến những chủ đề 


đương đại - những mối liên quan về lịch sử 
và thể chế được chuyển xuống phần thứ yếu. 
Các bài viết được bổ sung những dữ liệu thời 
sự để có một giá trị sử dụng cao. 


Để tiếp tuc phát triển, „Nước Đức - quá khứ và 
hiện tại" có một khối lượng dữ liệu số hóa 
phong phú trên internet đề cập sâu hơn 
những chủ đề phác họa trên bản in của ấn 
phẩm. Chúng tôi mời bạn ra nhập cộng đồng 
bạn đọc mới của „Nước Đức - quá khứ và hiện 
tai" và công đồng này đồng thời cần phải thúc 
đẩy quan hệ đối thoại và trao đổi ý kiến т 





Làm quen và trải nghiệm nước Đức - bằng,Nước Đức – quá khứ và hiện tại” trong giao thoa truyền thông 
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GIA DINH NƯỚC ĐỨC 
QUÁ KHÜ VÀ HIÉN TAI 


Giới thiệu: Bài viết với thông tin tổng quát 
giúp nhanh chóng định hướng đến những 
biến đổi thời sự của chủ đế của chương. 





Chủ dé: Bài viết giầu 
nội dung trình bày một 
sự sắp xếp và một 
khuôn khổ sâu hơn và 
rộng hơn các khía cạnh 
quan trọng nhất. 





Panorama: Nhiều thông E 


tin biểu dó bó sung và truc 


quan hóa cho các chương. k 





SÁCH 


Trong lần tái bản này „Nước Đức - quá khứ và 
hiện tại” có chín chương và giới thiệu những 
cách tiếp cận khác nhau với nước Đức của 
hôm nay. Mỗi một chương đều được bố cục 
đầu tiên với phần ,Giới thiệu“ gồm những 
thông tin cơ bản quan trọng nhất dẫn dắt vào 
chủ đề, sau đó là các khía cạnh khác nhau 
được trình bày theo từng chủ đề kỹ hơn và 
sâu hơn. Ngoài ra mỗi chương còn có nhiều 
chỉ дап đến những kênh thông tin khác cũng 
như những kết nối truyền thông giao thoa 


—Bàng 19 ngôn ngữ 

>Chín chương 

эсас kênh thông tin khác nhau 

Hướng dẫn đến những thông tin khác 

Những nhân tố quan trọng cho mỗi chủ đề 

->Kết nối bản in-trang web bằng ứng dung 
tương tác với thực tại 


NƯỚC ĐỨC - QUÁ KHỨ VÀ 
HIỆN TẠI CHO THANH NIÊN 
Thanh niên làm quen với nước Đức như 
thế nào? Họ trải nghiệm nước Đức thế nào; 
những chuyên gia cao cấp tương lai cần 
phải biết gì? „Nước Đức - quá khứ và 
hiện tại" cho thanh niên 76 trang, 9 
ngôn ngữ, cung cấp thông tin giới 
thiệu-cả trên mạng. 
facts-about-germany.de 





facts-about-germany.de: 
Thiết kế hiện đại gặp gỡ thông tin 
cô đọng. 


SỐ HOA 

Trang Web được thiết kế hoàn toàn mới 
facts-about-germany.de là trái tim của sản 
phẩm số hóa đa phương tiện phong phú này. 
Ngoài ra trang Web được thiết Кё phù hợp với 
mọi thiết bị này tạo điều kiện trình duyệt tối 


ưu bằng các thiết bị di động đầu cuối. Gia đình 
„Nước Đức quá khứ và hiện tại” còn có E-Pa- 





рет và E-Reader. Chương trình thông tin trên VIDEO (Od AR-APP 

facts-about-germany.de còn được linh hoạt Tài liệu số hóa bổ sung 

mở rộng, thường xuyên phát triển và cập nhật 1. Bạn hãy nap trong App Store ứng dụng,AR 

trên tất cả các kênh. Kiosk" miễn phí vào thiết bị di dëng „АК Kiosk" 
có trong iTunes và Google Play. 

ЭВапд 19 ngôn ngữ 2. Khởi động ứng dụng và áp Smartphone hay 

>Video và biểu đồ tương tác Tablet của bạn lên trên hinh có biểu tượng Vi- 


deo & AR App (các trang 23, 39, 59, 79, 95, 115, 


` ° x 135, 155). Những trang đó chúa đựng những 
Nhiều thông tin chỉ tiết nội dung bổ sung được số hóa. 


Thường xuyên phát triển nội dung của các 


-Thêm chương „Lịch sử Đức” 


3. Khi ứng dụng nhận diện được hình, các nội 


chủ đề quan trọng về chính trị, xã hội và 
dung miễn phí sẽ tự động mở. 


văn hóa 


CHÀO MỪNGBẠN ĐẾN VỚI 
CỘNG ĐỒNG 

Ai muốn biết nhiều hơn về nước Đức và 
cập nhật thông tin mới nhất, có thể ra NƯỚC ĐỨC QUÁ 
nhập cộng đồng „Nước Đức - quá khứ và nj EU d 


hién tai". Thành vién cüa mang luói này 
nhàn được „Bản tin-Nuóc Đức quá khứ 
và hiện tai". Đăng ký thành viên trên 
trang Web. 
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Nước công hóa liên bang s Quốc huy & Biểu tượng s Dân số học» 
Địa lý & Khí hậu s Quốc hội & Đảng phái • Hệ thống chính tris Chính phủ Liên bang • 
Những người Đức nổi tiếng 


NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG 


Đức là một nhà nước liên bang. Liên bang và 
cả 16 bang đều có những thẩm quyền riêng. 
Các bang nảm giữ thẩm quyền về các lĩnh 
vực an ninh nói địa, trường phổ thông, 
trường đại học, văn hóa và hành chính địa 
phương. Đồng thời bộ máy hành chính của 
các bang không chỉ thực thi những đạo luật 
của bang, mà cả các đạo luật của liên bang. 
Chính phủ các bang tham gia trực tiếp vào 
công tác lập pháp của liên bang thông qua 
đại diện của mình trong Hội đồng Liên bang. 


Chủ nghĩa liên bang ở Đức không chỉ là một 
hệ thống nhà nước, mà còn tạo ra cơ cấu văn 
hóa và kinh tế phi tập trung của đất nước và 
ăn sâu vào truyền thống. Bên cạnh chức 
năng chính trị của mình, các bang còn thể 
hiện những bản sắc đậm nét của vùng miền. 
Trong Luật cơ bản ban hành năm 1949 vị thế 
mạnh mẽ của các bang đã được ấn định. Khi 


tái thống nhất năm 1990 năm bang mới đã 
được thành lập là các bang Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach- 
sen-Anhalt và Thüringen. Nordrhein-Westfa- 
len là bang đông dân nhất với dân số 17,6 triệu 
người. Bang Bayern với diện tích 70.550 km? 
là bang có diện tích lớn nhất. Thủ đô Berlin 
với 3.838 người trên 1 km? có mật độ dân cư 
cao nhất. Một điểm đặc biệt trong liên bang là 
có 3 bang-thành phố. Lãnh thổ của 3 bang 
này cũng là diện tích của ba thành phố lớn 
Berlin, Bremen và Hamburg. Bang nhỏ nhất 
là Bremen với diện tích 419 km? và dân số 
657.000 người. Bang Baden-Württemberg 
thuộc những vùng kinh tế manh nhất châu 
Âu. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai Saar- 
land là một vùng đất phần nào có chủ quyền 
dưới sự bảo hộ của Pháp và mãi đến ngày 
01.01.1957 mới sáp nhập vào Cộng hòa Liên 
bang Đức thời đó và trở thành bang thứ 10. m 


16 bang 


Saarbrücke 





e Thủ phủ bang 
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Dai bàng Lién bang 


Biểu tượng giầu truyền thống nhất của nhà 
nước Đức là đại bàng liên bang. Tổng thống 
Liên bang, Hội đồng Liên bang, Tòa án Hiến 
pháp Liên bang và Quốc hội Liên bang dùng 
biểu tượng đại bàng với hình thức khác nhau. 
Tiền xu và áo đội tuyển quốc gia của các liên 
đoàn thể thao Đức cũng có biểu tượng này với 
hình thức khác nhau 


Quốc kỳ 


Luật cơ bản ấn định quốc kỳ liên bang có 
máu đen-đỏ-vàng. Như vậy năm 1949 đã kết 
nối được với lá cờ của nền cộng hòa đầu tiên 
của Đức năm 1919. Chế độ quốc xã đã hủy lá 

cờ đó và thay bằng cờ chứ thập ngoặc 


Tiền tệ 


Tù ngày 01.01.2002 đống Euro là phương tiện 

thanh toán duy nhất ở Đức. Đồng tiền này thay 

thế đồng D-Mark lưu hành từ năm 1948. Ngân 
hàng trung ương châu Âu (EZB) có trụ sở tại 
trung tâm tài chính Frankfurt bên sông Main. 


Luật cơ bản 
' 


AR 


Luật co bàn được thông qua пат 1949 tai Bonn 
lúc đầu được coi là tạm thời. Sau khi tái thống 
nhất năm 1990 Luật cơ bản trở thành hiến pháp 
lâu dài. 146 điều của Luật cơ bản đứng trên tất cả 
các quy phạm pháp luật của Đức và ấn định 
những quyết định về hệ thống và giá trị cơ bản 
của nhà nước. 


Ngày quốc khánh 


Ngày 03 tháng mười là ngày Thống nhất nước 
Đức và trong hiệp ước thống nhất năm 1990 
được ấn định là ngày lễ theo luật định ở Đức. 

Ngày Thống nhất nước Đức cũng là ngày lễ 
theo luật định duy nhất được pháp luật liên 
bang án dinh. 


Tén mién 


Tên mién de là tên mién phổ biến nhất ở Đức 
và là tên miền quốc gia được ưa thích nhất trên 
thé giới. Thông qua mã vùng quốc tế +49 có 
thể gọi điện thoại đến 99,9% gia đình bàng 
điện thoại bàn hoặc điện thoại di động 


Quóc са 


Quốc ca Đức chỉ gồm đoạn 3 cüa, Bài hát nước Đức” của 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1841 ). Nhạc của 
quốc ca do Joseph Haydn sáng tác 1796/1797. 
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DÁN SÓ HOC 


Sự phát triển cơ cấu dân số thể hiện ba xu 
hướng: tỷ lệ sinh thấp, tuổi thọ tăng và xã 
hội già hóa. Tỷ lệ sinh cao nhất Đức có được 
là năm 1964 với 1,357 triệu trẻ sơ sinh chào. 
đời. Từ đó tỷ lệ sinh luôn ở mức thấp hơn 
(năm 2014 chỉ có 715.000 trẻ sơ sinh chào 
đời). Từ năm 1975 mức sinh chỉ dao động 
nhẹ trong khoảng 1,3 trẻ một phụ nữ. Vì thế 
từ 35 năm nay thế hệ con cái ít hơn thế hệ bố 
mẹ khoảng một phần ba về số lượng - ngày 
nay nhóm 50 tuổi lớn gấp đôi nhóm trẻ sơ 
sinh về số lượng. Đồng thời tuổi thọ cũng 
tăng lên. Tuổi thọ trung bình của nam giới là 
77 tuổi, của phụ nữ là 82 tuổi. 


Sự biến đổi cơ cấu dân số với những hậu quả 
sâu sắc đối với phát triển kinh tế và các hệ 
thống xã hội được giảm nhẹ nhờ nhập cư. 
20,3% người sống ở Đức (16,4 triệu người) có 
ngưồn gốc di cư. Trong số đó 9,2 triệu người 
có quốc tịch Đức, 7,2 triệu người là người 
nước ngoài. Thành viên của bốn dân tộc 
thiểu số quốc gia được công nhận là „tôn tại 
lâu đời" và được bảo vệ và hỗ trợ đặc biệt: 
người Đan Mạch (50.000) và nhóm dân tộc 
Friesen (60.000) ở Bắc Đức, người Sorben ở 
vùng Lausitz (60.000) doc biên giới Đức-Ba 
lan và người Sinti và Roma quốc tịch Đức 
(70.000). " 


TUÓI THO 
82 tuói / 77 tuói 
ма Мат 


NGƯỜI DI CU ĐẾN 2013 


1.226.000 
м 


NGƯỜI DI CU ĐI 2013 


789.000 
Ф 


HÓ GIA BINH 


40,2 triệu 





Nguồn Cự Thống ië lén bang, Wiesbaden 2014 


DAN SÓ GIÓI TÍNH 


81,2 triéu 41,4 triéu 39,8 triéu 
Wu i Nam 
d TIN 
dei ІЛ НЕН 
Ñ D tiii 
i ИЧЧҮ 
iH tmm 


CƠ CẤU TUỔI 


100 
Па. 





700 600 500 400 300 200 10 о о 100 200 30 40 50 60 7% 
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DIA LY & KHÍ HÀU 


Nước Đức паш giữa châu Âu. Nước Đức có 
chung đường biên giới với 9 nước và không 
một nước nào ở châu Âu có nhiều nước láng 
giềng hơn. Phía Bắc nước Đức có đường ra 
biển Bantích và biển Bắc. Phía Nam nước 
Đức nám sát dãy Alpen. Điểm cao nhất là 
đỉnh núi Zugspitze cao 2.962 m ở Bayern. 
Điểm thấp nhất trên đất liền nám 3,54 m 
dưới cốt độ cao 0 ở Neuendorf-Sachsenban- 
de thuộc bang Schleswig-Holstein. Với diện 
tích 357.340 km? Đức là nước có diện tích 
lớn thứ tư trong Liên minh châu Âu (EU) sau 
Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Khoảng 
gần một phần ba diện tích tự nhiên có rừng 
che phủ. Sông hồ và những vùng nước khác 
chiếm hơn 2% diện tích. Dòng sông dài nhất 
là sông Rhein. Ở vùng Tây Nam sông Rhein 
tạo nên đường biên giới giữa Đức và Pháp. Ở 
phía Bắc các thành phố Bonn, Kóln và Düs- 
seldorf nám ven sóng Rhein. Sóng Elbe là 
dòng sông dài thứ hai, nối liền các thành 
phố Dresden, Magdeburg và Hamburg và 
chảy ra biển Bắc. 


Đức có khí hậu ôn đới. Nhiệt độ trung bình 
tháng 7 cao nhất là 21,8 độ C, thấp nhất là 
12,3 độ С. Tháng Giêng nhiệt độ trung bình 
cao nhất là 2,1 độ C, thấp nhất là -2,8 độ C. 
Nhiệt độ cao nhất kể từ khi số liệu thời tiết 
được ghi chép được đo ngày 05.07.2015 tại 
Kitzingen bên sông Main là 40,3 độ C. . 


VI TRÍ 


Trung Àu 


DIỆN TÍCH 


357.340 km? 


THỦ ĐÔ 


Berlin 


891,70km* 


SỐ GIỜ NÀNG 


1.670 
Ss 
^N 


ВО BIỂN VEN ĐẤT LIÊN 


1.200 km 


VS 


DIEN TÍCH RÜNG 


114.191 km? 


MUA 


729 l/m? 


РАГА 
А 


SÓNG DÀI NHÁT 


Rhein 


865 km ở Đức 


NÚI CAO NHẤT 


Zugspitze 


2.962m 


Ae, ы 
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NGHỊ VIÊN & CÁC DÁNG 


Quóc hói Cóng hóa Lién bang Dúc duoc cóng 
dân có quyền bầu cử từ 18 tuổi trở lên bầu 4 
năm một lần trong một cuộc bầu cử theo 
nguyên tắc tự do, bỏ phiếu kín và trực tiếp. 
Quốc hội Liên bang là nghị viện Đức. Một nửa 
số nghị sĩ liên bang ít nhất là 598 người được 
bầu thông qua danh sách ứng cử viên của 
các đảng tại các bang (lá phiếu thứ hai), một 
nửa được bầu trực tiếp cho ứng cử viên tại 
299 đơn vị bầu cử (lá phiếu thứ nhất). Hệ 
thống bầu cử ở Đức làm cho từng đảng riêng 
rẽ rất khó một mình đứng ra thành lập chính 
phủ - liên minh giữa các đảng là thông lệ. Để 
tính đa số không bị sự hiện diện của các 
đảng nhỏ và rất nhỏ làm phức tạp, một quy 
định hạn chế là ngưỡng 5% không cho các 
đảng đó có đại diện trong Quốc hội Liên 
bang. Hiện nay có 5 đảng trong Quốc hội Liên 
bang: CDU, CSU, SPD, Đảng cánhh tả và Liên 
minh 90/Dàng Xanh. Trong Quốc hội Liên 
bang, CDU cùng với đảng anh em CSU chỉ ra 
ứng cử ở bang Bayern thành lập một đoàn 
nghị sĩ chung từ Quốc hội Liên bang khóa 
đầu tiên năm 1949. Trong cuộc bầu cử Quốc 
hội Liên bang năm 2013 đảng Dân chủ tự do 
(FDP) không vượt qua ngưỡng 5% và lần đầu 
tiên từ năm 1949 không có đại diện trong 
Quốc hội Liên bang. Chính phủ Liên bang 
hiện nay là liên minh giữa CDU/CSU và SPD 
do TS. Angela Merkel (CDU) đứng đầu, Sigmar 
Gabriel (SPD) là Phó thủ tướng và TS. Frank- 
Walter Steinmeier (SPD) là Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao. Đảng Cánh tả và Đảng Xanh tạo 
nên phe đối lập trong quốc hội. . 





Các dàng 


CDU 


Lién minh dán chú co dóc giáo 
Đức (CDU) 
457.488 dàng vién 
Kết quả bầu cử năm 2013: 34,1% 


Đảng Dân chủ xã hội 
Đức (SPD) 
459.902 đảng viên 
Kết quả bầu cử năm 2013: 25,7% 


DIE LINKE. 
Đảng Cánh tả 
60.547 đảng viên 
Kết quả bầu cử năm 2013: 8,696 


Liên minh 90/Đảng Xanh 
60.329 đảng viên 
Kết quả bầu cử năm 2013: 8,4% 


csu% 
Liên minh ха hói со dóc giáo (CSU) 
146.536 dàng viên 
Kết quả bầu cử năm 2013: 7,4% 


Quóc hói Lién bang 


Quốc hội Liên bang có ít nhất 598 nghi sĩ. Ngoài ra 
thông thường còn có nghị sĩ bổ sung và nghi sĩ cân 
đối theo tỷ lệ phiếu bấu cho mỗi đảng. Quốc hội 
Liên bang khóa 18 báu năm 2013 có 630 nghị sĩ. 





630 ghế 


SỐ Đảng Cánh tả 
56 ghế 5 N 65500000000 0 64 ghế 


Đảng Xanh 
63 ghế 


Hội đồng Liên bang 
Hội đồng Liên bang là một trong 5 cơ quan lập pháp 
thường trực. Hội đồng Liên bang đại diện cho các bang. 
Hội đống Liên bang có 69 đại diện của các chính phủ 
bang. Mỗi bang có ít nhất 3 đại diện, các bang đông dân 
nhất có tối đa 6 đại diện. 


Baden-Württemberg 6 số Ф: Thüringen 
Bayern 6 Hn WA: Schleswig-Holstein 
Bein 4 DI lỔ 4 алта 
Brandenburg 4 | | D 4 Sachsen 
Bremen A? + 3 Saarland 
Hamburg 3 “gas ® 4 Rheinland-Pfalz 
Hessen 5 6 Nordrhein-Westfalen 


3 6 
Mecklenburg-Vorpommern ` Niedersachsen 
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HÉ THÓNG CHÍNH TRI 


Tổng thống Liên bang là đại diện cao nhất 
nước Đức. Về lễ tân đứng thứ hai là Chủ tịch 
Quốc hội Liên bang. Người đại diện cho Tổng 
thống Liên bang là Chủ tịch Hội đồng Liên 
bang - một chức vụ mỗi năm do một thủ 
hiến bang đảm nhiệm. Chức vụ với quyền 
lực kiến tạo chính trị lớn nhất là Thủ tướng 
Liên bang. Chánh án Tòa án Hiến pháp Liên 
bang cũng thuộc những đại diện cấp cao của 
đất nước D 


Joachim Gauck, sinh 1940, TS. Angela Merkel, sinh 
không đảng, Tổng thőng 1954,CDU,Thủ tướng Liên 
Liên bang từ 3.2012 bang từ 11.2005 





TS Norbert Lammert,sinh TS. Andreas Vofikuhle, 
1948, CDU, Chủ tịch Quốc _ sinh 1963, Chánh án Tòa 
hội Liên bang từ 2005 án Hiến pháp Liên bang 











Nhân dân 


Tất cả công dân Đức từ 18 tuổi có. 
quyền bầu cử. Cử tri bầu các nghị 
sĩ trong cuộc bầu cử theo 
nguyên tắc phổ thống, trực tiếp, 
tự do, bình đảng và bỏ phiếu kín. 


bầu 





Quốc hội bang 
Nhiệm kỳ của quốc hội bang 
thông thường là 5 năm. Hiến 
pháp bang điều chỉnh quyền 
hạn và tổ chức của quốc hội 

bang 





© 
00 
Chính phủ bang 


Chính phủ bang do quốc hội 
bang bầu theo nguyên tắc bó 
phiếu kín và cũng có thể bị 
quốc hội bang bãi nhiệm. 


bầu 


lập 





#“\ 


QuóchóiLién ы 
bang 
Quéc hói duoc báu cho nhiém 
ky 4 năm và có 598 nghị sĩ. 
Ngoài ra còn có nghị sĩ bổ sung 
và nghị sĩ cân đối theo tỷ lệ 
phiếu bầu cho mỗi đảng. Quốc 
hội nắm quyền lập pháp và 
kiểm soát chính phủ. 








Đại hội Liên bang 
Đại hội liên bang nhóm họp 
chỉ để bầu Tổng thống Liên 

bang và bầu Tổng thống theo. 
nguyên tắc bỏ phiếu kín cho 
nhiệm kỳ 5 năm. 


bấu 


€ 


báu 


Hói dóng Lién bang 
Hói dóng Lién bang góm 69 
thành vién do chính phü các 

bang cử. Trong nhiều lĩnh vực 
các đạo luật cần sự chấp thuận 
của Hội đồng Liên bang. 


P Y 


Thütuóng aw Chính phủ Liên 
Lién bang bang 
Thủ tướng do Quốc hội Liên 
bang báu theo nguyên tắc 
bỏ phiếu kín. Thủ tướng xác 
định định hướng chính trị và 
đứng đầu nội các. 


Chính phủ gồm Thủ tướng 

Liên bang và các bộ trưởng 

liên bang. Mỗi bộ trưởng tu 

chịu trách nhiệm lãnh đạo 
bộ của mình. 





bổ nhiệm = bổ nhiệm 


e .. 
Tóng thóng Lién bang 
Nguyén thú quóc gia truóc hét 
có những nhiệm vu đại diện và 
đại diện cho Cộng hòa Liên 
bang Đức về đối ngoại. Tổng 
thống bổ nhiệm Thủ tướng và 
các bộ trưởng liên bang và ký 
ban hành các đạo luật. 


55555555 
ITT T TIT TIT] 
Tóa án Hién pháp Lién bang 
Tòa có 16 thám phám, một nửa được 
Quốc hội Liên bang và một nửa được 
Hội đồng Liên bang bầu với đa số 
hai phần ba. 
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CHÍNH PHÜ LIÉN BANG 


Thủ tướng Liên bang và các bộ trưởng liên 
bang tạo thành Chính phủ Liên bang, nội 
các. Bên cạnh thẩm quyền đưa ra định 
hướng của Thủ tướng Liên bang còn có 
nguyên tắc ngành, mà theo đó các bộ trưởng 
tự lãnh đạo ngành của mình trong khuôn 
khổ định hướng đó, cũng như nguyên tắc 
đồng nghiệp, mà theo đó Chính phủ Liên 
bang quyết định theo đa số những vấn đề 
tranh cãi. Nội các liên bang gồm 14 bộ trưởng 
chuyên ngành và bộ trưởng, chủ nhiệm Phủ 
thủ tướng. Các bộ liên bang là cơ quan liên 
bang cao nhất trong các ngành. Luật cơ bản 
trao cho Thủ tướng Liên bang một vai trò 
đặc biệt: ,qThủ tướng Liên bang quyết định 
những định hướng chính trị và chịu trách 
nhiệm về những định hướng đó.” Có khoảng 
18.000 người làm việc trong Phủ thủ tướng 
và các bộ liên bang. Những bộ có nhiều nhân 
sự là Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Liên 
bang. 8 Bộ có trụ sở ở Berlin, 6 bộ có trụ sở ở 
Bonn. Tất cả các bộ đầu có văn phòng ở cả 
hai thành phố. D 





Các Bó Lién bang 


Bó Kinh té và Náng luong Lién bang 
Э bmwi.de 


Bộ Ngoai giao 
Э auswaertiges-amt.de 


Bộ Nội vụ Liên bang 
Э bmi.bund.de 


Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng 
Liên bang 
2 bmjv.de 


Bó Tài chính Lién bang 
> bundesfinanzministerium.de 


Bộ Lao động và Xã hội Liên bang 
Э bmas.de 


Bộ Lương thực, thực phẩm và Nông 
nghiệp Liên bang 
> bmel.de 


Bó Quóc phóng Lién bang 
> bmvg.de 


Bộ Gia đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và 
Thanh thiếu niên Liên bang 
> bmfsfj.de 


Bộ Y té Liên bang 
Э bmg.bund.de 


Bó Giao thóng và Ha táng só hóa 
Liên bang 
> bmvi.de 


Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên, Xây 
dựng và An toàn hạt nhân Liên bang 
> bmub.bund.de 


Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang 
> bmbf.de 


Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang. 
Э bmz de 


Tóng thóng Lién bang & Thü tuóng Lién bang 


Các Tổng thống Liên bang 


j Theodor Heuss (FDP) 1949-1959 


Heinrich Lübke (CDU) 1959-1969 


1949 Ш Các Thủ tướng Liên bang. 
1950 








1955 


1960 Ç 


Konrad Adenauer (CDU) 1949-1963 / 





DW Ludwig Erhard (CDU) 1963-1966 





Kurt Georg Kiesinger (CDU) 1966-1969 








1970 


U^ y 


Gustav Heinemann (SPD) 1969-1974 | Willy Brandt (SPD) 1969-1974 





1975 







Walter Scheel (FDP) 1974-1979 





1980 
Helmut Schmidt (SPD) 1974-1982 
E 


1985 
1990 
1995 
Helmut Kohl (CDU) 1982-1998 


Karl Carstens (CDU) 1979-1984 


: Richard v. Weizsácker (CDU) 1984-1994 


& Roman Herzog (CDU) 1994-1999 
(СМ 
T 


















Johannes Rau (SPD) 1999-2004 





2005 Gerhard Schröder (SPD) 1998-2005 








Horst Köhler (CDU) 2004-2010 
Christian Wulff (CDU) 2010-2012 Bl 


Joachim Gauck 
& (không đảng) từ 2012 2015 





Angela Merkel (CDU) từ 2005 
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NHỮNG NGƯỜI ĐỨC 
NỔI TIẾNG 


Những tác giả cổ điển được ca ngợi, những 
nhà viễn tưởng dũng cảm, những nhà tư 
tưởng sắc xảo: Trong lịch sử Đức nhiều con 
người đã làm nên điều phi thường. Danh 
tiếng của nhiều người vượt xa ra ngoài biên 
giới quốc gia. Từ năm 1951 Viện Goethe 
mang tên một trong những người Đức nổi 
tiếng nhất ra khắp thế giới, Johann Wolf- 
gang von Goethe. Ở Paris, Tòa nhà Heinrich 
Heine trong Khu đại học quốc tế Paris (CIUP) 
gợi nhớ đến nhà thơ thiên tài, người luôn 
phàn nàn về quê hương mình. Hàng năm 
những người hâm mộ nhạc Wagner gặp gỡ 
nhau tại Liên hoan âm nhạc Bayreuth để 
ngợi ca „Chiếc nhàn của người Nibelung“. 
Những tên tuổi như Humboldt và Einstein, 
Röntgen và Planck, Benz và Otto tạo nên 
danh tiếng nước Đức là đất nước của những 
nhà khoa học và kỹ sư sáng chế. 


Trước kia phụ nữ rất khó để viết lên được 
một tiểu sử như vậy. Tuy vậy vẫn tìm thấy 
họ: những phu nữ nhu Clara Schumann, Ma- 
ria Sybilla Merian, Paula Modersohn-Be- 
cker, Rosa Luxemburg, Anna Seghers hay nữ 
bién đạo múa phi thường Pina Bausch. Cho 
đến ngày nay ho được coi là những người 
tiên phong cho một xã hội hiện đại tạo điều 
kiện cho nam giới và phụ nữ được tham gia 
như nhau và có cơ hội như nhau - điều mà 
cần phải tiếp tục nỗ lực để đạt được. . 


“ 


Johann Wolfgang 
von Goethe 


Thi hào, kich gia, bác hoc: Johann Wolf- 

gang von Goethe (1749-1832) được coi 

là một,thiên tài đa năng” và thi hào có 
điển của nền văn học Đức. 





Friedrich von Schiller 
Chiến si vì tự do: Friedrich von Schiller 
(1759-1805) là mót trong nhüng kich 
gia lớn của sân khấu thế giới (,Những 
tên cướp”, Maria Stuart", „Don Carlos") 

và là nhà viết tiểu luận quan trọng. 





Johann Sebastian Bach 


Nhạc sĩ thiên tài nhạc nhà thờ barock: 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
hoàn thiện nghệ thuật Fuga rất nghiêm. 
luật và sáng tác hơn 200 bản Cantate 
và Orató. 





Marlene Dietrich 


Diva дёп апһ: Marlene Dietrich (1901-1992) là mót 
trong số ít nữ diễn viên Đức trở thành thần tượng. 
(;Thién thần xanh”). Năm 1939 người phụ nữ sinh ra ở 
Berlin này đã nhập quốc tịch Mỹ. 


Ludwig van Beethoven 


Người di tiên phong trường phái romantic: Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) tập trung vào thể loại và 
đưa vào âm nhạc mức độ thể hiện và cảm xúc cá 
nhân hoàn toàn mới (,Bản giao hưởng số 9"). 





Thomas Mann 


Bậc thầy tiểu thuyết và truyện: Thomas Mann (1875- 
1955) thuộc những nhà văn quan trọng của nền văn 
học thé giới của thế kỷ 20. Мат 1929 ông được trao 
giải Nobel văn học cho tiểu thuyết„Gia dinh 
Buddenbrooks“. 





Wilhelm Conrad Röntgen 


Người phát minh ra tia X-quang: пат 1895 ở Würz- 
burg Wilhelm Conrad Róntgen (1845-1923) phát hiën 
ra tia mang tên ông. Năm 1901 ông được trao giải 
Nobel vật lý đầu tiên. Từ đó hơn 80 nhà khoa học 
hàng đầu của Đức đã ra nhập hàng ngũ của ông. 


Albrecht Dürer 


Nghệ sĩ trường phái phục hưng Đức: Albrecht Dürer 
(1471-1528) từ Nürnberg là một trong những tên 
tuổi quan trọng nhất và đa dạng nhất lịch sử nghệ 
thuật . Ông tạo nên một cuộc cách mạng trong kỹ 
thuật điêu khắc gỗ và chạm khắc đồng. 





€ 


Willy Brandt 


Chính khách và công dân thế giới: là Thủ tướng Liên 
bang, Willy Brandt (1913-1992) да dẫn dắt chính sách 
giảm căng thẳng; không аі thể hiện sự khởi phát dân 

chủ và xã hội trong những năm đỏ bằng ông - năm 

1971 ông được trao giải Nobel hòa bình. 
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NHÀ NƯỚC, 


m NHÀ NƯỚC, CHÍNH TRỊ,LỊCH SỬ THỜI GIAN 


CHÍNH TRỊ, 


LỊCH SỬ THỜI GIAN 


Những cải cách thành công s Nhà nước Liên bang s Chính trị tích cực * 
Sự tham gia đa dạng * Văn hóa hồi tưởng sống động 
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25 năm sau khi tái thống nhất, nước Đức là 
một nhà nước dựa trên những giá trị, dân 
chủ, thành công về kinh tế và cởi mở ra thế 
giới. Môi trường chính trị ở Đức là đa dạng; 
các đảng dân chủ cạnh tranh với nhau – 
nhưng tôn trọng lẫn nhau và liên minh với 
nhau ở những cấp chính trị khác nhau. Sau 
cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang khóa 18 (năm 
2013) nước Đức do một đại liên minh gồm các 
đảng Liên minh dân chủ cơ đốc giáo CDU/ 
Liên minh xã hội cơ đốc giáo CSU với đảng 
Dân chủ xã hội SPD lãnh đạo - một liên minh 
giữa hai lực lượng lớn trong hệ thống các 
đảng phái chính trị ở Đức. Trong số 630nghi 
sĩ thì liên minh này có 503 nghị sĩ (CDU/CSU 
310, SPD 193). Phe đối lập chiếm 127 ghế gồm 
Đảng cánh tả (64 ghế) và Liên minh 90/Đảng 
Xanh (63 ghế) là phe đối lập nhỏ nhất trong 
vòng 40 năm nay. Bà Thủ tướng Liên bang 
TS. Angela Merkel đứng đầu chính phủ liên 
bang từ năm 2005 và hiện nay là thủ tướng 


nhiệm kỳ thứ ba. Bà là người phụ nữ đầu tiên 
trong lịch sử Cộng hòa Liên bang Đức giữ 
chức vụ này. Bà Merkel lớn lên tại Cộng hòa 
dân chủ Đức trước kia và bảo vệ luận án tiến 
sĩ vật lý tại đó. Trong bảng xếp hạng năm 
2014 và 2015 của tạp chí Forbes bà là người 
phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Phó Thủ 
tướng Sigmar Gabriel (Bộ trưởng Bộ Kinh tế) 
và TS. Frank-Walter Steinmeier (Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao) là những đại diện quan trọng 
của đảng SPD trong chính phủ. Chính phủ 
liên bang gồm 14 Bộ trưởng liên bang và Bộ 
trưởng, chủ nhiệm Phủ thủ tướng. Cơ sở 
chung cho hoạt động của các đảng cầm 
quyền trong chính phủ nhiệm kỳ đến năm 
2017 là Hiệp ước liên minh với tiêu đề „Kiến 
tạo tương lai của nước Đức” 


Năm 2016 kinh tế Đức bước vào năm thứ 7 
tăng trưởng liên tục, tỷ lệ người có việc làm 


đạt mức kỷ lục, nguồn thu của nhà nước và cơ к 





Nhà nước, chính tri, lịch sử thời gian: Vi- 
deo về chủ dé này > tued.net/vi/vid1 
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Từ năm 1999 Tòa nhà Quốc hội ó Berlin là trụ sở của Quốc hội liên bang. Norman Foster đã thiết kế vòm kính của tòa nhà 
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quan bảo hiểm gia tăng. Nợ mới của liên bang 
giảm xuống con số 0. Bước ngoặt năng lượng 
được thúc đẩy - các nguồn năng lượng tái tạo 
đang trên đường phát triển thành những 
công nghệ quyết định việc sản xuất điện 
năng. Ngoài ra cuộc cải cách các hệ thống xã 
hội trong những năm đầu của thiên niên kỷ 
mới 2000 dưới tên gọi Nghị trình 2010 đã làm 
cho nước Đức vượt qua cuộc khủng hoảng tài 
chính năm 2008 tốt hơn các nước khác trong 
khu vực đồng tiền chung Euro. 


Quá trình hợp nhất giữa Đông và Tây, một 
chủ đề trung tâm từ năm 1990, đã được 
người dân nước Đức cùng nhau biến thành 
một lịch sử thành công. Thỏa thuận cân đối 
tài chính „Đoàn kết II“ vẫn còn hiệu lực đến 
năm 2019 với khoản kinh phí 156,5 tỷ Euro. 
Tất cả người dân đóng thuế ở miền Đông và 
miền Tây vẫn cùng nhau tiếp tục tích cực 
„Xây dựng miền Đông” báng cách đóng góp 
khoản „phụ thu đoàn kết" - hiện nay mức 
phu thu là 5,5% khoản thuế phải nộp. 
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Thứ tư hàng tuần đúng 9.30 giờ Chính phù Liên bang hop trong Phủ thủ tướng dưới sự chủ toa của Thủ tướng Merkel 
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Nhưng những nhiệm vụ mới đang đợi ở 
phía trước. Sự biến đổi của cơ cấu dân số và 
tình trạng già hóa xã hội và giảm dân số là 
một thách thức - như đối với các nước công 
nghiệp khác. Cũng vì lý do này nên nước 
Đức muốn đơn giản hóa việc nhập cư và 
giảm nhẹ quá trình hòa nhập của những 
công dân mới. D 


= MẠNG 


Quốc hội Liên bang Đức 
Bầu cử, Nghị sĩ, các đoàn nghị sĩ 
Э bundestag.de 


Hội đồng Liên bang 
Thành phần, nhiệm vụ, các kỳ họp 
> bundesrat.de 


Tổng thống Liên bang 

Thăm cấp nhà nước, lịch làm việc, 
nhiệm vụ 

Э bundespraesident.de 


А TÓNG QUAN 
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Các dàng chính tri 

Nước Đức là một nén dân chủ đảng phái. 
Trong Quốc hội Liên bang khóa 18 có đại diện 
của 5 đảng - CDU, CSU, SPD, Đảng cánh tả và 
Liên minh 90/Đảng Xanh. Bên cạnh đó còn có 
khoảng 25 đảng nhỏ với ảnh hưởng lên chính 
sách của liên bang bị hạn chế bởi quy định 
ngưỡng 5%. Tuy nhiên một số đảng đó có mặt 
trong quốc hội một số bang. Đảng Dân chủ xã 
hội Đức (SPD) có nhiều đảng viên nhất 
(461.000 đảng viên). Đảng Liên minh dân chủ 
cơ đốc giáo (CDU) có khoảng 459.000 đảng 
viên, đảng anh em của đảng này là Đảng CSU 
ở bang Bayern có 147.000 đảng viên (2014). 

? bundeswahlleiter.de 


Cóng doàn 

Lién hiép các cóng doàn Buc (DGB) góm 8 
công đoàn riêng rẽ và 6,1 triệu đoàn viên. 
Công đoàn riêng rẽ lớn nhất có 2,3 triệu đoàn 
viên là công đoàn kim khí IG. Công đoàn này 
cũng đại diện cho người lao động trong ngành 
ô tô. Quan điểm của các công đoàn có trọng 
lượng và ảnh hưởng trong các cuộc thảo luận 
chính trị. 

> dgb.de 


Hiệp hội công nghiệp 

Liên hiệp các hiệp hội công nghiệp Đức (BDI) 
là tổ chức trung ương của giới công nghiệp với 
36 hiệp hội ngành và đại diện cho khoảng 
100.000 doanh nghiệp. 

> bdi.de 





Các phong trào xã hội 

Từ những năm bẩy mươi nhiều người ở Đức đã 
tích cực hoạt động trong các nhóm về chính 
sách môi trường, các phong trào công dân và 
các tổ chức phi chính phủ. Hiệp môi trường và 
bảo vệ thiên nhiên Đức (BUND) là hiệp hội môi 
trường lớn nhất với nửa triệu hội viên. 

> bund.net 


Thăm dò dư luận 

Nhiều viện thăm dò ý kiến nghiên cứu thường 
xuyên không khí chính trị ở Đức. Các viện như 
infratest dimap, Allensbach, Forsa, Emnid và 
nhóm nghiên cứu bầu cử đặc biệt hiện diện 
trước các cuộc bầu cử, nhưng hàng tuần cũng 
cung cấp những chỉ số thái độ của dư luận. 


[=] [=] + near PLUS 
Thêm thông tin vé tất cả chủ dé của chương này — 
danh mục đường link bình luận, tham luận, tài liệu; 
côn có thông tin dẫn đến các từ khóa như Hội đồng 
[а] Liên bang, Chính phủ Liên bang, Nhà nước Liên 
bang, Quốc hội Liên bang, Tòa án Hiến pháp Liên 
bang, Luật cơ bản, Hệ thống báu cử. 
> tued.net/vi/dig1 
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NHÀ NƯỚC LIÊN BANG 


Nước Đức là một nền dân chủ nghị viện và 
liên bang. Cơ quan hiến pháp hiện diện nhất 
trong cảm nhận của công chúng là Quốc hội 
Liên bang được cử tri bầu trực tiếp 4 năm 
một lần. Những nhiệm vụ quan trọng nhất 
của Quốc hội Liên bang là lập pháp và kiểm 
tra công việc của chính phủ. Quốc hội Liên 
bang bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng liên bang 
cho nhiệm kỳ quốc hội. Trong Chính phủ 
Liên bang, Thủ tướng Liên bang có thẩm 
quyền đưa ra định hướng, có nghĩa là Thủ 
tướng ấn định những đường lối cơ bản. Thủ 
tướng Liên bang xác định các bộ trưởng liên 
bang và chọn trong số đó một người làm phó 
thủ tướng. Tuy nhiên trên thực tế các đảng 
tham gia chính phủ quyết định ai là bộ 
trưởng những bộ mỗi đảng được cử bộ 


# DANH SÁCH 


- Bang lớn nhất: Nordrhein-Westfalen 
(17,6 triệu dân) 


+ Ngân sách liên bang lớn nhát cho một linh 
vực: Lao động và Xã hội (122 Mrd. Euro) 


- Ủy ban lớn nhất Quốc hội Liên bang: 
Kinh tế và Năng lượng (46 ủy viên) 


- Tỷ lệ tham gia bầu cử cao nhất: 
Bầu Quốc hội Liên bang 1972 (91,1%) 


- Đoàn nghị silón nhất Quốc hội Liên bang: 
CDU/CSU (310 nghị sĩ) 


trưởng theo kết quả đàm phán thành lập 
chính phủ liên minh. Khi một chính phủ 
liên minh tan vỡ thì Thủ tướng Liên bang 
cũng có thể bị bãi nhiệm trước khi nhiệm kỳ 
bầu cử 4 năm kết thúc, vì Quốc hội Liên bang 
có quyền bãi nhiệm người đứng đầu chính 
phủ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên trong trường 
hợp này quốc hội phải đồng thời bång một 
„cuộc bỏ phiếu mất tín nhiệm trên tinh thần 
xây dung" bầu người kế nhiệm. Như vậy 
không thể xảy ra tình trạng có khoảng thời 
gian không có chính phủ điều hành. 


Chính phủ liên minh là thông lệ ở Đức 


Yếu tố quyết định tính chất của quốc hội là hệ 
thống bầu cử theo tỷ lệ cá nhân. Qua đó 
những đảng nhỏ cũng có đại điện trong Quốc 
hội Liên bang tương ứng với kết quả bầu cử 
của họ. Chính vì thế Chính phủ Liên bang 
được thành lập thông qua một liên minh của 
nhiều đảng cạnh tranh với nhau trong bầu cử 
quốc hội - trừ một ngoại lệ duy nhất cho đến 
nay. Từ Quốc hội Liên bang khóa I bầu năm 
1949 đến nay có tất cả 23 chính phủ liên 
minh. Đểngăn chặn tình trạng quốc hội bị xé 
nhỏ và đơn giản hóa việc thành lập chính 
phủ thì các đảng phải nhận được ít nhất 5% 
phiếu bầu (hoặc có ít nhất 3 ứng cử viên được 
bầu trực tiếp) để được đại diện trong Quốc hội 
Liên bang (ngưỡng 5%). 


Tính chất liên bang của nước Đức thể hiện 
qua tính tự chủ rất lớn của 16 bang, đặc biệt 





Trên mái Tòa nhà Quốc hội ở Berlin: hàng ngày có khoáng 8.000 người đến thăm quan trụ sở Quốc hội 


trong các lĩnh vực cảnh sát, phòng chống 
thảm họa, tư pháp, giáo dục đào tạo và văn 
hóa. Vì lý do lịch sử, các thành phố Berlin, 
Hamburg và Bremen cũng đồng thời là các 
bang. Mối quan hệ đan xen chặt chẽ giữa các 
bang và nhà nước trung ương là có một 
không hai và từ mối quan hệ đó nảy sinh 
nhiều khả năng để chính phủ các bang tham 
gia vào chính sách liên bang. Điều đó được 
thực hiện trước hết thông qua nghị viện thứ 


hai là Hội đồng Liên bang gồm thành viên 
chính phủ các bang. Trụ sở của Hội đồng Liên 
bang cũng ở Berlin. Những bang đông dân có 
nhiều đại diện trong Hội đồng Liên bang hơn 
những bang ít dân. Các đảng đối lập tầm liên 
bang hoặc không có đại diện trong Quốc hội 
Liên bang cũng có thể thông qua sự tham gia 
trong chính phủ các bang gây ảnh hưởng lên 
chính sách của liên bang, vì nhiều đạo luật 
liên bang và pháp lệnh cần phải được Hội 


28129 


đồng Liên bang chấp thuận. Lần đầu tiên từ 
năm 2011 và 2014 hai đảng nhỏ nhất có đại 
diện trong Quốc hội Liên bang là Liên minh 
90/Đảnh Xanh và Đảng cánh tả nằm giữ chức 
vụ thủ hiến tại một bang (bang Baden-Würt- 
temberg và bang Thüringen) 


Vì không có lịch bầu cử thống nhất cho quốc 
hội các bang và nhiệm kỳ quốc hội các bang 
cũng không trùng nhau, nên có thể trong một 
nhiệm kỳ Quốc hội Liên bang tương quan lực 
lượng trong Hội đồng Liên bang thay đổi 
nhiều lần. Trong tình trạng hiện nay của 
quốc hội các bang, Chính phủ Liên bang 
không có được đa số chắc chản trong Hội 
đồng Liên bang. Ở đó không có những nhóm 
ủy viên có sự phân định rõ ràng với phiếu 
biểu quyết thống nhất nữa, vì tình trạng ở 16 
bang đa dạng chưa từng có trong lịch sử 
Cộng hòa Liên bang Đức. Chỉ ở bang Bayern 
đảng CSU cầm quyền mà không có đảng liên 
minh nào. Bên cạnh chính phủ một số bang 
do CDU và SPD cầm quyên, tại các bang còn 
lại là liên minh cầm quyền giữa SPD với Liên 
minh 90/Đảng Xanh, giữa CDU với Liên minh 
90/Đảng Xanh, giữa SPD với Đảnh cánh tả và 


[fj cor móc 


1949 


Ngày 23.05 tai Bonn Hói dóng 
nghi vién góm dai dién các bang 
nằm trong vùng quân quản phía 
Tây đã thông qua Luật cơ bán. 
Ngày 14.08 Quốc hội Liên bang 
đầu tiên được bầu. 


1953 





Ngày 17.06.1953 khoảng một 
triệu người ở Đông Berlin và CH- 
DC- Đức đã biểu tình phản đối 
điều kiện chính trị và kinh tế. 
Cuộc nổi dậy đã bị lực lượng 
quân đội dày đặc đàn ар. 
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một liên minh giữa Đảng cánh tả, SPD với 
Liên minh 90/Đảng Xanh. 


Tổng thống Liên bang là công dân thứ nhất 
của đất nước 


Tổng thống Liên bang là chức danh lễ tân 
cao nhất. Tổng thống không do nhân dân, 
mà do Đại hội Liên bang bầu. Đại hội này 
nhóm họp chỉ riêng cho việc bầu tổng thống. 
Đại hội Liên bang gồm một nửa là nghị sĩ 
Quốc hội Liên bang và một nửa được quốc 
hội các bang bầu tương ứng với số ghế phân 
chia trong quốc hội của từng bang. Tổng 
thống Liên bang có nhiệm kỳ 5 năm và có 
thể được bầu lại một nhiệm kỳ nữa. Từ năm 
2012 Tổng thống Liên bang là Joachim 
Gauck. Ông không thuộc đảng nào và từng là 
mục sư đạo Tin lành tại Cộng hòa dân chủ 
Đức trước kia. Trong cuộc cách mạng hòa 
bình 1989/1990 ông hoạt động trong phong 
trào quyền công dân. Joachim Gauck là Tổng 
thống Liên bang thứ 11 kể từ năm 1949. Tuy 
Tổng thống Liên bang trước hết có nhiệm vụ 
đại diện, nhưng ông cũng có thể từ chối ký 
các đạo luật, nếu nghỉ ngờ tính hợp hiến của 


1961 


Tai Berlin ban lãnh đạo CHDC-Đức 
khóa kín các cửa khẩu từ Đông 


sang Tây bằng bức tường và hàng 
rào dây thép gai. Những người chay 


trốn đã bị bắn. Việc thống nhất 
nước Đức được coi là không thë 
thực hiện được trong thời gian tói. 














những đạo luật đó. Cho đến nay các tổng 
thống tạo ra những ảnh hưởng to lớn nhất 
thông qua các diễn văn công khai được công 
luận rất quan tâm. Các tổng thống liên bang 
kiềm chề ý kiến của mình đối với chính 
sách của các đảng, tuy nhiên cũng đề cập 
đến những vấn đề thời sự và đôi khi nhắc 
nhở chính phủ, quốc hội hoặc dân chúng 
hành động. Joachim Gauck tự coi mình là 
tổng thống của người dân và thường đề cập 
đến những chủ đề về quyền con người, ý 
thức tự chịu trách nhiệm của nước Đức và 
nguy cơ đe dọa nền dân chủ. 


Tòa án Hiến pháp Liên bang ở Karlsruhe 
canh giữ Luật cơ bản 


Tòa án Hiến pháp Liên bang ở Karlsruhe có 
nhiều ảnh hưởng và rất có uy tín trong công 
chúng. Tòa án Hiến pháp được coi là „Со quan 
canh giữ Luật cơ bàn" và báng những quyết 
định định hướng tòa đưa ra một diễn giải có 
hiệu lực đối với văn bản hiến pháp. Tòa án 
Hiến pháp có 2 tòa phán xét các tranh chấp 
về thẩm quyền giữa các cơ quan lập pháp và 
có thể tuyên bố các đạo luật không phù hợp 











1969 


Với Willy Brandt lán đầu tiên Thủ 
tướng liên bang không phải là 
người của CDU. Chính sách phía 
Bóng của chính phủ liên minh giữa 
SPD và FDP tạo ra một khuôn khó 
cho quá trình hòa giải của nước Đức 





với các nước láng giềng phía Đông. 


1989/90 


Tại CHDC-Đức các cuộc biểu tình 
hòa bình làm chính quyền sụp 
đổ. Ngày 09.11 biên giới với phía 
Tây được mở. Sau cuộc báu cử tự 
do đầu tiên ngày 18.03, CH- 
DC-Đức ra nhập Cộng hòa Liên 
bang Đức ngày 03.10. 


@TOÀN CẤU 


Office for Democratic Institutions 
and Human Rights, Elections of the 
Federal ament Theo lời mời của 
Đức, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu 
Au (OSZE) đã đến quan sát cuộc bầu cử 
Quốc hội Liên bang ngày 22.09.2013. 
Trong báo cáo của mình, các chuyên 
gia OSZE đã đặc biệt để cập đến việc 
lần đầu tiên luật Баи cử mới được áp. 
dụng để việc phân chia ghế trong 
Quốc hội Liên bang công 
bằng hơn. 

Э osce.org 








với Luật cơ bản. Mỗi công dân có thể kiện lên 
Tòa án Hiến pháp Liên bang, nếu người đó 
cho ráng một đạo luật nào đó xâm pham 
những quyền cơ bản của mình. Tầm quan 
trọng to lớn của Tòa án Hiến pháp Liên bang 
mới đây được thể hiện qua những phán quyết 
về việc Quốc hội Liên bang chuyển giao một 
số quyền cho Liên minh châu Âu. D 


1999 


Quốc hội Liên bang và Chính 
phủ Liên bang chuyển về Berlin. 


Tòa nhà quốc hội đứng trên cả 
hai bên của bức tường trước kia. 
Bonn vẫn là nơi có trụ sở của 
một só bộ và cơ quan liên bang. 





30|31 


CHÜ pÉ 


CHÍNH TRI TÍCH CUC 


„Kiến tao tương lai của nước Đức" là tiêu đề 
các đảng liên minh đặt cho chương trình 
hoạt động của chính phủ trong 4 năm, trong 
đó có việc lập kế hoạch ngân sách sao cho về 
lâu, về dài không có nợ mới. Qua đó bảo đảm 
được nước Đức vẫn chủ động hành động 
chính trị được ngay cả trong thời gian nổ ra 
khủng hoảng kinh tế. Với mục tiêu xây dựng 
một ngân sách cân băng, như đã đạt được 
trong năm 2014 và 2015, Chính phủ Liên bang 
ý thức được trách nhiệm gìn giữ sự ổn định 
tiền tệ và muốn là tấm gương cho các đối tác 
trong khu vực đồng tiền chung Euro. 


Trong một số dự án trọng tâm của chính phủ, 
sự hỗ trợ vượt ra ngoài quan điểm, ít nhất về 
mặt nguyên tắc, của các đảng CDU/CSU và 
SPD trong chính phủ liên minh. Đầu năm 


#coN số 


0,0 Euro 


là thâm hụt ngân sách liên bang của 
Đức năm 2014, với tổng chỉ ngàn sách 
296.000 triệu Euro và tổng thu ngân 
sách 296.000 triệu Euro. Như vậy chính 
phủ của đại liên minh đã đạt được muc 
tiêu lịch sử. Lần đầu tiên từ 45 năm nay 
~ từ năm tài khóa 1969 - liên bang mới 
lại không có những khoản nợ mới. 

Э bundeshaushalt-info.de 
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2015 lần đầu tiên lương tối thiểu 8,50 Euro 
một giờ được đưa vào áp dụng trong tất cả сас 
ngành và mức lương này được một ủy ban 
gồm đại diện công đoàn và giới doanh nghiệp 
định kỳ xem xét. Khoảng 4 triệu người được 
hưởng lợi từ mức lương tối thiểu theo luật 
định này. 


Tín hiệu tích cực đối với phụ nữ trong 
vị trí lãnh đạo. 


Việc áp dụng tỷ lệ nữ trong các doanh 
nghiệp cổ phần lớn cũng nhận được sự ủng 
hộ chính trị rộng khắp trong quốc hội và 
công luận. Từ năm 2016 các doanh nghiệp 
đó phải có ít nhất 30% vị trí trong hội đồng 
giám sát do phụ nữ nảm giữ. Đối tượng của 
quy định mới này là 108 doanh nghiệp niêm 
yết trên thị trường chứng khoán và doanh 
nghiệp có nghĩa vụ để người lao động tham 
gia vào các quyết định của doanh nghiệp. 
3.500 doanh nghiệp khác phải đưa ra 
những mục tiêu ràng buộc trong tương lai 
để gia tăng tỷ lệ nữ trong các vị trí lãnh đạo. 
Theo số liệu của Viện nghiên cứu kinh tế 
Đức (DIW), cuối năm 2014 tỷ lệ nữ trong các 
hội đồng giám sát của 200 doanh nghiệp 
lớn nhất là 18,4%. 


Trong các dự án chính sách xã hội của nhiệm 
kỳ này có „gói lương hưu", trong đó có cả hưu 
cho người mẹ пһат bảo đảm an sinh xã hội 
tốt hơn cho những bà mẹ đã nuôi con sinh 
trước năm 1992. Yếu tó trung tâm của „gói 


UI 


hưu" là tuổi hưu từ 63 tuổi. Từ 01072014 
những người tham gia bảo hiểm đặc biệt lâu 
dài, đã đóng bảo hiểm hưu trí theo luật định ít 
nhất 45 năm, có thể về hưu từ khi 63 tuổi, mà 
không bị trừ phần trăm. 


Đức là một đất nước hấp dẫn đối với những 
người nhập cư. Chỉ riêng trong năm 2013 đã 
có hơn 1,2 triệu người đến nước Đức. Cho 
đến nay việc nhập cư được nhiều quy định 


Quốc hội Liên bang ở Berlin là sân khấu chính trị. Quốc hội Liên bang khóa 18 có 630.nghị sĩ 





pháp luật riêng rẽ điêu chỉnh. Trong nửa 
cuối của nhiệm kỳ này Chính phủ Liên 
bang muốn thống nhất ý kiến để có được 
một bộ luật đơn giản và khái quát hơn. Việc 
tiếp tục phát triển bước ngoặt năng lượng, 
mà qua đó Đức đã tăng tỷ lệ năng lượng tái 
tạo lên hơn 30% và việc xây dựng hạ tầng cơ 
sở số hóa là những trọng tâm tiếp theo của 
chương trình hoạt động của chính phủ đến 
năm 2017. D 


32|33 


CHỦ ĐỀ 


THAM GIA DA DANG 


Các dàng chính tri duoc uu tién mót vi thé 
trung tâm và đặc quyền trong hé thống 
chính tri của Cộng hòa Liên bang Đức. Điều 
21 Luật cơ bản quy định „Các đảng tham gia 
quá trình tạo lập ý nguyện chính trị của 
nhân дап“. Như vậy với quy dinh này là 
nghĩa vụ phải thực thi dân chủ trong nội bộ 
mỗi đảng: chủ tịch đảng, các ban đảng và các 
ứng cử viên được bầu kín trong các đại hội 
đại biểu đến từ các đảng bộ cơ sở. Để tăng 
cường dân chủ trong nội bộ đảng, mới đây 
các đảng khi đưa ra các quyết định quan 
trọng đã trực tiếp hỏi ý kiến của các đảng 
viên. Ý kiến của đảng viên đảng SPD đối với 
Hiệp ước liên minh 2013 có ý nghĩa quyết 
định đối với việc thành lập một chính phủ 
liên minh với các đảng CDU/CSU. Trong cốt 
lõi của mình các đảng vẫn là những hình 
thức thể hiện của xã hội, tuy các đảng đang 
mất đi lực hút. Các đảng CDU/CSU và SPD có 
tổng cộng khoảng 1 triệu đảng viên, chiếm 


@/BIỂU ĐỒ 


Lá phiếu của nhân dân 

Tai Đức bầu cử theo tỉ lệ cá nhân hơi 
khác chút ít so với thông thường. Mỗi 
cử tri có hai lá phiếu. Lá phiếu thứ nhất 
bầu trực tiếp ứng cử viên của một đảng 
trong khu vực bầu cử, lá phiếu thứ hai 
bầu danh sách ứng cử viên của một 
đảng tại từng bang. Cơ sở cho số nghế 
trong Quốc hội Liên bang là lá phiếu 
thứ hai. 


78,5 
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17% tổng số gần 62 triệu cử tri. Tỷ lệ tham 
gia bầu cử cũng có xu hướng giảm. Trong 
khi tỷ lệ tham gia bầu cử trong những năm 
bẩy mươi và tám mươi liên tục cao và cao 
nhất cho đến nay (91,1% năm 1972) thì tỷ lệ 
tham gia bầu cử Quốc hội Liên bang năm 
2009 và 2013 chỉ là 70,8% và 71,5%. 


Đối với thanh niên các khả năng tham gia ý 
ken trong các nhóm sáng kiến của xã hội 
dân sự hoặc các tổ chức phi chính phủ 
thường hấp dẫn hơn. Truyền thông xã hội 
như là những diễn đàn của các hình thức 
thể hiện và hoạt động ngày càng trở nên 
quan trọng hơn. Người dân cũng tham gia 
vào chu trình chính trị thông qua các quy 
trình dân chủ trực tiếp như trưng cầu dân ý. 
Tại các bang và cấp địa phương các khả 
năng dân chủ trực tiếp được thực thi nhiều 
hơn và được công dân sử dụng nhiều hơn 
trong những năm qua. " 


Xu hướng giảm: Tham gia bầu cử Quốc hội Liên bang 


eu 


77,8 77,7 





71,5 





Nguốn Statistisches Bundesamt 








=== 
EE 


Những cơ ché dân chủ trực tiếp như trưng cầu dán ý hay được áp dung hơn ở cáp địa phương 


Độ tuổi của cử trí Tham gia trưng cầu dân ý 
20,1 3,6» 
Tư 1821 tuổi Baden-Württemberg (2011) 48,3 
13,6» 125. Berlin (2014) 46,1 « 
60-70 tuổi 
13,2» Hamburg (2010) 39,3» 
30-40 tuổi 
18,7» 18,3» Bayern (2010) 37,7« 


Nguồn Statistisches Bundesamt Wahleiter volsentscheide 


50-60 tuói 40-50 tuói 
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СЭ PANORAMA 


TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ BERLIN 






Ө Lâu đài Bellevue 

Lâu đài được xây dựng cuối thế 

kỷ 18 và từ năm 1994 là Trụ sở 

thứ nhất của Tổng thống Công 

hòa Liên bang Đức. Lâu đài 

năm ven Vườn thú Berlin. Ө Phủ Thủ tướng Liên bang 
Phủ Thủ tướng mới được đưa 
vào sử dụng năm 2001. Tòa. 
nhà theo phong cách hậu hiện 
đại có mặt tién phủ kính gần 
hết. Trên sân danh dự có tác 
phẩm tượng hình bằng thép 
Berlin" của nghệ sĩ xứ Basque 
Eduardo Chillida. 


















£& ља &» 
630 : 36% 62.000.000 2.300.000 
Nghisi Nghi sĩ Quốc hội Người có quyền bầu cử Người hàng năm đến 
Quốc hội Liên bang khóa 18 Liên bang có thể tham gia các thăm quan Quốc hội 


là phụ nữ cuộc bầu cử quốc hội Liên bang ở Berlin 
















` @Lšu dài Bellevue. 

` @PhüThü tướng 

` Qu Quốc hội Liên bang 

` @Hội đồng Liên bang 

Tòa nhà Jakob-Kaiser 

Ө Tòa nhà Paul-Löbe 

Tòa nhà Marie-Elisabeth-Lüders 





Berlin 
Trung tâm 
[=] 


Ww 


чадав d WC 







Ө Quốc hội Liên bang 
Vóm kính trên nóc tòa 
GE nhà Quốc hội thé hiện 
tính minh bạch. 





Tòa nhà Quốc hội 
Tòa nhà xây dựng từ năm 
1894 và nay được cải tạo 
hiện đại này là trụ sở của 
Quốc hội Đức. 


eoe 4 9 An 
wv "u Vd |] 
14 23 11 8 

Bộ trưởng là thành viên Chính phủ liên minh Tổng thống Liên bang Thủ tướng Liên bang 


nội các từ năm 1949 từ năm 1949 từ năm 1949 
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CHỦ ĐỀ 
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VĂN HÓA HỒI TƯỞNG SỐNG ĐỘNG 


Tranh luận và phân tích về chiến tranh và 
chính thể chuyên chế, về tội ác dưới động 
lực tư tưởng và về bất công chính trị trong 
thế kỷ 20 và tưởng niệm những nạn nhân bị 
truy bức có một vai trò quan trọng trong văn 
hóa hồi tưởng của Cộng hòa Liên bang Đức. 
Việc gìn giữ những bản báo cáo của các 
nhân chứng thời đó là cốt lõi của một văn 
hóa hồi tưởng với định hướng sao cho các 
thế hệ tương lai cũng vẫn ý thức được tội ác 
của chủ nghĩa quốc xã. Việc duy trì nhiều địa 
điểm tưởng niệm và hồi tưởng đối với các 
nhóm nạn nhân khác nhau trên toàn nước 
Đức cũng là thành phần của văn hóa hồi 
tưởng sống động. Ngay giữa Berlin là đài 
tưởng niệm người Do Thái ở châu Âu bị giết 
hại nhắc người ta hồi tưởng đến 6 triệu nạn 


THÔNG TIN 


Tại nhiều thành phố Đức và châu Âu có 
những hòn đá đặc biệt дап trên mặt 
đất gợi nhớ lại là tại nơi đó người dân 
Do Thái đã từng sống hoặc làm việc và 
đã bị chế độ Quốc xã truy bức, giết hai, 
đưa đi đầy hoặc đuổi khỏi quê hương. 
Mặt trên của mỗi khối đá bêtông hình 
vuông mỗi cạnh 10 cm được ghép một 
tấm đồng thau khắc tên tuổi và những 
dữ liệu nhân thân của nạn nhân. 

Э stolpersteine.eu 


nhân Do Thái của chương trình hủy diệt 
người Do Thái. 


Tưởng niệm chiến tranh, phản kháng và 
độc tài 


Sự tưởng niệm trong các năm 2014 và 2015 - 
tưởng niệm 100 năm ngày chiến tranh thế 
giới lần thứ nhất bùng nổ và 25 năm ngày 
bức tường sụp đổ - trước hết mang đậm dấu 
ấn của lòng biết ơn. Đó là lòng biết ơn các 
nước đồng minh trong đồng minh chống 
Hitler vì đã giải phóng năm 1945, nhưng 
cũng vì những cơ hội tái thiết và tái thống 
nhất năm 1990. Đó cũng là lòng biết ơn 
những nạn nhân sống sót sau chương trình 
hủy diệt người Do Thái là nhân chứng cho 
tội ác và sau chiến tranh thế giới lần thứ hai 
là những người đã hòa giải với nước Đức 
dân chủ. Việc Israel và Đức thiết lập quan hệ 
ngoại giao - năm 2015 là năm kỷ niệm lần 
thứ 50 - là một dấu hiệu đặc biệt cho tỉnh 
thần sẵn sàng hòa giải. 


Sự hồi tưởng về chế độ độc tài cộng sản trong 
vùng quân quản của Liên Xô (1945-1949) và ở 
CHDC-Đức (1949-1990) cũng cần phải được 
duy trì một cách sống động cho những thế hệ 
không trải qua thời kỳ nước Đức bị chia cắt 
và hệ thống CHDC-Đức. Về điểm này Cơ quan 
đặc trách về hồ sơ, tài liệu của cơ quan an 
ninh quốc gia CHDC-Đức trước kia vẫn có 
một vai trò quan trọng. Cơ quan này vẫn tiếp 
tục xem xét, phân loại hồ sơ và để những 


BẢN ĐÓ 
Những nơi có đài tưởng niệm và hồi tưởng ở Đức 


Ê Đài tưởng niệm những 
nạn nhân của chủ nghĩa Quốc xã 





Trên khắp nước Đức có các đài tưởng niệm những nạn nhân của chế độ quốc xã tàn bao 


người liên quan và các nhà khoa học tiếp cận 
được hồ sơ. Trong một triển lãm dài ngày tổ 
chức tại trụ sở trước kia của cơ quan an ninh 
quốc gia CHDC-Đức (Stasi) các phương tiện 
và cách thức làm việc của Stasi để theo dõi, 
kiểm soát và đe dọa người dân được trưng 
bày rõ ràng. Tại các chỉ nhánh của Stasi 
trong những thành phố lớn ở Đông Đức việc 
hồi tưởng về chế độ độc tài của CHDC- 
Đứcđược duy trì báng những triển lãm và 
những bài thuyết trình. Đài tưởng niệm sự 


phản kháng của Đức tại khu nhà Bendler- 
block ở quận Mitte, Berlin là để tưởng niệm 
tỉnh thần phản kháng chống chế độ độc tài 
quốc xã. Đài đặt tại một vị trí lịch sử, nơi kế 
hoạch lật đổ ngày 20.07.1944 của nhóm của 
bá tước Stauffenberg đã thất bại. Đài tưởng 
niệm này ghi lại một cách đầy ấn tượng, 
từng thành viên và các nhóm từ năm 1933 
đến 1945 đã chống lại chế độ độc tài quốc xã 
như thế nào và đã tận dụng những cơ hội 
hành động của họ như thế nào. п 
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Cường quốc kiến tao dân sự № lực vì hóa bình và an ninh e 
Người bảo vệ sự hòa nhập châu Åu e Bảo vệ quyền con người e 
Phát triển bền vững 


GiỚI THIỆU 


CƯỜNG QUỐC KIẾN TẠO DÂN SỰ 


Đức liên kết tích cực và da dang trong chính 
trị quốc tế. Đức có quan hệ ngoại giao với gần 
200 nước và là thành viên của tất cả những 
tổ chức đa phương quan trọng và những 
nhóm điều phối quốc tế không chính thức 
như „Nhóm 7“ (G7) và ,Nhóm 20" (G20). Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2013 là TS. 
Frank-Walter Steinmeier (đảng Dân chủ xã 
hội Đức SPD). Ông đã từng là Bộ trưởng Bộ 
Ngoai giao từ năm 2005 đến năm 2009. Trong 
ngành ngoại giao với trung tâm tại Berlin có 
khoảng 11.230 người làm việc. Đức có tổng 
cộng 227 cơ quan đại diện ở nước ngoài. 


Mục tiêu ưu tiên của chính sách đối ngoại 
của Đức là gìn giữ hòa bình và an ninh trên 
thế giới. Một trong những định hướng cơ bản 
là hòa nhập toàn diện vào các cơ cấu hợp tác 
đa phương. Điều đó cụ thể có nghĩa là quan 
hệ đối tác chặt chẽ với Pháp trong Liên mình 
châu Âu (EU), gản chặt vào cộng đồng giá trị 


chung của Liên minh xuyên Đại Tây Dương 
với Mỹ, ủng hộ quyền tồn tại của Israel, tham 
gia tích cực và mạnh mẽ trong Liên hiệp quốc 
và trong Hội đồng châu Âu, cũng như tăng 
cường kiến tạo cơ cấu an ninh châu Âu trong 
khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu 
Âu OSZE. 


Cùng với các đối tác của mình, Đức nỗ lực 
đấu tranh trên khắp thế giới cho hòa binh, 
dân chủ và quyền con người. Bên cạnh các 
vấn đề phòng ngừa khủng hoảng, giải trừ 
quân bị và kiểm soát vũ trang, khái niệm an 
ninh mở rộng mà Đức ủng hộ còn bao gồm cả 
những khía canh kinh tế, sinh thái và xã hội 
bền vững. Trong đó bao gồm một quá trình 
toàn cầu hóa mang lại cơ hội cho tất cả mọi 
người, công cuộc bảo vệ môi trường và bảo vệ 
khí hâu vượt ra ngoài biên giới các quốc gia, 
đối thoại giữa các nền văn hóa và cởi mở đối 
người nước ngoài và người nhập cư. 





Chính sách dói ngoai: Video vé chü dé пау 
> tued.net/vi/vid2 
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Chính sách đối ngoại của Đức liên kết chặt chẽ với quan hệ hợp tác đa phương 
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Việc châm dứt bất đồng Đông-Tây đã mở ra 
những cơ hội và thách thức mới cho chính 
sách đối ngoại của Đức. Gản chặt trong bối 
cảnh đa phương, Đức tiếp nhận trách nhiệm 
ngày càng tăng đến với nước Đức sau khi tái 
thống nhất năm 1990. Ngày nay, bãng nhiều nỗ 
lực Đức góp phần giải quyết báng chính tri 
những bất đồng, cũng như góp phần gìn giữ 
những cơ cấu hòa bình và phòng ngừa khủng 
hoảng trong khuôn khổ các sứ mệnh hòa bình 
của Liên hiệp quốc. Trong cuộc khủng hoảng 
hiện nay về trật tự an ninh của châu Âu, năm 
2016 Đức đảm nhận trách nhiệm chủ tịch Tổ 
chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSZE và sẽ 
nỗ lực khẳng định các nguyên tắc Helsinki và 
tăng cường OSZE với tư cách là một tổ chức an 
ninh trung tâm của khu vực tại châu Âu. 


Cuộc tranh luận công khai trong khuôn khổ 
dự án „Nhìn lại năm 2014 - Chính sách đối 
ngoai tư duy mở rộng" cho thấy, những dinh 
hướng cơ bản của chính sách đối ngoại của 
Đức là đúng дап. Nhưng cuộc tranh luận 


cũng cho thấy, trong một thế giới biến đổi 
nhanh chóng có 3 thách thức trọng tâm đối 
với chính sách đối ngoại của Đức và có thể 
được mô tà báng 3 từ khóa „Khủng hoảng — 
Trật tự — Châu Âu”. Bé trang bị tốt hơn trước 
những thách thức đó, Bộ Ngoại giao Đức xây 
dựng một cơ cấu mới như là kết quả của quá 
trình nhìn lại đó. D 


= MẠNG 


Bộ Ngoại giao 
Lịch làm việc, nhân sự, chủ dé, liên hệ 
> diplo.de 


Lién minh cháu Au 

Cổng của cộng đồng các nước với 
thông tin bằng 24 ngôn ngữ 

> europa.eu 


OSZE 

Cơ quan đại diện thường trực của 
Cộng hòa Liên bang Đức tại OSZE 
Э osze.diplo.de 





Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Steinmeier (bên trái) tham gia tích cực các cuộc đàm phán E3+3 thành công với lran 


Q тӧмс QUAN 


NHÂN TÓ & CÔNG CU 


Các co quan dai dién ngoai giao 

Đức có quan hệ ngoai giao với 195 nước và 
hiện diện trên khắp thế giới với 227 cơ quan 
đại diện, trong đó có 153 đại sứ quán. Đức 
cũng có cơ quan đại diện thường trực tại 12 tổ 
chức quốc tế. 

> diplo.de 





Cáctó chüc da phuong 

Đức đảm nhận trách nhiệm trong các tổ chức 
đa phương như Liên hiệp quốc (UNO), Liên 
minh châu Âu (EU), Liên minh Bắc Đại Tây 
Dương (NATO), Tổ chức An ninh và Hợp tác 
châu Âu (OSZE), Hội đồng châu Âu, Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) hoặc Quỹ tiền tệ 
quốc tế (IMF). 


Quân đội Đức 

Sau khi cải cách nội bộ, quân đội Đức có 
khoảng 180.000 binh sĩ thường trực, trong 
đó có 19.000 phụ nữ. Năm 2015 có 2.500 
người thuộc các lực lượng vũ trang Đức 
được cử tham gia 16 sứ mệnh giải quyết 
khủng hoảng. 

> bundeswehr.de 


Chuyên gia phòng ngừa bất đồng 

Trung tâm về các hoạt động gìn giữ hòa bình 
quốc tế (ZIF) đào tạo chuyên gia dân sự hoạt 
động tại những khu vực khủng hoảng và giới 
thiệu chuyên gia. 

2 zif-berlin.org 





Các со quan tu уап chính sách dói ngoai 

Các со quan nghién cúu chính sách dói 
ngoai và an ninh quan trong là Tó chúc chính 
sách đối ngoai Đức (DGAP), Viện nghiên cứu 
toàn cầu và khu vực Đức (GIGA), Viện nghiên 
cứu hòa bình và bất đồng của bang Hessen 
(HSFK), Viện nghiên cứu hòa bình và chính 
sách an ninh (IFSH) và Viện khoa học và 
chính trị (SWP). 


Các viện chính trị 

Các viện chính trị gần gũi với các đảng CDU, 
CSU, SPD, Đảng Cánh tả, Liên minh 90/Đảng 
Xanh và FDP có văn phòng trên khắp thế giới. 
Các viện này dùng kinh phí từ ngân sách Liên 
bang hỗ trợ công tác đào tạo chính trị, phát 
triển kinh tế và đối thoại dân chủ trong các 
nước đối tác. 


[n] z: [8] Ф DIGITAL PLUS 

Thêm nhiều thông tin về tất cà các 
chủ dé của chương này - danh mục 
các đường link bình luận, các tham 
[н] luận, tài liệu, bài nói; ngoài ra còn có 
các thông tin thêm về Liên minh châu 
Âu và mô tả ngắn gọn các tổ chức đa phương. 
> tued.net/vi/dig2 






42143 [ff CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 


CHỦ ĐỀ 


NÓ LỰC VÌ HÒA BINH VÀ AN NINH 


Ngoại giao, phòng ngừa khủng hoảng và 
giải quyết bất đồng một cách hòa bình là 
những công cụ ưu tiên của chính sách 
ngoại giao của Đức. Việc cử các công chức, 
thẩm phán, công tố viên, cảnh sát, chuyên 
gia trợ giúp tái thiết và những lực lượng 
dàn su khác nám trong khuôn khổ một 
chính sách đối ngoại toàn diện, trong đó có 
cả việc quân đội Đức tham gia các sứ mệnh 
hòa bình đa quốc gia. Đặc điểm xác định 
của chính sách đối ngoại của Đức là sự liên 
kết đa phương chặt chẽ. Đặc điểm này đặc 
biệt đúng đối với việc điều động các phương 
tiện quân sự. Về nguyên tắc quân đội Đức 
được điều động trong khuôn khổ những hệ 
thống an ninh hoặc phòng thủ tập thể. Như 
vậy quân đội Đức bị ràng buộc với những 


# DANH SÁCH 


- Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO), Đức ra nhập năm 1955 


+ Liên hiệp quốc (UNO), Đức ra nhập. 
năm 1973 


- Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu 
(OSZE), Đức ra nhập khí tổ chức thành 
lập năm 1973 (hồi đó còn là Hội nghị 
An ninh và Phát triển châu Âu KSZE) 


nghị quyết của Liên hiệp quốc, Liên minh 
châu Âu và của NATO. Hoạt động của quân 
đội Đức ở nước ngoài, tùy theo điều kiện, 
luôn luôn kết hợp với những thành phần 
dân sự như các biện pháp chính trị, hợp tác 
phát triển và kinh tế xã hội. Hoạt động có vũ 
trang của các lực lượng vũ trang được đặt 
dưới sự ủy thác và kiểm soát của Quốc hội 
Liên bang. Những hoạt động đó phải được 
sự đồng ý của đa số nghị sĩ Quốc hội Liên 
bang và mỗi một hoạt động có thời hạn 1 
năm. Vì thế quân đội Đức còn được gọi là 
quân đội Quốc hội. 


Từ khi thành lập quân đội Đức năm 1955, 
Đức hòa nhập vào khối NATO về chính trị và 
quân sự. Sự gản kết chặt chẽ vào Liên minh 
phòng thủ Bắc Đại Tây Dương là một thành 
phần thuộc „ADN“ của chính sách đối ngoại 
của Đức. Đức là một trong những nước cung 
cấp lực lượng quân đội lớn nhất trong các 
hoạt động của NATO ở Kosovo (KFOR) và ở 
Afghanistan (ISAF, Resolute Support). Từ 
năm 1990 quân đội Đức đã và đang tham gia 
35 hoạt động ở nước ngoài, trong số đó 19 
hoạt động kết thúc năm 2015. 


Dưới tác động của cuộc khủng hoảng 
Ucraina, một lần nữa Đức đã chứng tỏ nỗ lực 
của mình đối với việc phòng thủ của liên 
minh. Năm 2015 Đức đã cùng với Hà Lan và 
Na Uy góp phần xây dựng đơn vị phản ứng 
nhanh, mới, có thể thuyên chuyển được đặc 
biệt nhanh của NATO (VJTF) là đơn vị sẽ cải 





Quân đội Đức tham gia nhiều sứ mệnh ở nước ngoài, nhu EUTM (sú mệnh huấn luyện chung của châu Âu tai Mali) 


thiện khả năng phản ứng của liên minh 
trong khuôn khổ phòng thủ tập thể và quản 
lý khủng hoảng. Từ khi ra nhập Liên hiệp 
quốc năm 1973, Gộng hòa Liên bang Đức là 
một thành viên tích cực, đáng tin cậy và 
được đánh giá cao của Liên hiệp quốc. Vì thế 
năm 2018 Đức dự định sẽ ra ứng cử lần thứ 6 
vào một ghế ủy viên không thường trực Hội 
đồng bảo an Liên hiệp quốc cho nhiệm kỳ 
2019/2020. Đức đóng góp vào ngân sách 
chính thức của Liên hiệp quốc mỗi năm 


khoảng 190 triệu US-Đôla và vào ngân sách 
riêng của các sứ mệnh hòa bình của Liên 
hiệp quốc khoảng 640 triệu US-Đôla. Các 
khoản đóng góp đó chiếm 71% tổng ngân 
sách của Liên hiệp quốc. Như vậy năm 2015 
Đức là nước đóng góp lớn thứ 3. Năm 2015 
Đức có khoảng 260 binh sĩ và cảnh sát tham 
gia các sứ mệnh hòa bình của Liên hiệp 
quốc, như ở Libăng, Tây Sahara, Mali, nam 
Xuđăng, Xuđăng và Liberia. Liên hiệp quốc 
cũng hiện diện ở Đức, đặc biệt là trong khu > 
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Năm 2016 Đức là chủ tịch luân phiên tổ chúc OSZE và qua đó khẳng định nó lực của minh trong tổ chức này 


» vực Liên hiệp quốc ở Bonn, nơi 19 trong số 28 
cơ quan của Liên hiệp quốc ở Đức đặt trụ sở, 
trong đó có Ban thư ký khí hậu của Liên hiệp 
quốc (UNFCCC). 


Để hỗ trợ tốt hơn các tổ chức quốc tế khi 
thực hiện các sứ mệnh gin giữ hòa bình, 
Đức sẽ tiếp tục chuyên nghiệp hóa công tác 
đào tạo và cử các chuyên gia dân sự hỗ trợ 
khắc phục khủng hoảng. Trung tâm về các 
hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế (ZIF) 
được thành lập năm 2002 có một lực lượng 
1.500 chuyên gia sẵn sàng làm nhiệm vụ và 
cần phải được tiếp tục tăng thêm nhân lực. 
Trung tâm này tuyển chọn các chuyên gia hỗ 
trợ dân sự, mở khóa học chuẩn bị cho họ, để 
được cử đi hoạt động quan sát hoặc hòa giải 
trong các khu vực khủng hoảng và các khu 
vực hậu khủng hoảng và đánh giá kinh 
nghiệm của họ. Đến năm 2015 Trung tâm đã 
hợp tác với Bộ Ngoại giao cử được 3.000 
quan sát viên ngắn hạn và dài hạn thực hiện 


các sứ mệnh quan sát bầu cử và thực hiện 
dự án ở 65 nước. 


Đức ủng hộ Tổ chức An ninh và Hợp tác 
châu Âu (OSZE) là một trụ cột trung tâm 
của hòa bình và an ninh ở châu Âu. Năm 
1995 OSZE ra đời từ tổ chức tiền thân là Hội 
nghị An ninh và Hợp tác châu Âu (KSZE). 
Văn kiện cơ sở của OSZE là Định ước 
Helsinki ký năm 1975 thỏa thuận những 
nguyên tắc cơ bản của trật tự an ninh châu 
Âu về không xâm phạm các đường biên 
giới và giải quyết tranh chấp băng biện 
pháp hòa bình. 


Tổ chức OSZE là diễn dàn trung tâm cho 
hòa bình và an ninh ở châu Âu 


Ngày nay tổ chức này gồm 57 nước thành 
viên từ châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Á và như 
vậy là tổ chức an ninh tập thể khu vực lớn 
nhất thế giới Trong cuộc khủng hoảng 


Ucraina một làn nữa lai thấy rõ được tầm 
quan trọng của OSZE như là một diễn đàn 
trung tâm cho đối thoại và tạo dựng lòng 
tin. OSZE hỗ trợ những cố gắng nhám giải 
quyết một cách hòa bình cuộc xung đột 
Ucraina báng cách thu xếp những cuộc 
đàm phán chính trị trong khuôn khổ nhóm. 
tiếp xúc 3 bên. 


Ngoài ra OSZE còn cử hàng trăm quan sát 
viên dân sự đến Ucraina để giám sát việc 
thực thi thỏa thuận ngừng bản theo các thỏa 
thuận Minsk tháng 09.2014 và tháng 02.2015 
và xác nhận việc rút quân đội và vũ khí ở 
khu vực xung đột ở miền Đông Ucraina. Để 
phòng ngừa bất đồng và khuyến khích quá 
trình dân chủ hóa, OSZE duy trì cơ quan đại 
điện thường trực tại nhiều nước và thường 
xuyên cử các quan sát viên bầu cử đến 
những nước thành viên, một hoạt động cũng 
được Đức ủng hộ. 


Nỗ lực giải trừ quân bị và 
kiểm soát vũ trang 


Giải trừ quân bị, kiểm soát vũ trang và 
không phổ biển vũ khí hạt nhân có một giá 
trị to lớn trong chính sách đối ngoại của 
Đức. Nước Đức công nhận mục tiêu một 
thế giới không có vũ khí hạt nhân và theo. 
đuổi một tiền đề thực tiễn. Cùng với 5 nước 
uỷ viên thường trực Hội đồng bảo an Liên 
hiệp quốc, trong khuôn khổ các cuộc đàm 
phán E3+3 Đức đã góp phần xây dựng thỏa 
thuận Viên với Iran về chương trinh hạt 
nhân của Iran. Đức tiếp tục nỗ lực cho tính 
hiệu lực toàn cầu và sự thực thi các hiệp 
ước và hiệp định quốc tế liên quan đến chủ 


đề này. Năm 2014 và 2015 Đức tham gia phá 
hủy vũ khí hóa học chuyên trở từ Xyri 
sang. Từ năm 2013 đến 2016 Đức thực hiện 
các dự án tăng cường an toàn sinh học với 
kinh phí khoảng 24 triệu Euro tại hơn 20 
nước đối tác. Ngoài ra năm 2014 Đức còn 
chi khoảng 13,2 triệu Euro cho các dự án rà 
phá bom mìn và chăm sóc nạn nhân bom 
min tại 13 nước và nhu vậy thuộc số những 
nước tài trợ lớn nhất trong lĩnh vực này. 
Việc phá hủy những vũ khí và đạn được dư 
thừa, cũng như bảo quản an toàn những 
khu kho bãi có nguy cơ bị đe dọa là những 
trọng tâm chính sách của Đức. Trong khu 
vực các nước thành viên OSZE thì công tác 
kiểm soát vũ trang thông thường và các 
biện pháp tạo dựng lòng tin và an ninh có 
ý nghĩa to lớn. Đức ủng hộ việc hiện đại 
hóa và thay đổi những biện pháp này phù 
hợp với những thách thức hiện nay. D 


@@TOAN CÁU 


Armed Conflict Survey 2015 Theo 
báo cáo của Viện nghiên cứu chiến 
lược London (IISS), số nạn nhân của các 
cuộc chiến tranh trong những năm 
qua đã tàng rõ rệt. Số lượng người chết 
trong các cuộc chiến tăng từ 56.000 
người năm 2008 lên 180.000 người 
năm 2014, tuy chỉ nổ ra 42 cuộc xung 
đột vũ trang so với 63 cuộc năm 2008. 
Lần đầu tiên từ khi kết thúc Chiến 
tranh thế giới lần thứ 2 
trong năm 2013 con số 
người ty nạn toàn cầu đã 
vượt quá 50 triệu người. US 
> iiss.org k 


Armed Confiiet 
Survey 


2015 
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CHỦ ĐỀ 


NGƯỜI BẢO VỆ SỰ HÒA NHẬP CHÂU ÂU 


Không nước nào ở châu Âu có nhiều láng 
giềng hơn Đức. Đức chia sẻ đường biên giới 
với 9 quốc gia, 8 nước trong đó là thành viên 
của Liên minh châu Âu (EU). Tiến trình hòa 
nhập châu Âu, một trong những thành công 
lớn nhất trong lịch sử chính trị của những 
thập niên gần đây, tạo ra cho nước Đức cơ sở 
cho hòa bình, an ninh và phồn vinh. Tiếp tục 
phát triển và tăng cường hòa nhập châu Âu, 
đặc biệt trước những biểu hiện phức hợp và 
nhiều nguy cơ khủng hoảng, sẽ vẫn là nhiệm 
vụ trung tâm của chính sách đối ngoại của 
Đức. Dự án lịch sử thành lập Liên minh châu 
Âu, bát đầu từ đầu thập niên 50, ngày nay đã 
bao gồm hơn nửa tỷ người dân của EU tại 28 
nước thành viên. Trong tất cả các chặng 
đường của quá trình thống nhất châu Âu, 


#coN só 


508 triéu 


người sóng tai 28 nước thành viên Liên 
minh châu Âu. Như vậy EU có dân số 
đông thứ ba thế giới sau Trung Quốc và 
Ấn Độ. Người dân EU nói 24 ngôn ngữ 
và sống trong một khu vực rộng 4 triệu 
cây số vuông. GDP của EU đạt 13,92 
nghìn tỷ Euro và lớn hơn GDP của Mỹ. 
EU đứng đầu thé giới vé thương mai, 
chiếm 15,4% tổng xuất khẩu thế giới và 
16,4% tổng nhập khẩu thế giới. 

-> europa.eu 


chính sách châu Âu của Đức đã định hình 
thành một động lực thúc đẩy và đã tích cực 
tham gia kiến tạo quá trình phát triển дап kết 
với nhau của châu Âu sau khi chấm dứt 
tranh chấp Đông-Tây. Trong khuôn khổ tiến 
trình hòa nhập châu Âu thị trường chung lớn 
nhất thế giới đã được hình thành và được 
các hiệp ước Rôma diễn giải với 4 tự do cơ 
bản: tự do giao thương hàng hóa trong các 
nước EU, tự do đi lại của người dân, tự do 
cung cấp dịch vu trong khu vực EU và tự do di 
chuyển vốn. 


Cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng 
nợ bùng phát năm 2008 đã đặt tiến trình 
thống nhất châu Âu trước những thách thức 
to lớn. Vì thế Liên minh ngân hàng, nơi định 
ra những tiêu chuẩn và cơ chế chung cho 
lĩnh vực tài chính trong khu vực đồng Euro, 
là một mong muốn trung tâm của chính sách 
châu Âu của Đức. Nỗ lực duy trì liên kết giữa 
người châu Âu ngay cả trong những thời kỳ 
khó khăn đã được nhiều người dân Đức ủng 
hộ Tam vóc và năng lực kinh tế của thị 
trường chung châu Âu làm cho EU trở thành 
một nhân tố trung tâm của nền kinh tế thế 
giới. Chỉ riêng khu vực đồng Euro đã làm ra 
hơn một phần năm tổng GDP quốc tế - đứng 
thứ 2 sau Mỹ. Đồng thời khu vục đồng Euro 
cũng là khu vực xuất và nhập khẩu hàng hóa 
và dịch vụ quan trọng nhất thế giới. Quỹ tiền 
tệ quốc tế IMF dự báo năm 2016 sẽ tăng 
trưởng 1,6%. Mới năm 2013 thôi khu vực kinh 
tế này còn đang trong tình trạng suy thoái. 


ОвАм ĐÓ 
28 nước thành viên Liên minh châu Âu 





Malta... e 





Sau bẩy lán mở rộng từ 6 thành viên năm 1957 đến nay EU có 28 nước thành viên 


Với tư cách là nền kinh tế mạnh nhất Liên 
minh châu Âu, Đức không chỉ gánh vác trách 
nhiệm đặc biệt trong những giai đoạn chuyển 
đổi kinh tế và xã hội gần đây. 

Tình hữu nghị Đức-Pháp, động lực của tiến 


trình thống nhất châu Âu 


Song song với tiến trình hòa nhập châu Âu, 
Pháp và Đức đã xây dựng một quan hệ đối 
tác chặt chẽ sau chiến tranh thế giới lần thứ 


hai và ngày nay quan hệ đó thường được coi 
là mô hình cho sự hòa giải giữa hai dân tộc. 
Năm 1957 hai nước thuộc 6 nước sáng lập 
Cộng đồng kinh tế châu Âu (EWG) - hạt 
nhân của Liên minh châu Âu ngày nay. Tình 
hữu nghị Düc-Pháp ra đời với Hiệp ước 
Elysée năm 1963, được phát triển bởi mối 
quan hệ chặt ché giữa các xã hội dân su và 
giữa nhiều cơ quan, tổ chức Düc-Pháp. Hai 
nước thống nhất chát ché với nhau về 


những vấn đề chính sách châu Âu và chính » 


| [ff CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 

» sách đối ngoại và cùng góp phần tiếp tục 
phát triển trên tinh thần xây dựng chính 
sách châu Âu thông qua những sáng kiến 
chung của hai nước. 


Quan hệ hop tác Đức-Ba Lan tao nên một yếu 
tổ mới cho tiên trình thống nhất châu Âu. Sự 
hòa giải với Ba Lan trong khuôn khổ chính 
sách Đông Âu của Thủ tướng Liên bang Willy 
Brandt đã đạt được những thành công đầu 
tiên trong thập niên 70. Quá trình hòa giải đó 
được tiếp tục với việc công nhận đường biên 
giới chung thông qua Hiệp ước 2+4 về các 
khía cạnh bên ngoài của sự thống nhất nước 
Đức năm 1990, với Hiệp ước biên giới được ký 
kết cũng trong năm đó và được thể chế hóa 
trong Hiệp ước quan hệ láng giéng Đức-Ba 
Lan ký năm 1991. Quan hệ đối tác với Pháp và 
Ba Lan được hội tụ lại trong khuôn khổ ba 
bên của „Tam giác Weimar", 


Tạo thêm sức nặng hơn trên toàn cầu 
bằng hành động chung châu Âu 


Hiệp ước Lisbon năm 2009 đã thể chế hóa 
mạnh mẽ hơn chính sách đối ngoại và an 


[licor mốc 


1957 


Quá trinh thóng nhát cháu Áu 
bắt đầu. Bi, Đức, Pháp, Italia, 
Luxembua và Hà Lan ký Các hiệp 
uóc Róma thành láp Cóng dóng 
kinh tế châu Âu (EWG). 


1979 





viên cử đến. 


Người dân châu Âu cùng đi bỏ 
phiếu. Lần đầu tiên nghị sĩ của 
Nghị viện châu Âu có trụ sở tại 
Strassbourg và Bruxelles được 
bầu trực tiếp. Trước đó họ. 
được quốc hội các nước thành 


ninh chung (GASP). Đại diện cấp cao về 
chính sách đối ngoại và an ninh của Liên 
minh châu Âu là chủ tịch hi lồng ngoại 
trưởng các nước thành viên và đồng thời là 
phó chủ tịch Ủy ban liên minh châu Âu. Từ 
năm 2014 nữ chính khách người Italia 
Federica Mogherini giữ chức vụ này. Bà phu 





trách các vấn đề của chính sách đối ngoại và 
an ninh chung và là đại diện đối ngoại của 
EU. Bà đại diện cao cấp thực thi nhiệm vụ 
của mình dựa vào một cơ quan ngoại giao 
châu Âu mới thành lập (EAD). Thông qua 
những thể chế mới này EU đã tăng cường rõ 
rệt sự hiện diện và hiệu quả của mình trên 
trường quốc tế. Công tác quản lý khủng 
hoảng cũng được tiếp tục phát triển. Một số 
hoạt động ở nước ngoài có sự tham gia của 
Đức đã được tiển hành dưới sự lãnh đạo của 
Liên minh châu Âu. 


Một trọng tâm của chính sách đối ngoại của 
EU là gìn giữ quan hệ với các nước láng giềng 
phía Đông và các nước ven Địa Trung Hải. 
Trong chính sách với các nước láng giềng 
này các chủ đề di cư và chống khủng bố ngày 
càng quan trọng hơn. Việc di cư bất hợp pháp 






1993 


Người dân cảm nhận được châu 
Âu thống nhất. Tại Schengen ở 
Luxembua, Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan 
và Luxembua thỏa thuận xóa bỏ 
а các nước này. Các 
tục ra nhập thỏa 


biên 








Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2015: với vai trò chủ tịch luân phiên G7 của Đức, các chủ dé châu Âu và toàn cầu là nói dung của nghi trình. 


đến châu Âu là một chủ đề của toàn bộ châu 
Âu. Về vấn đề này tháng 4 và tháng 6.2015 Hội 
đồng Liên minh châu Âu đã quyết định một 
gói biện pháp toàn diện. Bên cạnh việc tăng 
cường cứu trợ khẩn cấp trên biển Địa Trung 
Hải và các biện pháp chống tội phạm đưa 
người vượt biên thì việc khàc phuc các 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng chạy trốn và 
đi cư bất hợp pháp tại các nước quê hương 
của người di cư và các nước quá cảnh ở châu 
Phi và Cận Đông cũng đóng một vai trò. Vấn 


2002 2004 


Châu Аи có một đồng tién chung. 
Ban đầu đồng Euro tiền mặt được 
đưa vào 12 nước thuộc EU, nhung 
từ năm 1999 đã được sử dụng 
trong chuyển khoản. Trụ sở của 
Ngân hàng trung ương châu Âu 


(EZB) mới thành lập đặt ở Frankfurt. Cróatia. 


Ngày 01.5 các nước Estônia, 
Latvia, Litva, Ba Lan, Séc, 
Slóvakia, Slóvenia, Hungari, 
Malta và Síp ra nhập Liên minh 
cháu Аи, 3 пат sau Bungari và 
Rumani ra nháp, nám 2013 là 


đề chia đều những người xin ty nạn trong EU 
vẫn cần phải có một giải pháp bền vững trên 
tỉnh thần đoàn kết. Năm 2014 5 nước EU đã 
tiếp nhận hai phần ba tổng số người ty nạn, 
trong đó trước hết là Đức. Không nước nào ở 
châu Âu tiếp nhận người ty nạn Xyri nhiều 
hơn: 125.000 người. Giải pháp được đệ trình 
lên Hội đồng Liên minh châu Âu tháng 6.2015 
đề nghị di chuyển những người ty nạn cần 
được bảo vệ trong nội bộ EU trên cơ sở tự 
nguyện là bước đi đầu tiên theo hướng đó. m 


2009 


EU có đại diện chung ra thể giới. 
Trong Hiệp ước Lisbon Liên minh 
châu Âu đã thiết lập một vị trí đại 
diện cao cấp về chính sách đối 
ngoại và an ninh của liên minh. 
Một cơ quan ngoại giao châu Âu 
(EAD) cũng được hình thành. 
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CHỦ ĐỀ 


BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI 


„Nhân phẩm là bất khả xâm phạm. Tôn 
trọng và bảo vệ nhân phẩm là nghĩa vụ của 
mọi quyền luc nhà nước". Đó là nhiệm vụ rõ 
ràng của điều 1 Luật cơ bản, mà trong đó 
nước Đức nhận thức được rắng, „Сас quyền 
con người không thể xâm phạm và chuyển 
nhượng được" là „cơ sở của mọi cộng đồng 
của con người, của hòa bình và công lý trên 
thé giới". Nghĩa vụ này được nước Đức 
nghiêm túc coi trọng cả trong các quan hệ 
đối ngoại của mình. Bảo vệ và tăng cường 
quyền con người có một vai trò đặc biệt 
trong bối cảnh chính sách đối ngoại và quốc 
tế, vì xâm phạm quyền con người một cách 
có hệ thống thường là bước đầu tiên dẫn đến 
bất đồng và khủng hoảng. Cùng với các đối 
tác trong EU và hợp tác với Liên hiệp quốc, 


THÔNG TIN 


Nhiều tổ chức phi chính phủ ở Đức 
cũng nỗ lực cho quyền con người được 
thực thi trên toàn cầu, cho tiến bộ 
trong chính sách phát triển và viện trợ 
nhân đạo. Các tổ chức đó thúc dục 
những người có trách nhiệm chính trị 
phải hành động và tăng cường nhận 
nhức của nhân dân. Nhưng những tổ 
chức đó cũng tích cực đứng ra vận 
động quyên góp và điều phối các dự án 
tại chỗ của họ. Hiệp hội các tổ chức phi 
chính phủ về hợp tác phát triển và 
nhân đạo (VENRO) có khoảng 120 hội 
thành viên. 

Э venro.org 


Đức đấu tranh trên khắp thế giới để bảo vệ 
và tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn của 
quyền con người. 


Tích cực trong các cơ quan 
nhân quyền quốc tế 


Đức tham gia ký kết các hiệp ước quan trọng 
về quyền con người của Liên hiệp quốc và 
các nghị định thư bổ sung các hiệp ước đó 
(công ước dân sự, công ước xã hội, công ước 
chống phân biệt chủng tộc, công ước về 
quyền của phụ nữ, công ước chống tra tấn, 
công ước về quyền của trẻ em, công ước về 
quyền của người khuyết tật, công ước về bảo 
vệ mọi người khỏi bị đưa đi mất tích). Mới 
đây Đức đã ký nghị định thư bổ sung công 
ước chống tra tấn và công ước về quyền của 
người khuyết tật, cả hai có hiệu lực từ năm 
2009. Đức là nước châu Âu đầu tiên phê 
chuẩn nghị định thư bổ sung công ước về 
quyền của trẻ em tạo điệu kiện xem xét khiếu 
nại của từng cá nhân. 


Chính phủ Liên bang ủng hộ việc bảo vệ con 
người trước nạn phân biệt đối xử và phân 
biệt chủng tộc, nỗ lực trên khắp thế giới 
chống án tử hình, đấu tranh cho quyền 
tham gia chính trị và được pháp luật bảo vệ, 
bảo vệ quyền tự do tôn giáo và thế giới quan, 
chống buôn bán người và thúc đẩy thực thi 
quyền có chỗ ở và quyền tiếp cận nước sạch 
và được chăm sóc y tế. Trên thé giới có gần 
900 triệu người không được tiếp cận nước 





Hội đồng nhân quyền tại Giơnevơ là cơ quan vé nhân quyền quan trong nhất của Liên hiệp quốc 


sạch. Với kinh phí 400 triệu Euro mỗi năm 
Đức góp phần trong nhiều dự án để thay đổi 
tình trạng này. Tiếp cận nước sạch, một 
trong những chủ đề mới của quyền con 
người, là trọng tâm hợp tác phát triển của 
Đức ở 27 nước. 


Từ năm 2012 Đức lần thứ 2 là thành viên Hội 
đồng nhân quyền Liên hiệp quốc tại Giơnevơ, 
Thụy Sĩ và ra tái cử cho nhiệm kỳ từ 2016 đến 
2018. Năm 2015 lần đầu tiên đại diện của Đức 


là đại sứ Joachim Rücker giữ chức vụ chủ 
tịch hội đồng này. Nhà ngoại giao Đức này đã 
được 47 ủy viên Hội đồng nhân quyền bầu 
làm chủ tịch trong một năm. Công cụ quan 
trọng của Hội đồng nhân quyền là „Kiểm 
điểm định kỳ phổ quát”, mà trong đó mỗi 
nước thành viên Liên hiệp quốc báo cáo về 
tình hình thực hiện các nghĩa vụ về quyền 
con người của nước mình và đối mặt với 
những câu hỏi phê phán được đặt ra. Đức đã 
trải qua quy trình này năm 2009 và 2013. 





» 


v 
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Đức là một trong những nước tích cực nhất 
trong Hội đồng châu Âu với 47 quốc gia thành 
lồng này tích cực đấu tranh bảo vệ 
và khuyến khích quyền con người, khuyến 
khích nhà nước pháp quyền và dân chủ trên 
toàn châu Âu. Với những công ước định 
hướng, như trước hết là Công ước nhân 
quyền châu Âu, Hội động châu Âu góp phần 
phát triển một không gian pháp luật chung 
của châu Âu và giám sát việc tuân thủ những. 
tiêu chuẩn và giá trị ràng buộc chung trên lục 
địa châu Âu. 





Các công cụ của chính sách nhân quyền 
quốc tế 


Một cơ quan trung tâm của Hội đồng châu Âu 
để thực thi quyền con người ở châu Âu là Tòa 
án nhân quyền châu Âu (EGMR) có trụ sở ở 
Strassbourg, Pháp. Mỗi một công dân của 47 
nước thành viên Hội đồng châu Âu có thể 
trực tiếp đệ đơn lên Tòa án nhân quyền châu 
Âu kiện về việc các quyền của mình được 
Công ước nhân quyền châu Âu bảo vệ bị xâm 
phạm. Đức kiên quyết ủng hộ việc tất cả các 


@/BIỂU ĐỒ 


Đức không chỉ thuộc những, 
nước tài trợ lớn và quan trọng. 
trong quan hệ hợp tác phát 
triển nhà nước, mà còn là một 
nước tài trợ quan trọng và tham 
gia kiến tạo tích cực trong lĩnh 


vực viện trợ nhân đạo. 
Pháp 


Nhật Bản 


thành viên của Hội đồng châu Âu chấp thuận 
và thi hành các phán quyết của Tòa án nhân 
quyền châu Âu phù hợp với nghĩa vụ của các 
nước đó. Tòa án hình sự quốc tế (IstGH) ở La 
Hay, Hà Lan, có thẩm quyền xét xử theo công 
pháp quốc tế các tội phạm quốc tế nghiêm 
trọng, như tội phạm chiến tranh, tội phạm 
chống lại loài người hoặc tội diệt chủng. Đức 
đấu tranh cho việc công nhận phổ quát tòa án 
hình sự quốc tế IstGH. 


Phái viên của Chính phủ Liên bang về chính 
sách nhân quyền và viện trợ nhân đạo, ông 
Christoph Strảsser, được chuyển đến Bộ 
Ngoại giao. Ông quan sát các diễn biến quốc. 
tế, phối thuộc các hoạt động nhân quyền với 
các cơ quan nhà nước khác và tư vấn Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao. Chính sách nhân 
quyền của Đức được quốc hội hỗ trợ và kiểm 
soát từ năm 1998 thông qua Ủy ban nhân 
quyền và viện trợ nhân đạo của Quốc hội 
Liên bang. Viện Nhân quyền Đức được 
thành lập tại Berlin năm 2000, do nhà nước 
cấp kinh phí, nhưng là một cơ quan độc lập. 
Với tư cách là Viện nhân quyền quốc gia 


Chi cho hợp tác phát triển nhà nước, tính bằng tỷ US-Dóla 


19,39 
16,25 
10,37 
9,19 


Nguồn окр/ DAC 


theo tỉnh thần các nguyên tắc Paris của Liên 
hiệp quốc, Viện Nhân quyền Đức góp phần 
của nước Đức khuyến khích và bảo vệ quyền 
con người ở trong và ngoài nước. 


Bảo vệ quyền con người cũng là một lĩnh 
vực hoạt động quan trọng của chính sách 
đối ngoại trên mạng. Các vấn đề bảo vệ dữ 
liệu và các quyền nhân thân phải được cấp 
bách giải quyết. Năm 2013 và 2014 Đại hội 
đồng Liên hiệp quốc đã ra các nghị quyết 
về quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật 
số. Các nghị quyết đó được đưa ra theo 
sáng kiến của Đức và Brasil. Quan điểm 
của Đức là quyền con người có giá trị trên 
mạng đúng như ngoài mạng. Năm 2015 Hội 
đồng nhân quyền Liên hiệp quốc đã thông 
qua một nghị quyết lần đầu tiên sẽ cử một 
báo báo viên độc lập đặc trách về quyền 
riêng tư. Hàng năm báo cáo viên này sẽ 
báo cáo về những vi pham và theo dõi các 
cuộc tranh luận quốc tế về chủ đề này. 


Thông qua hoạt động viện trợ nhân đạo, 
Chính phủ Liên bang hỗ trợ trên khắp thế 


Ngân sách cho viện trợ nhân đạo toàn cầu 2013 


16,4 


tỷ US-Dóla 





79x 


Viện trợ 
nhân đạo 


giới những người rơi vào tình trạng khẩn 
cấp do thiên tai, xung đột vũ trang hoặc các 
cuộc khủng hoảng và xung đột khác gây ra 
hoặc những người bị rủi ro. Hỗ trợ đó không 
phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra tình 
trạng khẩn cấp. Viện trợ nhân đạo thể hiện 
trách nhiệm đạo đức và tình đoàn kết với 
những người đang gặp nạn. Viện trợ nhân 
đạo định hướng tới nhu cầu của người gặp 
nạn và dựa trên các nguyên tắc nhân đạo 
của loài người, nguyên tắc trung lập, không 
đảng phái và độc lập. 


Viện trợ nhân đạo cho những người đang 
gặp hoạn nạn 


Chính phủ Liên bang không trực tiếp thực 
hiện công tác viện trợ nhân đạo này, mà tài 
trợ các dự án phù hợp của các tổ chức 
nhân đạo của Liên hiệp quốc, phong trào 
chữ thập đỏ/trăng lưỡi liềm đỏ và các tổ 
chức phí chính phủ của Đức. Chỉ riêng 
trong năm 2014 Bộ Ngoại giao đã chỉ hơn 
437 triệu Euro cho các biện pháp viện trợ 
nhân đạo. " 


Сас mục đích quyên góp ở Đức năm 2014 


5,7% 

Bào vé dóng vàt 
2,9% 

Gin giữ di tích văn hóa 
2,7x 

Bảo vệ môi trường, hiên nhiên 
24x 


Thể thao 


7,4% 


Ngoài ra/khóng có só liëu 


54155 CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 


PANORAMA 


DÓI TÁC KÉT NÓI CÓI MÓ 
























Brüssel 
-NATO 
New York Eu 
+ Trụ sở Stockholm 
Liên hiệp quốc London -Hộiđổng ` CZ 
Luxemburg ` Di PE bién Bantích ы 
Montreal 
ECH -Liên hiệp а уйт 
quil . = 
| ¬ ә Вет 
" ELM um We 
Madrid S Р 
Washington,D.C. Liên hiệp | сша 
+ Quy tién të quốc 99926 
té (IMF) nom 
«Ngân hàng Straßburg + Liên hiệp quốc 
thế giới SEU 
Paris Giơnevơ 
+ Liên hiệp quốc + Liên hiệp quốc 
+ Cơ quan vũ trụ châu Âu + Tổ chức thương mại thé 
(ESA) giới (WTO) 
pos Hợp tác và Phát 2) WORLD TRADE 
rién kinh té (OECD) TEE) ORGANIZATION | 
Su ' 
OECD € esa Nairobi 
-Liên hiệp quốc 
New York 
Trụ sở của Liên 
hiệp quốc 
Giơvevơ 
Trụ sở 
Tổ chức thương. 
mại thế giới 





Từ năm 1952 Đức là thành 
viên Quỹ tiến tệ quốc tế 


Từ năm 1955 Đức là thành 
viên Tổ chức Hiệp ước Bắc 
Dai Tây Dương 


EU 
Từ khi thành lập năm 
1957 đến nay Đức là 
thành viên của EU 
ngày nay. 





UNO 
Năm 1973 Đức trở thành 
thành viên Liên hiệp quốc 


€ Hamburg 
Berlin 
@Bonn Dresdene 


e Frankfurt. 
e Nürnberg 





Shima 
+ Nhật Bản chủ tịch 
G7, 2016 





Hamburg 
Tòa án quốc tế về luật bién 






Thượng Hải 
*Trung Quốc chủ tịch 
G20, năm 2016 





Liên hiệp quốc (UNO) ở Đức 


Berlin 

~ Tổ chức lao động quốc té (ILO) - 
Đại diện ở Đức 

+ Cao ủy ty nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) - 
Đại diện khu vực Đức và Áo. 

~ Chương trình lương thực thế giới (WFP) – 
Мап phòng liên lạc ở Ðức 

* Văn phòng ngân hàng thế giới ở Berlin 


Bonn Khu UNO 

+ Chương trinh tình nguyện LHO (UNV) 

*Ban thư ký khí hậu Liên hiệp quốc 
(UNFCCC) 

*Ban thư ký Công ước Liên hiệp quốc vé chóng 
sa mạc hóa (UNCCD) 

* Chiến lược quốc té giảm nhẹ thiên tai/Hè 
thống cảnh báo sớm (UN/ISDR-PPEW) 

*Dai học Liên hiệp quốc - Văn phóng Phó hiệu 
trưởng ở châu Âu (UNU-VIE) 

+14 cơ sở khác của LHO 


Dresden 

+ United Nations University - Institute for Integ- 
rated Management of Material Fluxes and of 
Resources (UNU-FLORES) 


Frankfurt am Main 
+ Cóng ty tài chính quóc té (ЕС), nhóm Ngàn 
hàng thé giói 


Hamburg 
-Tòa án quốc tế vé luật bién (ITLOS) 


Strasbourg ~ Viện hoc tập suốt đời (UIL) của UNESCO. 
фы Se Nürnberg 
* Chi nhánh cüa UNHCR 
m Bonn 
Tòa nhà, Lange Eugen" 
trong khu UNO 
OSZE G7 WTO G20 
Từ khi thành lập năm Từ khi thành lập năm “Tù näm 1995 Ðúc là thành viên: Từkhithành áp tai 
1975 đến nay Đức là 1975 đến nay Đức là Tổ chức thương mại thể giới : Berlin năm 1999 Đức là 
thành viên của OSZE thành viên của nhóm thành viên của nhóm 20 


ngày nay không chính thức này 
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CHỦ ĐỀ 


PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Chính sách phát triển của Đức là thành phần 
của một cơ cấu toàn cầu và của chính sách 
hóa bình muón góp phần cải thiện điều kiện 
sống tại những nước đối tác. Mục tiêu của 
chính sách phát triển của Đức là khác phuc 
nạn đói nghèo trên khắp thế giới và tăng 
cường dân chủ và nhà nước pháp quyền. 
Đường lối và phương án thực hiện do Bộ Hợp 
tác kinh tế và Phát triển Liên bang (BMZ) xây 
dựng. Trọng tâm chính trị và tài chính của 
hợp tác phát triển được đặt vào quan hệ hợp 
tác song phương với các nước đối tác. Trong 
khuôn khổ quan hệ hợp tác phát triển nhà 
nước, Đức hợp tác với 50 nước đối tác trong 
những chương trình quốc gia do hai bên 
cùng thỏa thuận. Những chương trình đó có 
thể bao gồm tất cả các công cụ của quan hệ 
hợp tác phát triển nhà nước. Châu Phi là một 
khu vực trọng tâm, nhưng Đức cũng hợp tác 
mạnh mẽ với các nước châu Á, Đông Nam Âu 
và châu Mỹ Latinh. 


Từ nay đến năm 2019 Đức sẽ tăng ngàn sách 
tài chính cho hợp tác phát triển thêm 8,3 tỷ 
Euro. Như vậy năm 2016 hơn 0,4% GDP của 
Đức sẽ được chỉ cho hợp tác phát triển. So 
sánh trên bình diện quốc tế thì nước Đức với 
16,25 tỷ US-Đôla chỉ hợp tác phát triển là 
nước tài trợ cho hợp tác phát triển chính 
thức lớn thứ 3 sau Mỹ và Anh. Thông thường 
các dự án được hỗ trợ bởi Tổ chức hợp tác 
quốc tế Đức (GIZ) và Ngân hàng tái thiết KfW 
với tư cách là các tổ chức thực hiện dự án tại 
các nước đối tác. 


Nghị trình 2030 cho phát triển bền vững 


Nghị trình 2030 cần phải trở thành khuôn 
khổ cho sự phát triển toàn cầu trong 
những năm tới và đã được thông qua tại 
kỳ họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên 
hiệp quốc cuối tháng 9.2015. Nghị trình 
2030 thay thế những mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ (MDG) của Liên hiệp quốc đã 
đỉnh nghĩa sự phát triển tại những nước 
đang phát triển và những nước công 
nghiệp mới cho giai đoạn từ 2000 đến 
2015, tiếp tục theo đuổi và vượt xa những 
mục tiêu đó. 


Trong quá trình theo đuổi các mục tiêu 
phát triển thiên niên kỷ tuy đến năm 2015 
đã giảm một nửa tỷ lệ nghèo trên toàn cầu 
và cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch 
và giáo dục, nhưng gần 1,3 tỷ người vẫn 
sống chỉ với mức thu nhập ít hơn 1,25 US- 
Đôla mỗi ngày. Những vấn đề khác như 
tiêu thụ quá nhiều tài nguyên, biến đổi khí 
hậu gia tăng và hủy hoại môi trường, tỷ lệ 
thất nghiệp cao và những chênh lệch xã 
hội vẫn là những vấn đề cấp cách. Những 
mục tiêu mới được đề ra tháng 9.2015 dự 
kiến sẽ thúc đẩy một chuyển biến trên toàn 
cầu theo hướng phát triển bền vững hơn về 
kinh tế, sinh thái và xã hội và có kết nối với 
những tiền đề đã có. Chuyển biến này cần 
phải trở thành một nghị trình „phổ quát”, 
có nghĩa là có giá trị đối với tất cả các nước 
và trong 15 năm tới chuyển biến này cần 
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Nghi trinh 2030 của Liên hiệp quốc muốn thúc đẩy phát triển bến vững trong những vấn dé quan trọng của tương lai 


phải vượt ra khỏi phạm vi hợp tác phát 
triển và tiếp cận một diện rộng các lĩnh vực 
chính sách: bên cạnh cuộc chiến chống đói 
nghèo còn cần phải bảo vệ trái đất - cơ sở 
của sự sống cho những thế hệ tương lai; 
các hệ thống kinh tế và các phong cách 
sống cần phải công bằng hơn, bén vững 
hơn và hiệu quả hơn, cần phải chống phân 
biệt đối xử báng cách tăng cường các thể 


chế hiệu quả, bao gồm và dân chủ, tăng 
cường sự điều hành có trách nhiệm cao 
của chính phủ và tăng cường nhà nước 
pháp quyền. Để bảo đảm bền vững, hiệp 
ước tương lai đó còn cần một tiền đề „йа 
bên cạnh chính phủ, các nhóm xã 
hội, giới kinh tế và khoa học cần phải đóng 
góp những vai trò quan trọng trong quá 
trình thực hiện Nghị trình 2030. " 





nhân 
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KINH TÉ & 
ĐỔI MỚI 


Môi trường manh * Nhân tố hoạt động toàn cầu * Thị trường chính và đổi mới * 
Kinh tế bền vững • Nghi trình số hóa • Thị trường lao động hấp dán 


GIỚI THIỆU 


MÔI TRƯỜNG MẠNH 


Đức là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu 
Âu (EU) và là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới 
sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Kinh tế Đức 
có được năng lực cạnh tranh và sự kết nối 
toàn cầu là nhờ sức đổi mới mạnh mẽ và 
định hướng xuất khẩu cao. Các ngành có 
doanh số cao là sản xuất ô tô, chế tạo máy và 
thiết bị, công nghiệp hóa chất và kỹ thuật y 
học có giá trị xuất khẩu chiếm hơn nửa tổng 
doanh số. Năm 2014 chỉ Trung Quốc và Mỹ 
xuất khẩu nhiều hơn Đức. Mỗi năm Đức đầu 
tư vào nghiên cứu và phát triển khoảng 80 tỷ 
Euro. Nhiều công ty đang trên đường tiến tới 
một nền công nghiệp 4.0, mà với nó quá trình 
số hóa kỹ thuật chế tạo và cung ứng được 
đặc biệt thúc đẩy. 


Động năng kinh tế tích cực đã làm cho thị 
trường lao động phát triển thuận lợi. Đức 
thuộc nhóm những nước có tỷ lệ người có 
việc làm cao nhất EU và là nước có ty lé 


thanh niên thất nghiệp thấp nhất. Điều đó 
cũng nhấn mạnh giá trị của hệ thống đào tạo 
nghề song hành đã trở thành một „mặt hàng 
xuất khẩu" và được nhiều nước tiếp nhận. 
Những yếu tố như có sẵn lực lượng lao động 
chuyên môn, cơ sở hạ tầng và sự an tâm về 
pháp lý là những đặc điểm quan trọng nữa 
của môi trường kinh tế Đức được xếp thứ 
hạng cao trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế. 
Bộ Kinh tế và năng lượng Liên bang do Phó 
thủ tướng Liên bang Sigmar Gabriel (SPD) 
lãnh đạo. 


Từ năm 1949 mô hình Kinh tế thị trường 
xã hội tạo nên cơ sở cho chính sách kinh 
tế của Đức. Nền kinh tế thị trường xã hội 
bảo đảm hoạt động kinh doanh tự do và 
đồng thời cố gắng tạo cân bång xã hội 
Phương sách này được Thủ tướng Liên 
bang Ludwig Erhard phát triển trong thời 





hậu chiến và đã đưa nước Đức tiến vào » 
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Kinh tế & Đổi mới: Video về chủ dé này 
> tued.net/vi/vid3 





Công nghiệp 4.0: Kinh tế Đức trên đường tién đến một tương lai số hóa 
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một con đường phát triển thành công. chúng khoán Dax của sàn giao dich 
Đức tích cực tham gia kiến tao toàn cầu chứng khoán Frankfurt - trung tâm tài 
hóa và nỗ lực cho một hệ thống kinh tế chính quan trọng nhất châu Âu lục địa. 
toàn cầu bền vững tao cơ hội công báng Frankfurt bên sóng Main cũng là trụ sở 


cho tất cả của Ngân hàng trung ương châu Âu (EZB) 
là cơ quan của EU giám sát tỷ giá ổn định 
Đức thuộc nhóm 12 nước bắt đầu luu hành của đồng Euro. " 


đồng tiền chung Euro từ năm 2002. Cuộc 
khủng hoảng tài chính (2008) cũng như 
cuộc khủng hoảng nợ sau đó đã ảnh hưởng = MẠNG 
lên toàn bó khu vực đồng Euro – kể cả nước 


ki i si Bó Kinh té và Nàng lugng 
Đức. Dé đối phó, Chính phủ Liên bang dà Liên bang (BMWi) 
ngừng nợ mới báng một chiến lược kép và Chính sách kinh tế, trọng tâm, sáng kiến 
tiến hành những biện pháp tăng cường sức > bmwi.de 
đổi mới. Lần đầu tiên kể từ năm 1969, năm 
Make it in Germany 


2015 có được một ngân sách liên bang cân 


Cổng thông tin cho chuyên gia quốc tế 
băng hon. 2 J e 


vé cuóc sóng và viéc làm ó Dúc 
2 make-it-in-germany.de 
Xương sống co cấu của nén kinh té là 


doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 99% Cơ quan việc làm 
tổng số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp a $e thi trường lao động và hội chợ 
Việc làm 


này bổ sung các tập đoàn lớn là những tập 
đoàn chủ yếu được liệt kê trong chỉ số 


> arbeitsagentur.de 





Địa bàn tài chính truyền thống: Công ty chứng khoán Đức quan trong nhất có trụ sở ở Frankfurt bên sóng Main 
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Lién hiép các hiép cóng nghiép Düc 
Lién hiép các hiép hói cóng nghiép Dúc (ВО!) 
dai diện cho quyền lợi của hơn 100.000 công 
ty công nghiệp. Liên hiệp có một mạng lưới 
rộng khắp trên tất cả các thị trường quan 
trọng và trong các tổ chức quốc tế. 

> bdi.eu 


Các phòng thương mại Đức ở nước ngoài 
Các phòng thương mại Đức ở nước ngoài 
(AHK), các phái đoàn và đại diện giới kinh tế 
Đức tạo nên một mạng lưới với 130 cơ sở tại 90 
nước. 

> ahk.de 


Các cơ quan đại diện Đức ở nước ngoài 
227 đại sứ quán và lãnh sự quán cùng 

AHK và GTAI tạo nên trụ cột thứ ba trong hệ 
thống xúc tiến kinh tế đối ngoại của Đức. 

Э auswaertiges-amt.de 


Hiệp hội các phòng thương mại và công 
nghiệp Đức 

Hiệp hội các phòng thương mại và công 
nghiệp Đức (DIHK) là tổ chức liên hiệp của 80 
phòng thương mại và công nghiệp Đức với 3,6 
triệu doanh nghiệp là hội viên. 

2 dihk.de 


Vién Nghiên cứu kinh té Đức DIW 

Viện DIW ở Berlin là viện lớn nhất trong nhiều 
viện nghiên cứu kinh tế ở Đức. 

? diw.de 
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Germany Trade and Invest 

Germany Trade and Invest (СТА!) là tổ chức 
xúc tiến kinh tế của Cộng hòa Liên bang Đức. 
Với hơn 50 cơ sở trên khắp thé giới tổ chức 
này hỗ trợ doanh nghiệp Đức tiếp cận thị 
trường ngoài nước, quảng bá môi trường 
kinh tế Đức và giúp đỡ các doanh nghiệp 
nước ngoài khi đến Đức. 

2 gtai.de 


Hói dóng phát trién bén vüng 

Hói dóng phát trién bén vüng do Chính phü 
Liên bang thành lập với nhiệm vụ xây dung 
những đóng góp vào việc thực hiện chiến lược 
bền vững quốc gia. 

2 nachhaltigkeitsrat.de 


[=] [=] + 567^ PLUS 
H Thêm thông tin vé tất cà chủ dé của chương này — 
danh mục đường link bình luận, tham luân, tài liêu, 
[а] dé như kinh tế thị trường xã hội, đào tạo nghề song 
hành, chính sách kinh tế, khủng hoảng kính tế và 


các bài phát biểu; còn có thông tin dàn đến các chủ 
tài đính châu Аш. > tued.net/vi/dig3 
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CHỦ ĐỀ 


NHÂN TỐ HOẠT ĐỘNG TOÀN CẦU 


Đức là một nước công nghiệp định hướng 
xuất khẩu và liên kết quốc tế mạnh mẽ với 
xuất khẩu là thành phần kinh tế nổi trội. 
Trong bảng xếp hạng hàng năm của Tổ 
chức thương mại thế giới (WTO) Đức 
thường xuyên được xếp vào nhóm 3 nước 
xuất khẩu lớn nhất thế giới - sau Trung 
Quốc và Mỹ. Năm 2014 kim ngạch ngoại 
thương đạt 190 tỷ xuất siêu, một kỷ lục 
mới. Tổng giá trị xuất khẩu của các công 
ty Đức tăng lên đến 1.326 tỷ Euro, trong 
khi tổng giá trị nhập khẩu là 1.136 tỷ Euro. 
Trong tình hình tăng trưởng nhìn một 
cách tổng quát là tương đối thấp của nền 
kinh tế thế giới trong các năm 2013/2014 
nền kinh tế Đức đã trụ vững được. So 
sánh trên thế giới, Đức có lợi nhất từ toàn 
cầu hóa. Bảng chỉ số liên kết ,Country 
Connectedness Index 2014" của Viện 
McKinsey Global xếp Đức là nước kết nối 
mạnh nhất trên thế giới - đứng trước Mỹ, 
Singapor và Anh 


#BIÊU ĐỒ 
Năng lực kinh tế 17.418,9 
Các doanh nghiệp Đức có một 
danh tiếng tuyệt vời trên thế 
giới. Họ thể hiện cho dấu ấn 
chát lugng „Made in бегтапу' 
được đánh giá cao trên khắp 
thé giới. Là cường quốc kinh 
tế lớn thứ tư thế giới, Đức đặc 
biệt định hướng tới xuất khẩu. 






Cứ hai Euro làm ra ở Đức thì một Euro thu 
được từ ngoại thương; gần một phần tư việc 
làm ở Đức phụ thuộc vào xuất khẩu, trong 
công nghiệp tỷ lệ đó thậm chí là một phần 
hai. Có khoảng 800.000 doanh nghiệp hoạt 
động ngoại thương. Năm 2014 685.000 doanh 
nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ các nước 
khác, trong khi đó khoảng 340.000 doanh 
nghiệp hoạt động xuất khẩu. Khoảng 10.700 
doanh nghiệp Đức có trụ sở ở nước ngoài 
đóng góp một phẩn cơ bản vào ngoại thương 
Đức; Hiệp hội các phòng thương mại và công 
nghiệp Đức (DIHK) ước tính có hơn 7 triệu 
nhân công làm việc cho các công ty Đức ở 
nước ngoài. 


Ô tô và các thành phần của ô tô, máy móc, 
sản phẩm hóa chất, máy móc xử lý số liệu và 
sản phẩm điện tử chiếm tỷ trọng chính 
trong số các sản phẩm xuất khẩu. Bốn nhóm 
sản phẩm này chiếm hơn một nửa tổng giá 
trị xuất khẩu của Đức. Từ năm 1991 đến nay > 


Tóng sản phẩm quốc nội (GDP) 2014 của (bằng tỷ USD) 


> 0.380,4 


4.616,3 3 859,6 2.945,2 


Nouén:Cuc Tháng kë liên tang 





Nguớn:FAZ, WTO 
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Container như là biểu tượng của toàn cầu hóa: Cảng Hamburg thuộc những cảng trung chuyển lớn 


Những cường quốc thương mại lón nhất thế giới 2014 


(tỷ trọng trong xuất khẩu thế giới) 


12,4« 


CHND-Trung Hoa 


8,6 
My 
8,0 


Đức 
3,6% 
Nhật Bản 


3,6x 


Hà Lan 


Những tập đoàn Đức lớn nhất 2014 (doanh số triệu Euro) 
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ty trong xuát kháu dà tàng дап дар dói tir 
25,7% lén dën 50,6%. Ty trong ngoai thuong 
tính theo tỷ lệ tổng giá tri xuat, nhập khẩu 
trên tổng sảm phẩm quốc nội (GDP) năm 
2013 là 89%. Như vậy nền kinh tế Đức là nền 
kinh tế „mở nhất" trong các nước G7. Để so 
sánh: năm 2013 tỷ trọng ngoại thương của 
Mỹ là 30%. 


Các nước đối tác trong Liên minh châu Âu 
(EU) là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất 
đối với Đức và nhập khẩu 58% tổng giá trị 
xuất khẩu của Đức. Nước có truyền thống 
nhập khẩu sản phẩm Đức lớn nhất là Pháp, 
tuy nhiên trong nửa đầu năm 2015 lần đầu 
tiên Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu số 
một của Đức, xếp sau là Vương quốc Anh, 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Hà Lan. 
Trong nhập khẩu thì ngược lại. Năm 2014 
Đức nhập khẩu nhiều nhất từ Hà Lan, tiếp 
theo là Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Pháp, 
Mỹ và Italia. Tầm quan trọng của quan hệ 
kinh tế và thương mại với các nước châu Á 
tăng đầu дап, tuy tỷ lệ tăng trưởng phần nào 
yếu đi. Chỉ riêng tại Trung Quốc đã có đến 
5.000 doanh nghiệp Đức đại diện với những 
dự án đầu tư. 


Biểu hiện của quan hệ kết nối mạnh mẽ với 
nền kinh tế thế giới của Đức vẫn tiếp tục là 
đầu trực tiếp của Đức ở nước ngoài từ năm 
1990 đến nay đã tăng gấp 5 lần lên đến 919 tỷ 
Euro (năm 2013). Một phần ba trong tổng số 
đó được đầu tư vào khu vực đồng Euro. 
Ngược lại các nhà đầu tư nước ngoài tạo ra 3 
triệu việc làm ở Đức thông qua phần đóng 
góp của ho vào các doanh nghiệp - 458 ty 
Euro là tổng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 


@TOÀN CÁU 


Dự báo kinh tế của OECD Trong dự 
báo kinh tế hai năm một lần Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển kinh tế phân tích 
những xu hướng kinh tế quan trọng 
nhất và triển vọng của 34 nước OECD 
và nước công nghiệp mới trong hai 
năm tới. Đánh giá tổng thể cho hai 
năm 2015/2016 cho rằng, sự tăng 
trưởng của kinh tế thế giới sẽ có thêm 
động năng so với thời kỳ trước khủng 
hoảng, tuy nhiên vẫn ở 
mức độ cầm chừng. 

> oecd.org 





vào Đức. Như vậy Đức là môi trường đầu tư 
lớn thứ 7 trên thế giới. 


Hội chợ được coi là trung tâm của thương 
mại thế giới. Địa bàn hội chợ Đức đứng đầu 
thế giới về công tác tổ chức và thực hiện các 
hội chợ quốc tế. Trong số các hội chợ chuyên 
ngành quan trọng trên thế giới thì hai phần 
ba được tổ chức tại Đức. Mỗi năm 10 triệu 
lượt khách đến thăm khoảng 150 hội chợ và 
triển lãm quốc tế. 


Đức đồng thời là địa bàn trung chuyển cho 
các dòng hàng hóa châu Âu và thế giới. 
Không nước nào trong EU có lượng hàng 
trung chuyển lớn hơn Đức. Khoảng một 
phần ba tổng doanh số của 10 thị trường 
cung ứng quan trọng nhất EU được thực 
hiện ở Đức. 3 triệu người làm việc trong 
ngành cung ứng. Cảng Hamburg là cánh 


cổng ra thể giới và mỗi năm cảng này 
trung chuyển khoảng 9,7 triệu container 
tiêu chuẩn 


Nỗ lực cho nền thương mại 
thế giới công bằng và tự do 


Đức nỗ lực đấu tranh cho thị trường mở và 
quan hệ thương mại công báng và tự do trên 
cơ sở những quy định rõ ràng và đáng tin 
cậy. Đức theo đuổi những mục tiêu này với 
„Ba trụ cột xúc tiến kinh tế đối ngoại": Đó là 
227 cơ quan đại diện của Đức ở nước ngoài, 
130 phòng thương mại Đức ở nước ngoài 
(AHK), các phái đoán và đại diện giới kinh tế 
Đức ở 90 nước và Tổ chức kinh tế đối ngoại 
và quảng bá môi trường kinh tế Germany 
Trade and Invest (GTAI). Các cơ quan, tổ chức 
này chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ tiếp cận các thị trường ngoài nước và 
tác động để cải thiện điều kiện khung của 
các thị trường đó. 


Trong khi hoàn thiện các quy tắc trong 
quan hệ thương mại quốc tế, điều tiết các 
thị trường tài chính và quản lý tiền và tiền 
tệ, Đức nỗ lực tham gia kiến tạo quá trình 
toàn cầu hóa. Vì quá trình đàm phán đa 
phương bị ngừng trệ (vòng đám phán 
DOHA), nên một trọng tâm được đặt vào các 
hiệp định thương mại tự do của Liên minh 
châu Âu. Hiện nay đang đàm phán trước 
hết là những hiệp định toàn diện với Mỹ 
(Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP) và Nhật Bản. Hiệp định 
kinh tế và thương mại EU-Canada đã được 
đàm phán xong. Ngay từ năm 2011 Hiệp 
định thương mại tự do EU-Hàn Quốc đã có 
hiệu lực. Đó là hiệp định thương mại tự do 
đầu tiên EU ký với một nước châu Á. Từ đó 
xuất khẩu đến Hàn Quốc tăng khoảng 10%. 
Năm 2015 EU và Việt nam đã thống nhất về 
một hiệp định thương mại tự do. Đó sẽ là 
hiệp định đầu tiên loại này ký giữa EU với 
một nước đang phát triển. D 





Những trung tâm của thị trường thé giới: Hàng năm có đến 10 triệu người đến thăm các hội chợ lớn 
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CHỦ ĐỀ 


THỊ TRƯỜNG CHÍNH VÀ ĐỔI MỚI 


Sức mạnh kinh tế của Đức chủ yếu dựa trên 
năng lực của công nghiệp và khả năng đổi 
mới của công nghiệp. Trước hết phải kể đến 
ngành công nghiệp ô tô với 775.000 nhân lực 
được coi là ngành đại diện hàng đầu cho 
nhãn hiệu „Маде in Germany". Với 6 thương 
hiệu manh là Volkswagen, BMW, Daimler, 
VW-Audi, Porsche và Opel (General Motors) 
ngành cóng nghiép ó tó Dúc là mót trong 
những đầu tàu của ngành công nghiệp ó tô 
toàn cầu. Để duy trì năng lực cạnh tranh này 
các tập đoàn đầu tư hàng tỷ Euro vào nghiên 
cứu và phát triển. Kết nối điện tử và kết nối 
số hóa, lái xe tự động và được hỗ trợ là 
những xu thế lớn trong di chuyển bằng ô tô. 


Trên góc độ toàn cầu các tập đoàn ô tô Đức 
chiếm tỷ lệ cao trong các phân khúc hạng 
trung và hạng cao cấp của thị trường năm 
2014 đã sản xuất khoảng 14,9 triệu xe con. Tỷ 
lệ xuất khẩu của ngành công nghiệp ô tô 
Đức đã vượt 77%. 


Bên canh ngành công nghiệp ô tô, trong các 
ngành kinh tế truyền thống mạnh của Đức 
còn có ngành chế tạo máy và thiết bi và ngành 
công nghiệp hóa chất. Tập đoàn BASF thành 
lập năm 1865, có trụ sở chính ở Ludwigshafen, 
với 113.000 nhân lực tại 390 cơ sở sản xuất đặt 
ở hơn 80 nước là tập đoàn hóa chất lớn nhất 
thế giới. Trong các lĩnh vực then chốt còn có 


ngành công nghiệp điện và điện tử với 
Siemens là một tập đoàn toàn cầu hoạt động 
tại 190 nước với những giải pháp ứng dụng từ 
kỹ thuật y học đến năng lượng tái tạo được coi 
là có mức độ đổi mới rất cao. Tâm quan trọng 
của thị trường thế giới đối với các ngành công 
nghiệp lớn được thể hiện qua tỷ lệ xuất khẩu 
của các ngành này đạt từ 60% trở lên. 


Những trung tâm kinh tế quan trọng nhất ở 
Đức là vùng Ruhr, liên vùng Mũnchen và 
Stuttgart (công nghệ cao và sản xuất ô tô), 
vùng Rhein-Neckar (hóa chất, công nghệ 
thông tin), Frankfurt bên sông Main (tài 
chính), Köln và Hamburg (cảng biển, chế tạo 
máy bay, truyền thông). Tại các bang mới các 
trung tâm công nghệ cao tuy nhỏ nhưng có 
năng lực cao đã được thành lập, trước hết là 
các ,vüng hải dáng" Dresden, Jena, Leipzig, 
Leuna và Berlin-Brandenburg. Dẫn đầu danh 
sách các tập đoàn lớn nhất nước Đức (theo 
doanh số năm 2014) là các tập đoàn ô tô: 
Volkswagen xếp thứ nhất, Daimler và BMW 
xếp vi trí thứ 2 và 4. Eon (năng lượng) xếp 
thú 3, BASF (hóa chát) xép thú 6 và Siemens 
(điện, điện tử) xếp thứ 7. Các vi trí thứ 5,8 và 
9 thuộc về các tổ hợp thương mại. Tập đoàn 
Deutsche Telekom đứng ở vị trí thứ 10. 


Công nghiệp Đức tập trung chuyên môn hóa 
vào phát triển và sản xuất những sản phẩm 





Thành công trên thể giới: Các hãng sản xuất ó tỏ Đức thuộc những nhân tó lớn của ngành vận chuyển toàn cầu 


phức hợp, nhất là những sản phẩm đầu tư 
và các công nghệ đổi mới. Trong nước Đức 
công nghiệp chiếm một tỷ trọng cao hơn hàn 
các ngành kinh tế khác. Tổng cộng có 7,22 
triệu người làm việc trong ngành công 
nghiệp và ngành sản xuất. Chỉ ở Hàn Quốc 
ngành sản xuất có tỷ trọng cao hơn trong 
tổng giá trị gia tăng. 


Năng lực đổi mới trong kinh tế được coi là 
động lực của sức mạnh kinh tế của Đức. 


Quá trình tăng cường các nỗ lực nghiên 
cứu và phát triển từ năm 2007 đã cho thấy 
những phát triển tích cực. Giới kinh tế và 
nhà nước đã góp phần vào thành công đó, 
trong đó chiến lược công nghệ cao của 
Chính phủ Liên bang đã tạo ra những động 
lực quyết định. Năm 2013 ở Đức đã đầu tư 
tổng cộng gần 80 tỷ Euro vào nghiên cứu và 
phát triển chiếm 2,84% tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP). Như vậy so sánh với các nước 
OECD khác Đức đứng ở vị trí thứ 5 - trên » 
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> M$ và bó xa Pháp và Anh. Trong só các nuóc 
canh tranh chi có Hàn Quóc và Nhàt Bàn có 
cường độ nghiên cứu và phát triển cao hơn. 
Đức cũng được coi là nhà vô địch châu Âu 
về phát minh, sáng chế. Năm 2014 các công 
ty Đức đã nộp 32.000 hồ sơ đăng ký bảo vệ 
bản quyền đến Cơ quan bản quyền và 
thương hiệu châu Âu ở München. Cũng 
trong năm đó 65.958 phát minh, sáng chế đã 
được đăng ký tại Cơ quan bản quyền và 
thương hiệu Đức (DPMA) - một kỷ lục mới. 
Tích cực nhất là nhà cung cấp phụ trợ cho 
ngành sản xuất ô tô Bosch với 4.000 đăng 
ký bản quyền và tổ hợp Schaeffler cũng 
cung cấp phụ kiện ô tô (2.518 đăng ký bản 
quyền). Tổng cộng năm 2014 đã có đến 
116.702 bản quyền của Đức. Bên cạnh đó còn 
có 548.042 chứng nhận bảo vệ bản quyền 
kinh doanh được cấp có hiệu lực đối với 
Đức, mà hồ sơ đăng ký được gửi qua Nghị 
viện châu Âu. 


Khó có thể tưởng tượng được môi trường 
công nghiệp Đức lại không có ngành kinh 
tế dịch vụ liên tục phát triển. Gần 80% tất 
cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 


[cor Móc 


1955 


Chiếc VW „соп bọ” thứ 1 triệu 
dời nhà máy ở Wolfsburg ngày 
05.8. Chiếc ó tô này trở thành 
hình ảnh tượng trưng cho sản 
phẩm được bán chạy nhất của 
thời kỳ của „sự thần kỳ kinh tế”. 


1969 





Tại Toulouse (Pháp) dự án 
chung Đức-Pháp Liên danh 
Airbus được thành lập. Ngày nay 
Airbus S.A.S là tập đoàn chế tạo 
máy bay lớn thứ hai thế giới. 


vực này làm ra gần 70% tổng sản phẩm 
quốc nội và tạo ra ba phần tư chỗ việc làm. 
Trong số gần 30 triệu người làm việc trong 
ngành này thì 12 triệu người làm việc 
trong khu vực dịch vụ công và dịch vụ tư, 
gần 10 triệu người trong thương mại, nhà 
hàng khách sạn và giao thông vận chuyển 
và hơn 5 triệu người trong các công ty dịch 
vụ. 


Doanh nghiệp vừa và nhỏ là trái tim 
của nền kinh tế 


Tuy có nhiều tập đoàn hoạt động toàn cầu và 
những kỳ hạm lớn của nền kinh tế, nhưng 
3,6 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như 
những người hành nghề độc lập và tự do là 
đặc trưng cho cơ cấu kinh tế Đức. Khoảng 
99,6% công ty là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Doanh nghiệp với doanh số dưới 50 
triệu Euro một năm và có dưới 500 nhân 
công được coi là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Nhiều người nhập cư ham thích khởi nghiệp 
đã ra nhập đội ngũ doanh nghiệp vừa và nhỏ 
với doanh nghiệp của riêng mình. Hơn 
700.000 người có nguồn gốc di cư có công ty 





1989 


Với đợt cải cách bưu điện thứ nhất 
cơ quan bưu điện liên bang 
khổng lồ bắt đầu được tư nhân 
hóa. Chương trình tư nhân hóa 





này là một trong những cải cách 
lớn nhất lịch sử kinh té Đức. 





riéng. Nhu váy nguói пһар cu ó Dúc tao nén 
một yếu tố kinh tế quan trong. 


Theo khảo sát của Ngân hàng tái thiết 
KFW thì tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới nhìn 
chung giảm - chỉ còn 28% doanh nghiệp 
vừa và nhỏ đầu tư vào sản phẩm và quy 
trình đổi mới. Một trong những nguyên 
nhân là triển vọng tăng trưởng kinh tế vẫn 
chưa sáng sủa. Trên nhiều thị trường hẹp 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức 
thường là „những nhà vô địch ẩn danh", 
những công ty dẫn đầu châu Âu và thế giới 
với những sản phẩm đổi mới cao. Kinh tế 
sáng tạo có chỗ đứng vững chắc trong cơ 
cấu kinh tế. Ngành kinh té này, thường là 
với những doanh nghiệp nhỏ, ít vốn, đóng 
một vai trò tiên phong trên đường tiến tới 
một nền kinh tế trí thức và số hóa và được 
coi là một nguồn quan trọng các ý tưởng 
đổi mới. Berlin với hơn 28.000 doanh 
nghiệp là một trung tâm của „Các ngành 
công nghiệp đổi mới” và khởi nghiệp. 

Nền kinh tế đang đứng trước thềm cuộc 
cách mạng công nghiệp thứ tư. Do Internet 
thúc đẩy, thế giới thực và thế giới ảo hợp 






1990 2002 


со quan quản thác có nhiệm vụ 
trong ít năm phải chuyển đổi 
nền kinh tế tập trung của 
CHDC-Düc với nhiều nghìn xí 
nghiệp quốc doanh sang một 
nến kinh tế thị trường. 





Từ năm 1948 đến 1998 đồng 
D-Mark là tiền chuyển khoản, 
đến năm 2001 là tiền mặt. 
Ngày 01.01.2002 đồng D-Mark 
được thay thế. Đức và 11 nước 
EU khác dùng đồng Euro. 


nhất với nhau thành một Internet của mọi 
điều. Mục tiêu của Chính phủ Liên bang là 
hỗ trợ giới kinh tế và khoa học hiện thực hóa 
nền công nghiệp 4.0 để đưa nước Đức vào vị 
thế nhà cung ứng hàng đầu các công nghệ 
này và là môi trường chế tạo tương lai. D 


@THÔNG TIN 


Từ giữa thập niên 90 trên thé giới đã 
có xu thể giảm thuế suất doanh 
nghiệp. Đức cũng đã từ lâu không còn 
là nước có thuế suất cao nữa. So sánh 
trên thế giới thì gánh nặng về thuế, 
phí và lệ phí ở Đức thậm chí còn dưới 
mức trung bình. Tổng gánh nặng 
trung bình về thuế đối với doanh 
nghiệp dao động ở mức dưới 30%. Tại 
một só vùng ở Đức gánh nặng thuế 
nằm dưới 23% do thuế suất kinh 
doanh dao động theo địa phương. 
>gtai.de 


2014 


Lần đầu tiên chỉ số DAX của thị 
trường chứng khoán Đức vượt 


ngưỡng 10.000 điểm. Chỉ số này 
phản ảnh sự phát triển của 30 
tập đoàn Đức lớn nhất và có 
doanh số cao nhất. 
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CHÚ pÉ 


KINH TÉ BỀN VỮNG 


Dúc thuóc nhüng nuóc cóng nghiép bën 
vững nhất thé giới. Dó là kết quả một nghiên 
cứu so sánh quốc tế 34 nước thành viên 
OECD năm 2015 của Quỹ Bertelsmann. Dựa 
trên cơ sở 17 tiêu chí bền vững của Liên hiệp 
quốc lần đầu tiên các nước này đã được điều 
tra một cách có hệ thống theo 34 chỉ số từ 
bảo vệ môi trường đến tăng trưởng và chất 
lượng các hệ thống xã hội. Đức được xếp thứ 
sáu và thu được điểm chủ yếu từ các chỉ số 
tăng trưởng, việc làm và an sinh xã hội. 


Ngày càng nhiều công ty ở Đức nhận thức 
được trách nhiệm xã hội của họ như là một 
phần của hoạt động kinh tế ben vững. 
Corporate Social Responsibility-Trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp” (CSR) trước hết liên 


Æ DANH SÁCH 


- Tập đoàn lớn nhất 
Volkswagen, 592.586 nhân công 


- Ngân hàng lớn nhất 
Deutsche Bank, 98.138 nhân công. 


- Chỉ số chứng khoán quan trong nhất 
Chỉ số chứng khoán Đức DAX 


- Hội chợ lớn nhất 
Hannover 


- Hãng chế tạo máy bay lớn nhất 
Airbus-Hamburg 


quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp 
tác động lên tình trạng kinh tế, xã hội và môi 
trường thông qua toàn cầu hóa. Mạng lưới 
hiệp ước toàn cầu (Global Compact Initiative) 
được Liên hiệp quốc thành lập năm 1999 đến 
nay đã được đa số các tập đoàn liệt kê trong 
chi số chứng khoán DAX như BASF, Daimler 
hoặc Deutsche Bank ra nhập, ngoài ra còn có 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các viện và tổ 
chức phi chính phủ tham gia. Mạng lưới hiệp 
ước toàn cầu của Liên hiệp quốc, định hướng 
OECD cho các tập đoàn đa quốc gia và tuyên 
bố nguyên tắc gồm ba phần của Tổ chức lao 
đông quốc tế (ILO) vé các tập đoàn đa quốc gia 
và chính sách xã hội tạo nên những nguyên 
tắc cho việc đảm nhận trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp. Trên thế giới có hơn 8.000 
doanh nghiệp và 4.000 tổ chức là thành viên 
của mạng lưới hiệp ước toàn cầu tự nguyện. 


Tại châu Âu Đức trước hết ủng hộ sáng kiến 
của EU về trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp. Chiến lược này được định kỳ tiếp 
tục phát triển và dự định từ năm 2016 áp 
dụng nghĩa vụ báo cáo về trách nhiệm xã hội 
đối với một số doanh nghiệp nhất định. 
Trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên G7 2015 
Chính phủ Liên bang đã đưa các chủ đề về 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như 
các tiêu chuẩn lao động, xã hội và môi 
trường vào nghị trình. 


Có thể thấy rõ trách nhiệm xã hội và trách 
nhiệm sinh thái kết hợp với nhau trong „Liên 





Tôn trọng lao động: Ngày càng nhiều công ty Đức coi trọng tiêu chuẩn công bàng trong chuỗi cung cấp toàn cầu 


minh dệt may bền vững" muốn dat được 
những cải thiện cho người lao động trong 
ngành công nghiệp dệt may ở cả hai khía 
cạnh đó. Hơn 100 doanh nghiệp dệt may, trong 
đó có những công ty lớn, đã ra nhập liên minh 
được thành lập năm 2014 này theo sáng kiến. 
của Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang 
(BMZ). Với liên minh này Đức muốn chứng tỏ 
vai trò tiên phong của Đức trong những nỗ lực 
quốc tế trên đường tiến tới những tiêu chuẩn 
công Бапа trong chuỗi cung cấp toàn cầu. 


Để kiến tạo một chiến lược về trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp năm 2009 Chính 
phủ Liên bang đã tổ chức một diễn đàn 
quốc tế về trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp; năm 2010 đã thông qua „Chiến 
lược quốc gia trách nhiệm của doanh 
nghiệp - Kế hoạch hành động trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp". Một 
trong những trọng tâm là thực hiện thành 
công trách nhiệm xã hội trong các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. D 


7273 fff KiNH TÉ & pór Mới 


CHÚ pÉ 


NGHI TRINH SÓ HÓA 


Nền kinh tế dang đứng trước thềm cuộc cách 
mạng công nghiệp thứ tư. Do Internet thúc 
đẩy trong một quá trình chuyển đổi số hóa, 
thế giới thực và thế giới ảo hợp nhất với nhau 
thành một Internet của mọi điều. Quá trình 
số hóa tạo nên một thời điểm lịch sử cho 
công nghiệp và ngành kinh tế dịch vụ. Các 
giải pháp, chu trình và công nghệ được gộp 
lại dưới một khái niệm chung là công nghiệp 
4.0 mô tả mức độ sử dụng cao của công nghệ 
thông tin và một mức độ kết nối dày đặc của 
các hệ thống trong các nhà máy. Nhiều công 
ty Đức đang trên đường tiến tới nền công 
nghiệp 4.0,mà với nó quá trình kỹ thuật số 
của kỹ thuật chế tạo và cung ứng được đặc 
biệt thúc đẩy. Nhìn chung giới kinh tế dự tính 
тапо, canh tranh quốc tế về vi trí dẫn đầu 


Ф сом số 


600 


nhà cung cáp dich vu internet và các tó 
chúc khác từ 60 nước kết nối với DE- 
CIX. Trạm kết nối internet tại Frankfurt 
bên sông Main có tốc độ truyền dữ liệu 
thực tế lớn nhất thế giới. Năm 2015 lần 
đầu tiên tốc độ truyền dữ liệu thực tế 
đạt ngưỡng 4 terabit trong một giây. 
Sau Marseille (Pháp), Palermo (Italia), 
Dallas (My) nhà уап hành DE-CIX thiét 
lập một tram kết nối internet tại Istan- 
bul (Thổ Nhĩ Kỳ). 

> de-cix.net 


công nghệ trong sản xuất sẽ tiếp tục gay gắt 
hơn. Chính phủ Liên bang tích cực chủ động 
hó trợ và kiến tạo quá trình chuyển đổi số hóa 
và vì thế đã đề ra một „Nghị trình số hóa" với 
7 lĩnh vực hành động. Nghị trình này bao 
gồm tất cả các lĩnh vực xã hội từ nhà nước 
đến kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo và 
khoa học. Quá trình chuyển đổi số hóa được 
nhận thức không chỉ là một quá trình công 
nghệ thuần túy, mà còn là một quá trình xã 
hội động chạm đến các vấn đề tự do và dân 
chủ, kể cả việc bảo vệ từng cá nhân. 


Với „Nghị trình số hóa", trong thời gian trung 
hạn nước Đức phải trở thành nhà cung cấp 
chính cho nên công nghiệp 4.0 và là đất 
nước tăng trưởng số hóa dẫn đầu châu Âu. 
Dựa trên những kịch bản tích cực, các khảo 
sát ước tính ráng, nhờ nền công nghiệp 4.0 
đến năm 2025 sẽ đạt thêm được một tiềm 
năng tăng trưởng từ 200 đến 425 tỷ Euro. 
Trong đó công nghệ thông tin và viễn thông 
(IKT) là công nghệ tổng hợp sẽ đóng một vai 
trò then chốt. Hiện nay đầu tư vào công nghệ 
thông tin và viễn thông đã tạo nên 23% tổng 
tăng trưởng năng suất lao động. 900.000 
người trong ngành này tạo ra doanh số 228 
tỷ Euro. Như vậy Đức là thị trường quốc gia 
lớn thứ tư sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc 
và là thị trường công nghệ thông tin và viễn 
thông lớn nhất châu Âu. 


Mở rộng cơ cấu hạ tầng số hóa, đặc biệt các 
kết nối internet băng rộng, là một trong 





Luôn luôn online: Mở rộng hạ tầng số hóa là một trong những du án quan trọng nhất của Chính phủ Liên bang 


những nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá 
trình số hóa. Mục tiêu là đến năm 2018 thiết 
lập được một hạ tầng băng rộng phủ khắp cà 
nước với tốc độ tải dữ liệu ít nhất 50 Mbit/s. 
Chính phủ Liên bang và giới kinh tế đã quyết 
định một gói đầu tư tổng thể gồm 10 tỷ Euro 
cho quá trình mở rộng hạ tầng băng rộng. 
Hiện nay 87% hộ gia đình đã có kết nối băng 
rộng. Đồng thời vẫn còn những khác biệt 
giữa bang cũ và bang mới, cũng như giữa 


thành phố và nông thông trong cung cấp 
dịch vụ băng rộng. Năm 2015 có thể cung cấp 
cho gần hai phần ba hộ gia đình (64%) 
internet băng rộng với tốc độ tải dữ liệu ít 
nhất 50 Mbit/s, thường là qua mạng cố định. 
Bốn phần năm hộ gia đình ở thành phố (82%) 
được kết nối với tốc độ hơn 50 Mbit/s, ở nông 
thôn là một phần năm hộ gia đình (20%) 
Tiêu chuẩn mạng di động LTE kết nối được 
với 92% hộ gia đình. " 
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CI PANORAMA 


ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO 


Sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất theo nhóm hàng (2014) 


TS i] 


17,9% 14,5% 9,5% 7,9% 6,0% 





Ô tô,xe máy & Máy móc Sản phẩm Thiết bị xử lý số liệu Trang thiết 
Thành phần ô tô hóa chất bị điện 
Xuất khẩu hàng hóa của Đức Khu vực Euro 


theo khu vực (2014) 36,6% 













Các nước châu Âu là thị trường tiêu thụ 
quan trọng nhất của Đức. 68% 

xuất khẩu của Đức đến các nước này. Bên 
ngoài châu Âu thì Mỹ với 8,596 và Trung 
Quốc với 6,6% là các thị trường dẫn đầu. 


EU trừ khu 
vực Euro. 
214% 
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CHỦ ĐỀ 


THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HẤP DẪN 


Tuy khủng hoảng tài chính và kinh tế nổ ra 
nhưng từ năm 2008 thị trường lao động Đức 
đã phát triển thuận lợi. Tháng 7.2015 ở Đức có 
42,8 triệu người lao động đóng bảo hiểm bắt 
buộc. Tỷ lệ có việc làm cao ở mức hơn 75% thể 
hiện tình hình kinh tế khả quan, mặc dù 
động lực của nền kinh tế thế giới là yếu ớt. 
Đức thuộc những nước EU có tỷ lệ thất 
nghiệp thấp nhất. Năm 2014 tỷ lệ thất nghiệp 
trung bình là 6,7% và là mức thấp nhất kể từ 
năm 1991. Đặc biệt tăng trưởng trong các 
ngành dịch vụ ảnh hưởng tích cực lên thị 
trường lao động. Theo kết quả khảo sát của 
Viện nghiên cứu thị trường lao động và nghề 
nghiệp (IAB) thì xu thế chuyển đổi sang xã 
hội dịch vụ sẽ còn tiếp diễn mạnh mẽ hơn 
trong những năm tới. Sự gia tăng loại hình 


@THÔNG TIN 


La bàn-Sự nghiệp Đức- 

Ứng dụng App thiết lập năm 2015 
bằng tiếng Đức và tiếng Anh thông. 
báo toàn diện về những điều kiện học 
nghề, học đại học và làm việc tại Đức. 
Ứng dụng App đặc biệt hướng tới 
thanh niên ở nước ngoài và đưa ra 
những khả năng để họ tự tìm hiểu sâu 
tất cả các vấn đề. Các chủ dé như văn 
hóa doanh nghiệp trong các công ty 
Doc hoặc những lưu ý hữu ích khi dang 
ký tuyển dụng cũng có trong đó. Hơn 
200 đường link dẫn thẳng đến những 
địa chỉ hướng dẫn đi tiếp. 

Э deutschland.de 


làm việc bán thời gian cũng là đặc trưng của 
những bién động trên thị trường lao động. 


Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thấp đã 
hướng quốc té quan tâm đến hệ thống đào 
tạo nghề song hành thành công. Hệ thống 
này khác hệ thống đào tạo hoàn toàn trong 
nhà trường là hệ thống tạo cơ sở để ra nhập 
cuộc sống nghề nghiệp ở đa số các nước 
khác. Khoảng một nửa thanh niên Đức sau 
khi học phổ thông được học một trong số 
350 nghề được nhà nước công nhận trong hệ 
thống song hành. Phần thực hành được học 
từ ba đến bốn ngày hàng tuần trong nhà 
máy. Phần lý thuyết được học từ một đến hai 
ngày trong trường đào tạo nghề. Hiện nay 
nhiều nước tiếp nhận hệ thống đào tạo nghề 
song hành của Đức. 


Để tạo ra một thị trường lao động hiện đại, 
công báng và minh bạch, Chính phủ Liên 
bang còn thực hiện nhiều dự án về chính 
sách thị trường lao động. Từ đầu năm 2015 
một mức lương tối thiểu 8,50 Euro theo luật 
định được đưa ra áp dụng và trước mắt 3,7 
triệu người hưởng lợi từ mức lương tối thiểu 
này. Tỷ lệ nữ cũng cần phải tạo ra sự tham 
gia như nhau của nam giới và phụ nữ vào 
các vị trí lãnh đạo. Vì thế đến năm 2016 các 
công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và 
có nghĩa vụ thực hiện cơ chế tham gia quyết 
định toàn phần phải có 30% phụ nữ trong hội 
đồng giám sát. Trong khi đó „Luật biểu lương 
thống nhất" bảo đảm trong một xí nghiệp đối 





Bao tạo nghề song hành: Mô hinh Đức kết nói lý thuyết với thuc tế được nhiéu nước tiếp nhận 


với cùng một công việc sẽ không có các hợp 
đồng khác nhau về biểu lương. Thêm vào đó, 
từ 01.07.2014 những người có chứng thực đã 
đóng bảo hiểm bắt buộc hơn 45 năm có thể 
về hưu khi tròn 63 tuổi và hưởng lương hưu 
toàn phần. 


Nhìn nhận theo phương diện biến đổi cơ 
cấu dân số thì bảo đảm lực lượng nhân lực 
chuyên môn là một trong những nhiệm vụ 
cấp bách nhất. Một dự án liên quan đến mở 


cửa thị trường lao động là Make it in 
Germany" - một cổng internet đa ngôn ngữ 
cho chuyên gia quốc tế. Cổng cung cấp 
thông tin cho những chuyên gia muốn 
nhập cư vào Đức về cơ hội nghề nghiệp của 
họ và đăng tải những chương trình tuyển 
dụng của những ngành nghề thiếu nhân 
lực (y tế, kỹ thuật, công nghệ thông tin). 
Ngoài ra người tốt nghiệp đại học và chuyên 
gia có „thẻ Xanh EU" được dé dàng tiếp cận 
thi trường lao động Đức. " 
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Tiên phong trong chính sách khí hậu • Tạo động lực cho hợp tác khí hậu * 


Dự án của các thế hệ: Bước ngoặt năng lượng • Lĩnh vực tương li 


: Công nghệ xanh s 





Năng lượng gió bền vững * Sự da dang quan trọng đổi với sự sống 


GIỚI THIỆU 


TIÊN PHONG TRONG CHÍNH SÁCH KHÍ HẬU 


Thế kỷ 21 được coi là „Thế kỷ của môi trường”. 
Điều đó có nghĩa là những thập niên tới sẽ 
quyết định, điều kiện sống tự nhiên của 
những thế hệ tương lai trên trái đất sẽ thay 
đổi như thế nào. Nguy cơ chính trước hết là 
biến đổi khí hậu gia tăng mạnh mẽ hơn. Ở 
Đức từ lâu nay công cuộc bảo vệ môi trường 
và bảo vệ khí hậu có một vị thế rất cao. Trên 
trường quốc tế Đức là một nước đi tiên phong 
trong công cuộc bảo vệ khí hậu và là một 
nước khai phá trong quá trình phát triển 
năng lượng tái tạo. 


Với bước ngoặt năng lượng - quá trình cải 
tạo lĩnh vực năng lượng, Đức bỏ lại phía sau 
kỷ nguyên năng lượng hóa thạch-hạt nhân, 
tiến vào một tương lai của năng lượng bền 
vững. Trong bước ngoặt năng lượng đó có 
chương trình từng bước từ bỏ năng lượng 
hạt nhân đến năm 2022. Ngoài ra đến năm 
2020 Đức muốn giảm lượng cacbonic phát 


thải 40% so với mức năm 1990, đến năm 2050 
thậm chí giảm ít nhất 80%. Cuối năm 2014 đã 
đạt được mức giảm 27%. 


Trên bình diện toàn cầu Chính phủ Liên 
bang cũng nỗ lực hoạt động bảo vệ môi 
trường, hợp tác trong các vấn đề năng lượng 
và nghiên cứu phát triển thân thiện với khí 
hậu. Đức là động lực trong Liên minh châu 
Âu và từ hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp 
quốc ở Rio de Janeiro 1992 đã là nước đi tiên 
phong trong chính sách khí hậu quốc tế. Đức 
ủng hộ mục tiêu hạn chế trái đất không ấm 
lén quá 2 độ. Dé đạt được mục tiêu đó cần 
phải giảm phát thải cacbonic từ 80 đến 90% 
trong các nước công nghiệp. Trong thời gian 
Đức là chủ tịch G7 năm 2015 các quốc gia 
công nghiệp đã quyết định đẩy nhanh quá 
trình từ bỏ năng lượng hóa thạch. Trong thế 
kỷ này cần phải hoàn tất công cuộc „Phi cac- 


bon hóa”. Ban thư ký Liên hiệp quốc giám sát » 
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Con đường tiến vào kỷ nguyên năng lượng tái tao là không thể đảo ngược được 
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việc thực hiện Công ước khung về biến đổi tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và tài 

khí hậu có trụ sở tại Bonn. nguyên, cũng như sử dụng một cách thông 
minh những nguồn tài nguyên tái tạo. Dó là 

Một môi trường lành mạnh - không khí một chiến lược với hai lợi ích. Một mặt sẽ 

trong lành, nguồn nước sạch, thiên nhiên đa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và khí hậu, 

dạng - là tiền đề cho một chất lượng sống mặt khác sẽ nảy sinh những lĩnh vực kinh 

cao. Từ năm 1994 bảo vệ môi trường đã là doanh mới và tạo thêm chỗ làm mới. D 

muc tiêu nhà nước được ấn dinh trong Luật 

cơ bản. Chỉ số chất lượng không khí và 

nguồn nước liên tục được cải thiện từ nhiều ә MANG 

năm nay. Việc phát thải các chất độc hai 


— " É жык аа й UNFCCC 
nhu ох ша huynh Xà óxit nito đã giảm Е Ban thư ký Công ước khung của Liên 
mạnh mẽ, một phần cũng nhờ đưa ra sử hiệp quốc về biến đổi khí hậu 
dụng thiết bị lọc trong các nhà máy điện > unfccc.int 


chạy bằng than và thiết bị xử lý khí thải 
trong ô tô. Mức tiêu thụ nước sạch bình quân 
đầu người cũng giảm đáng kể từ 140 lít xu- 


BMUB 
Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên, Xây 
dung và An toàn hạt nhân Liên bang 


ống còn 120 lít mỗi ngày. тана, 
Đức theo đuổi chiến lược kết hợp tăng trưởng BUND 
kinh tế và bảo vệ môi trường trong một nền Phả: [ЛЫ truóng và Вао vë thién 
kinh tế bền vững. Bên cạnh việc phát triển ышы: 
> bund net 


năng lượng tái tạo thì đòn bẩy trung tâm là 





Năng lượng gió và quang năng là những nguồn cung cấp năng lượng tái tạo quan trong nhất và rẻ nhất ở Đức 


Q TÓNG QUAN 


NHÀN TÓ & CÓNG CU 


Cục Môi trường Liên bang 

Cơ quan trực thuộc Bộ Môi trường Liên bang và 
có trách nhiệm giúp Chính phủ Liên bang bằng 
các kiến thức khoa học. Cục Môi trường Liên 
bang chịu trách nhiệm thực hiện 10 đạo luật môi 
trường, như cấp phép cho hóa chất, thuốc chữa 
bệnh, thuốc bảo vệ thực vật, cũng như cung cấp 
thông tin cho công chúng về bảo vệ môi trường. 
> umweltbundesamt.de 


Công ty năng lượng Đức 
Công ty năng lượng Đức (DENA) là một trung 
tâm có thẩm quyền về hiệu suất năng lượng, 


năng lượng tái tạo và các hệ thống năng lượng. 


Công ty hỗ trợ quá trình thực hiện bước ngoặt 
năng lượng và hoạt động nhằm mục tiêu sản 
xuất và sử dụng năng lượng sao cho hiệu quả, 
an toàn và thân thiện với khí hậu nhất. 

> deng de 


Tó chức tư vấn Agora Bước ngoàt năng lượng 
Tổ chức tư vấn Agora Bước ngoặt năng lượng 
là một diễn đàn đối thoại với các nhân tố hoạt 
động trong lĩnh vực chính sách năng lượng. 

> agora-energiewende.org 


Viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam 
(PIK Potsdam) 

Viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam 
nghiên cứu những vấn để liên quan trong các 
lĩnh vực biến đổi toàn cầu, tác động của khí 
hậu và phát triển bền vững. 

2 pik-potsdam.de 





Tổ chức hợp tác quốc tế Đức 

Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) là một 
cơ quan của liên bang hoạt động trên 
khắp thé giới. Tổ chức này hỗ trợ Chính 
phủ Liên bang thực hiện các mục tiêu hợp 
tác phát triển của Chính phủ. GIZ tư vấn 
các nước công nghiệp mới và các nước 
đang phát triển trong lĩnh vực bảo vệ khí 
hậu và sử dụng hợp lý và bền vững tài 
nguyên nước. 

> giz.de 


Cục Bảo vệ thiên nhiên Liên bang 

Cục Bảo vệ thiên nhiên Liên bang (BfN) chịu 
trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên quốc gia và 
quốc tế. Trên trang Web của Cục có các bản đồ 
về các khu vực được bảo vệ. 

> bfn.de 


[и] [ш] ^ »!6(7^« PLUS 


HS Thêm thông tin vé tốt cà các chủ dé 

của chương này — danh muc các đường link binh luận, 
các tham luận, tài liệu, bài nói; ngoài ra 

[н] còn có các thông tin dán đến các từ khóa như (ông vóc 
khung khí hậu, Khí thải nhà kính, Luật Năng lượng tái 

tạo và các mục tiêu bảo vệ khí hậu của Liên minh châu ÂU. 

->tued.net/vi/dig4 
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CHỦ ĐỀ 


TẠO ĐỘNG LỰC CHO HỢP TÁC KHÍ HẬU 


Trên bình diện quốc tế, Đức đã góp phần to lớn 
để chủ đề bảo vệ khí hậu nổi bật trong nghị 
trình của thế giới. Ngay từ khi đàm phán về 
Nghị định thư Kyoto năm 1997, Chính phủ Liên 
bang đã là một nhân tố tạo động lực. Nghị định 
thư này đã buộc các nước công nghiệp đến năm 
2012 trung bình phải giảm 5,2% lượng khí thải 
nhà kính so với mức năm 1990. Đức thậm chí 
đã giảm lượng phát thải khi nhà kính vượt mức 
21% là mục tiêu của Đức theo Nghị định Kyoto. 
Trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận 
hậu Kyoto sẽ có hiệu lực từ năm 2020 Đức cũng 
đóng một vai trò tích cực. Mục tiêu đề ra là đạt 
được một công ước khí hậu có hiệu lực ràng 
buộc với những quy định rõ ràng hạn chế phát 
thải khí nhà kính. Các nước công nghiệp mới 
và các nước đang phát triển cũng phải cam kết 
tiến hành các biện pháp bảo vệ khí hậu và đồng 
thời cũng cần phải bảo đảm sẽ gia tăng rõ rệt 
những hỗ trợ nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và 
chuyển giao công nghệ. Trong các quốc gia công 
nghiệp, Liên minh châu Âu đi đầu trong việc đạt 


[fj cor Móc 


1976 


Bộ Nghiên cứu khoa hoc Đức 
quyết định xây dựng một hệ 
thống điện gió cao 100 mét (Gio- 
wian) ở Bắc Đức. Tuy nhiên thí 
nghiệm năng lượng gió đầu tiên 
đã thất bại. Năm 1988 Growian 
bị dỡ bỏ. 


1987 


Schleswi 
gió đầu 





Tại vùng đống lấy Kaiser-Wil- 
helm gần bờ biển phía Tây bang 
Holstein bãi turbine 
n cüa Dúc di vào hoat 
dóng. Tit dó 32 turbine gió bién 
gió bién Bắc thành dën năng. 


dugc các muc tiéu vé phát thài khí cacbonic. 
Liên minh châu Âu đã cam kết, đến năm 2030 
sẽ giảm 40% lượng phát thải khí nhà kính so 
với mức пат 1990. Công cụ trung tâm của Liên 
minh châu Âu là Hệ thống thương mại khí phát 
thải trong EU là công cụ điều tiết lượng cacbo- 
nic phát thải của khoảng 11.000 công ty công 
nghiệp và nhà máy điện lớn. Hệ thống này cần 
phải được cải cách để tăng cường hiệu quả. 
Ngoài ra Đức còn thúc đẩy những quan hệ hợp 
tác khí hậu với các nước khác, ví dụ như về các 
chủ đề bảo vệ rừng nhiệt đới và tăng hiệu suất 
sử dụng năng lượng. 


Sáng kiến „Nhịp cầu khí hậu xuyên Đại Tây 
Dương" là quan hệ hợp tác đặc biệt với Mỹ và 
Canada. Vai trò tiên phong của Đức trong 
nghiên cứu khí hậu được hó trợ bởi các công 
trình nghiên cứu của các trường đại học và 
viện nghiên cứu như Viện nghiên cứu tác 
động khi hậu Potsdam và Viện nghiên cửu Khi 
hậu, Môi trường, Năng lượng Wuppertal. D 


1991. 


Luát Hóa dën nàng vào luói dién 
chung buộc các tập đoàn điện 


lực phải mua điện năng từ 
nguồn năng lượng tái tạo với giá 
ấn định. 
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Ban thư ký khí hậu của Liên hiệp quốc có trụ sơ ở Bonn giám sát Công ước khung về bién đối khí hậu 







2000 


Luật Năng lượng tái tạo (EEG) có 
hiệu lực. Luật này quy định ưu 
tiên hòa vào lưới điện điện năng, 

từ nguồn năng lượng tái tạo. Luật 
EEG trở thành cột mốc trong quá 





trình phát triển. 





2011 


Sau tai nạn lò phản ứng ở Fukushi- 
ma chính phủ thông qua những 
điểm chính của chính sách năng. 
lượng, để đến năm 2022 từng 
bước từ bỏ năng lượng hạt nhân 
và bảo đảm một hệ thống cung 
cấp thân thiện với môi trường. 





2014 


Khi cải cách Luật Năng lượng tái 
tạo, các vấn dé hiệu quả chi phí 
và khả năng dự báo khi phát 
triển nguồn năng lượng tải tao 
trở thành trung tâm điểm; Đến 
năm 2025 tỷ lệ điện năng sinh 

thái sẽ tăng lên từ 40% đến 45%. 
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CHỦ ĐỀ 


DỰ ÁN CỦA CÁC THẾ HỆ: BƯỚC NGOẶT NĂNG LƯỢNG 


Bước ngoặt năng lượng là nhiệm vụ kinh tế 
và môi trường quan trọng nhất ở Đức. Bước 
ngoặt năng lượng được định nghĩa là xây 
dựng lại hệ thống cung cấp năng lượng ở 
Đức theo hướng từ bỏ dầu, than và năng 
lượng hạt nhân, chuyển sang năng lượng tái 
tạo. Chậm nhất đến năm 2050 ít nhất 80% 
điện năng và 60% tổng nhu cầu năng lượng 
sẽ phải được đáp ứng từ nguồn năng lượng 
tái tạo. Bước tiếp theo là từ nay đến năm 
2025 tất cả các nhà máy điện hạt nhân sẽ 
phải từng bước ngừng hoạt động. Bên cạnh 
đó từ nay đến năm 2015 40% đến 45% nhu cầu 
điện năng sẽ do nguồn năng lượng tái tạo 
cung cấp. Từ giữa năm 2015 chỉ còn 8 nhà 
máy điện hạt nhân hòa vào lưới điện, đóng 
góp khoảng 15% tổng điện năng. Như vậy 


БЕ DANH SÁCH 


Bái turbine gió trên bờ lớn nhất: 
ReuSenköge ở bang Schleswig-Holstein 


- Bãi turbine gió ngoài khơi lớn nhất: 
alphaventus trên biển Bắc 


- Máy phát phong điện có công suất lớn 
nhất: E126/7570 kW của hãng Enercon 


: Bãi quang năng lớn nhất: 
Meuro/Schipkau 


- Sàn giao dịch điện năng lớn nhất: EEX 
(European Energy Exchange) ở Leipzig 


Chính phủ Liên bang nỗ lực tiếp tục quá 
trình chuyển đổi bền vững hệ thống năng 
lượng được båt đầu từ năm 2000 với nghi 
quyết đầu tiên về việc từ bỏ năng lượng hạt 
nhân và thúc đẩy Luật năng lượng tái tạo. 
Việc khuyến khích năng lượng tái tạo đã 
được bắt đầu ở Đức từ thập niên 90 và năm 
2000 được quy định trong Luật năng lượng 
tái tạo (Luật EEG) 


Kế hoạch lâu dài từ bỏ 
năng lượng hạt nhân 


Cũng trong năm 2000 Chính phủ Liên bang 
lúc bấy giờ đã thỏa thuận với các tập đoàn 
năng lượng Đức về việc sẽ từ bỏ năng lượng 
hạt nhân đến năm 2022. Như vậy các nghị 
quyết của chính phủ Liên bang năm 2011 về 
bước ngoặt năng lượng nắm trong một 
truyền thống chuyển đổi hệ thống cung cấp 
năng lượng hướng tới các nguồn năng lượng 
tái tạo bền vững. Sau thảm họa nhà máy 
điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản các 
đảng phái trong Quốc hội Liên bang đã ra 
nghị quyết đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi 
hệ thống năng lượng và được đa số người 
dân ủng hộ. Chính phủ Liên bang coi đó là 
„bước đi cần thiết tiến tới một xã hội công 
nghiệp có ý thức trách nhiệm về sự bền 
vững và gìn giữ thành quả của tạo hóa.” 


Tuy nhiên không chỉ môi trường và khí hậu 
hưởng lợi từ bước ngoặt năng lượng, mà 
nền kinh tế quốc dân cũng có lợi, nhất là 





Những bãi turbine gió ngoài khai biển Bắc là những trụ cột của Bước ngoặt năng lượng 


cần phải giảm phụ thuộc vào nguồn nhập 
khẩu dầu mỏ và khí đốt. Cho đến nay mỗi 
năm nước Đức phải chỉ khoảng 80 tỷ Euro 
để nhập than, dầu và khí đốt. Trong những 
năm tới cần phải từng bước giảm số tiền 
này bàng cách tăng giá tri gia tăng trong 
nước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. 
Ngoài ra qua những biện pháp đó sẽ xuất 
hiện thêm những cơ hội xuất khẩu mới và 





triển vọng tạo thêm việc làm. Một nhiệm vụ 


trọng tâm khác là tăng cường ,trụ cột thứ 


hai" của bước ngoặt năng lượng - sử dụng 
năng lượng tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn. 
Ngành công nghiệp và các nhà máy lớn đã 
đạt được những mức tiết kiệm đáng kể với 
những tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng rất 
cao. Các doanh nghiệp nhỏ và các cơ sở 
công lập còn cần phải tiếp tục cố gắng. Đặc 
biệt việc cải tạo hệ thống năng lượng trong 
những công trình xây dựng cũ có một ý 
nghĩa quan trọng trong quá trình tăng hiệ 
suất năng lượng. Quá trình này đang được » 
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Chính phủ Liên bang hỗ trợ. Nhà cửa là nơi 
sinh ra 40% tổng lượng cacbonic phát thải. 
Tuy tiêu thụ điện năng giảm nhẹ từ năm 
2007, nhưng vẫn cần phải tiếp tục giảm. Cho 
đến khi đạt được mục tiêu ban đầu đề ra 
trong quy hoạch năng lượng là giảm 10% cho 
đến năm 2020 còn cần phải tiếp tục nỗ lực. 


Bước ngoặt năng lượng không chỉ nhám 
mục đích giảm thiểu nguy cơ, mà còn để 
bảo vệ khí hậu và bảo đảm an ninh năng 
lượng được tốt hơn. Nhờ phát triển mạnh 
mẽ năng lượng tái tạo đã có thể tăng rõ rệt 
thành phần năng lượng không tạo ra cac- 
bonic trong hỗn hợp năng lượng sử dụng để 
sản xuất điện năng. Năm 2014 thành phần 
điện sinh thái chiếm 26% tổng điện năng 
được sản xuất ra, nửa đầu năm 2015 chiếm 
32,5% tổng tiệu thụ điện năng. Quang năng 
có thể đáp ứng đến 25% nhu cầu điện trong 
những ngày làm việc có nảng và thậm chí 
đến 50% trong những ngày cuối tuần và 
ngày lễ. 38,7% tất cả nhà ở mới xây được 
sưởi bằng nguồn năng lượng tái tạo. Đầu 
năm 2015 đã lắp đặt được 1,5 triệu thiết bị 


A^fBIÉU ĐÓ Tổng lượng điện năng sản xuất năm 2014 
Sản xuất điện 26 % 
Than nâu 


Điện năng sản xuất từ 
nguồn năng lượng tái 
tạo trong năm 2014 lại 
gia tăng và chiếm 26% 
tổng lượng điện nàng 
sản xuất tại Đức 


4% 
Các nguồn khác 
10% 


Khí đốt 


в 
16% 


Năng lượng hạt nhân 


18% 


Than đá 


quang năng với công suất định mức khoảng 
38,5 gigawatt. Với tổng công suất đã được 
lắp đặt này Đức đứng thứ ba trên thế giới 
sau Trung Quốc và Mỹ. 


Luật năng lượng tái tạo 
một tấm gương trên trường quốc tế 


Luật năng lượng tái tạo (Luật EEG) là một 
thành công lớn và được nhiều nước trên thế 
giới coi là một tấm gương để noi theo. Năm 
2014 đạo luật này được sửa đổi nhám mục 
đích để người dân và doanh nghiệp có khả 
năng cht trả và bảo đảm nguồn cung cấp 
năng lượng ổn định. Lý do phải sửa đổi luật 
là cái gọi là cơ chế bồi hoàn do luật này quy 
định. Theo đó chỉ phí cao cho việc phát triển 
điện sinh thái được phân chia theo tỷ lệ cho 
người tiêu thụ gánh chịu. Sau năm 2009 chi 
phí đó tăng rõ rệt vì các hệ thống quang 
năng được phát triển mạnh mẽ và phương 
thức tính toán bị thay đổi. Điều đó gây ra 
một cuộc tranh luận trong công luận về chỉ 
phí của điện sinh thái và bước ngoặt năng 
lượng. Năm 2015 chỉ phí bồi hoàn trên lần 










9 x Nang lượng gió 


7 % Sinh khói 
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Nguồn:Cự Thống lẻ liên bàng 


đầu tiên được giảm. Ngoài ra Chính phủ 
Liên bang đang thiết kế một thị trường điện 
năng mới bảo đảm cung cấp ổn định, cho dù 
khối lượng điện gió và điện mặt trời tăng 
mạnh là hai loại hình điện năng có công 
suất biến động. Một trong những vấn đề 
chính ở đây là bảo đảm khả năng cung сар 
điện của những nhà máy điên chạy báng 
khí đốt được điều phối linh hoạt là loại hình 
nhà máy điện phát thải cacbonic ít hơn hẳn 
nhà máy điện chay báng than. 


Buóc ngoát náng luong khóng chi dói hói 
phải xây dung những „nhà máy điện xanh" 
mới. Để cung cấp được ổn định hơn, phải 
thay đổi lưới điện phù hợp với cơ cấu sản 
xuất điện đã thay đổi. Vì thế đã lập kế hoạch. 
xây dựng thêm hàng nghìn cây số đường 
điện cao thế. Qua đó điện gió chủ yếu được 
sản xuất ở bắc Đức có thể được truyền tải 
đến các trung tâm tiêu thụ ở miền Nam. 
Lưới điện từng vùng cũng phải được mở 
rộng, để tiếp nhận điện mặt trời được sản 
xuất phi tập trung. Không ít trường hợp mở 
rộng lưới điện gặp phải phản ứng của người 


Phát thải cacbonic năm 2013/tỷ lệ tính trên toàn cấu 
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dàn trong vüng, khi hành lang tuyén cáp 
dién mói chay gàn khu dàn cu. Phía cóng ty 
truyền tải cố gảng sớm lưu ý đến những 
nghi ngại của người dân. Để loại bỏ xung đột 
thì cũng cần phải tính đến việc đi ngầm 
đường cáp điện. D 


@TOAN CẤU 


Nghiên cứu về khí hậu 
800 nhà khoa học từ 80 nước làm việc 
trong IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) - Hói dóng khí hàu 
của Liên hiệp quốc. Đầu пат 2015 
nhóm giám định đã công bố bản báo 
cáo tổng quan của Bản báo cáo đánh 
giá thứ 5 của IPCC. Bản báo cáo nhận 
định rằng, khí thải nhà kính là nguyên 
nhân chính gây ra biển đổi khí hậu. Để 
hạn chế trái đất nóng lên không quá 2 
độ cần phải có những bước 
đi mạnh mẽ. 

>ipcc.ch 
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CHỦ ĐỀ 


LĨNH VỰC TƯƠNG LAI: CÔNG NGHỆ XANH 


Vai trò dẫn đầu của Đức trong các công nghệ 
bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo và sử 
dụng hiệu quả tài nguyên đã tác động tích 
cực lên nền kinh tế và thị trường lao động. 
Lĩnh vực môi trường cung cấp một phần 
đáng kể vào tăng trưởng bền vững và góp 
phần phát triển những công nghệ mới trong 
các lĩnh vực năng lượng, công nghệ thông 
tin, truyền thông và vật liệu. Khoảng 2 triệu 
người làm việc trong lĩnh vực công nghệ 
môi trường. Gần một phần năm chỗ việc làm 
được дап nhãn hiệu ,xanh". Như vậy Đức 
thuộc tốp 10 nước dẫn đầu thế giới về số 
người làm việc trong lĩnh vực năng lượng 
tái tạo. Nhìn chung đặc điểm của ngành này 


# сом SỐ 


1,79 triệu 


km là tổng chiều dài lưới điện của Đức 
~ có thể quấn 45 vòng quanh xích đạo 
trái đất. Phần lớn lưới điện với chiều 
dài 1,44 triệu km (chiếm 80%) được đi 
ngầm dưới đất. Khoảng 350.000 km 
lưới điện chạy ngoài trời. Tổng các lưới 
điện cao thế liên vùng dài 34.810 km. 
Khoảng 2.650 km trên những tuyến 
truyền tải điện mới trong khuôn khổ. 
chương trình Bước ngoát năng lượng. 
đang được lên kế hoạch. 
->bundesnetzagentur.de 


là vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Tuy nhiên những tập đoàn như Sie- 
mens cũng là những nhân tố quan trọng. 
Dưới nhãn hiệu „Greentech Маде їп Germa- 
ny" các công ty đã đạt được những thành 
công đáng kể trong xuất khẩu, chiếm khoảng 
15% thị phần thế giới. Với „Sáng kiến xuất 
khẩu công nghệ môi trường" Đức muốn tiếp 
tục cải thiện vị thế của mình và đặc biệt 
muốn củng cố vị trí của mình với tư cách là 
một nhà cung cấp các giải pháp tổng thể. 


Xe động cơ điện là một chủ đề tương lai 
quan trọng của lĩnh vực môi trường 


Phương tiện di chuyển chạy báng động cơ 
điện tạo thêm một cú hích cho công cuộc 
bảo vệ môi trường và khí hậu. Tương lai 
của phương tiện di chuyển chạy băng động 
cơ điện cũng nám trong nghi trinh phát 
triển của Trung Quốc, Nhật Bản và Bắc Mỹ. 
Chính phủ Liên bang và ngành công nghiệp 
ô tô theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng là 
phát triển Đức thành một thị trường dẫn 
đầu cho xe động cơ điện và tham gia vào 
thị trường toàn cầu đầy tiềm năng này. Đến 
năm 2020 sẽ có khoảng 1 triệu xe ô tô động 
cơ điện lưu hành trên các đường phố Đức 
và góp phần tiếp tục giảm thiểu tổng lượng 
phát thải cacbonic, mà một phần sáu khối 
lượng đó là do giao thông đường bộ gây ra. 
Các hãng sản xuất ô tô Đức tăng cường 
nghiên cứu, phát triển những phương án 
thiết kế phương tiện di chuyển báng động 





Xe động cơ điện là một trong những chủ dé lớn hướng tới tương lai của ngành công nghiệp ó tô Đức. 


cơ điện và đã cho ra đời 29 mẫu xe động cơ 
điện (đến cuối năm 2015), trong đó có các 
kiểu xe ô tô như BMW i3. Chính phủ Liên 
bang đã hứa hẹn với chủ các phương tiện 
chạy bằng động cơ điện là sẽ thiết lập 
tuyến xe buýt, dự trù chỗ đỗ và cấp ký hiệu 
đặc biệt, để hỗ trợ xe ô tô động cơ điện đạt 
được bước đột phá. Đồng thời chính phủ 
cũng đã tăng đáng kể kinh phí cấp cho 
nghiên cứu năng lượng, nhất là cho lĩnh 
vực nghiên cứu äc quy cho ô tô chạy điện. 


Dự án „Ас quy 2020" được coi là dự án điển 
hình và phải tạo ra những nguyên, vật liệu 
mới và đột phá phục vụ cho công tác nghiên 
cứu và phát triển những hệ thống ас quy có 
công suất lớn. 


Cho đến nay trong các trường đại học Đức và 
châu Âu đã có khoảng 1.000 các ngành học 
mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và 
hiệu suất năng lượng thu hút nhiều sinh 
viên quốc tế. D 
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C3 PANORAMA 


BUÓC NGOẶT NĂNG LƯỢNG 


Bên trong một turbine 
gió hiện đại của Đức 

Loại Enercon E-126, công suất 
dinh mức 4.200 kW 










@Trụ đỡ 

Ө Bộ chinh phương vị 
@ Máy phát điện 

© Ó lắp cánh quat 

Ө Truc rotor 

@ Cánh quat 





Thiết bị năng lượnggió Мау biến áp Tram biến áp 110 kV 
Gió thổi làm quay cánh Мау biến áp cung cáp Tram biến áp biến dòng 
quạt rotor. Máy phát dòng điện phù hợp điện trung thế thành. 
điện biến năng lượng. đến công ty truyền tải dòng diện cao thế để 
cơ học thành điện điện. truyền tải đi xa. 

năng. 
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thêm điện năng từ nàng giảm điện năng từ điện hạt nhân công trong lĩnh vực chỗ làm mới do bước ngoặt năng 
lượng tái tạo(2010-2014)  nhân(2010-2014) năng lượng táitao lượngtạoramỗinăm (đến 2020) 


Sử dung nàng lượng gió và quang nàng ở các bang 


cóng suát (MW) 


© Quang năng 
© Năng lượng gió 


32,5% 

Trong nửa đầu năm 
2015 32,5% điện năng 
tiêu thụ đến từ nguồn 
năng lượng tái tạo. 


25.000 


Đến cuối năm 2014 đã 
lắp đặt 25.000 thiết bị 








". 3430 
1662 

"e 
einland- 


Schleswig- 


Mecklenburg- 


1. lolstein 
` 3753 
Vorpommern 
1099 2278 
Hamburg 
143 9 56 
Bremen 2 
ə 69 
Niedersachsen 
Sachsen- Berlin 


3258 75V nhalt 
P І A ,, Brandenburg 
Nordrhein- 2n 
Mord nem ^9 5099 


1088 Sachsen 


35 


1027 


Hessen ` 7 1059 
907 Thüringen 
231 


năng lượng gió ở Đức. x Pfalz 10437 1.035 

жайы „202 571 v 
4645 

1,5 triệu Ø sẽ 

Đến cuối năm 2014 đã Baden- va 

lắp đặt 1,5 triệu thiết bị sư) 

quang năng ở Đức. 

Lưới điện Trạm biến ар Hộ gia đình 

Điện được truyền qua Trong trạm biến áp thứ ` Một thiết bị điện gió SMW 

lưới điện cao thế đến hai điện cao thế được mỗi năm có thể cung cấp 
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CHỦ ĐỀ 


SỰ ĐA DẠNG QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ SỐNG 


Đức là một đất nước có mức độ đa dạng sinh 
học cao với khoảng 48.000 loài động vật và 
24.000 loài thực vật bậc cao, rêu, nấm, địa y và 
tảo. Bảo vệ các cơ sở của sự sống là mục tiêu 
chính thức của nhà nước và năm 1994 mục tiêu 
đó được quy định trong Luật cơ bản. Đức có 16 
vườn quốc gia và 15 khu dự trữ sinh quyển thế 
giới được UNESCO công nhận với những đặc 
điểm hoàn toàn khác nhau, rải từ vùng biển 
Bắc đến dãy núi Alpen. Ngoài ra Đức còn có 
hàng nghìn vùng bảo tồn thiên nhiên. 


Đức là nước tham gia ký kết những hiệp định 
quốc tế quan trọng nhất về đa dang sinh hoc 
và tham gia vào khoảng 30 hiệp định và 
chương trình song phương với mục tiêu bảo 


THÔNG TIN 


Tai Đức từ vài пат nay lại xuất hiện 
ngày càng nhiều động vật hoang dã 
sinh sống. Hiện nay chó sói tập trung 
trong hơn 30 đàn (ước tính tổng cộng 
300 con) xuất hiện tại các vùng đất 
miền Đông và miền Bắc. Mèo rừng và 
linh miêu được phát hiện ngày càng 
nhiều hơn. Số lượng сар đại bàng biển 
sinh sản tăng cao chưa từng thấy. Hải 
ly gần như đã trở nên một hình ảnh 
quen thuộc. Thậm chí đôi khi còn bắt 
gặp nai sừng tấm và gấu nâu từ những. 
nước láng giềng phía Đông đến Đức. 
2wwf.de 


vệ thiên nhiên. Với việc phê chuẩn Công ước 
Đa dạng sinh học của Liên hiệp quốc, các 
chính phủ của 196 nước đã cam kết giảm đáng 
kể tỷ lệ suy giảm của đa dạng sinh học. Tuy 
nhiên cho đến nay vẫn chưa ngăn chặn được 
sự suy thoái của các loài. Năm 2010 trong hội 
nghị các nước thành viên công ước tổ chức tại 
Nagoya (Nhật Bản) một khuôn khổ công pháp 
quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công 
bắng lợi ích đã được thông qua. Nghị định thư 
Nagoya này có hiệu lực từ năm 2014 


Tại Đức hơn 40% động vật xương sống và сас 
loài thực vật được coi là bị đe dọa. Vì thế cần 
phải tăng cường nỗ lực bảo vệ thiên nhiên và 
bảo vệ những loài bị đe dọa trên đất, dưới 
nước, ngoài biển Bắc và biển Ban tích. Một 
mục tiêu cấp bách là hạn chế phá hoại không 
gian sinh tôn do việc xây dựng các khu dân 
cư, đường xá và phát thải chất độc hại từ canh 
tác thâm canh và bón phân quá mức gây ra. 
Diện tích mỗi ngày do các công trình xây dựng 
khu dân cư và đường xá tiêu thụ phải giảm từ 
70 xuống còn 30 hecta. Ngoài ra cố gắng để 2% 
diện tích Liên bang „hoang dã" và để 5% diện 
tích rừng phát triển tự nhiên. Năm 2015 nhiều 
khu vực quân sự cũ với tổng diện tích là 31.000 
hecta đã được chuyển đổi phục vụ cho công 
tác bảo vệ thiên nhiên, trong đó có các vùng 
đầm lầy và vùng đất hoang hóa. 


Công tác bảo vệ môi trường biển ngày 
càngđược chú ý hơn. Biển có mức độ đa 
dạng sinh học cao, cung cấp nguyên liệu, 


Q BÀN ĐÓ 
Những khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận và Vườn quốc gia ở Đức 


Vũng đất ngập nước ven biển ở Cảnh quan vùng Vinh Vorpommern 


Schleswig-Holstein 


Vùng đất ngập nước ven biển ở Hambui 





Vùng đất ngập nước ven biển ở 
Niedersachsen 


Vùng lưu vực sông Elbe 


Vùng núi Harz 


p 


Vùng Hunsrück-Hochwald 


Vùng Kellerwald-Edersee + 
Vùng núi 


+ 
Vùng núi Eifel Niên 


Vùng lưu vực sông Blies x 


Vüng Pfálzerwald-Nordvogesen 


+— Bán đảo Jasmund 
—% Vùng Đông Nam-Rügen 


Vùng hồ Schaalsee 
Vùng hồ Müritz 


, J Thung lũng hạ lưu sông Oder 


Vùng rừng Chorin 


Ve rüng пдар nuóc Spreewald 


Cảnh quan vùng đất 
v Vùng Karst phía hoang và 
Nam núi Harz hồ nước Oberlausitz 
+ Vùng Hainich 


ze 
Vüng nüi Sáchsische Schweiz 


Vüng rüng Vessertal- 
Thüringer 


ч Vüng rüng Bayern Wald 


Vùng rừng Ben Ë + núi Schwäbische Alb 


| 'Vườn quốc gia 
Bou dun sinh quyén thë giói 


năng lượng và thực phẩm. Hệ sinh thái biển 
bị ô nhiễm nặng nề bởi khai thác đầu mỏ, gi- 
ao thông hàng hải, tình trạng đánh bắt thủy 
sản quá mức, vì phải tiếp nhận những hợp 
chất khó phân hủy (rác thải plastic) và bị 
chua hóa dưới tác động của cabonic. Các dữ 
liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp. 
Liên hiệp quốc (FAO) cho thấy sản lượng 
đánh bắt cá tự nhiên và cá lồng từ thập niên 
80 đến nay đã tăng hơn gấp đôi. Trong hội 
nghi thượng dinh G7 tại Elmau năm 2015 


'Vùng đất Berchtesgaden 
Vùng núi Berchtesgaden 


những người đứng đầu nhà nước và chính 
phủ đã thảo luận về những phương hướng 
bảo tồn hiệu quả hơn hệ sinh thái biển. 
Trong tương lai động vật sống hoang dã bị 
săn bắt ở châu Á , châu Phi và châu Mỹ La- 
tỉnh và được chào bán trên thị trường Đức 
cũng sẽ được bảo vệ mạnh mẽ hơn. Cần phải 
cấm nhập khẩu vào Liên minh châu Âu 
những động vật hoang dã bị săn Ьаї và cấm 
các sàn giao dịch thương mại động vật 


hoang dã ở Đức. D 
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Môi trường tri thức manh * Môi trường đào tạo đại hoc năng động 
* Nghiên cứu dinh cao đầy kỳ vọng s Khoa học liên kết rộng khắp 
* Chính sách khoa học đối ngoại tích cực • Hệ thống đào tạo phổ thông hấp dán 


GIỚI THIỆU 


MÓI TRƯỜNG TRI THỨC MANH 


Đức là một trong những dia chi hàng đầu 
thế giới về nghiên cứu khoa học và đào 
tạo hàn lâm. Hơn 80 giải Nobel cho người 
Đức và Đức đứng thứ ba trong số các quốc 
gia có người được trao giải thưởng Nobel 
đã nói lên điều đó. Trong thế giới toàn cầu 
hóa, nơi tri thức được coi là „tài nguyên” 
quan trọng nhất, nước Đức với truyền 
thống nghiên cứu và phát triển có một vị 
thế rất tốt trong cạnh tranh quốc tế để có 
được những bộ óc siêu việt nhất. Môi 
trường tri thức được tạo dấu ấn bởi ba 
nhân tố: mạng lưới dày đặc của khoảng 
400 trường đại học, 4 cơ sở nghiên cứu 
khoa học bên ngoài trường đại học nổi 
tiếng trên thế giới và nghiên cứu công 
nghiệp phát triển mạnh. Đức đứng đầu 
thế giới về xuất khẩu sản phẩm công nghệ 
cao và đóng góp 12% vào tổng giá trị 
thương mại thế giới và trong Liên minh 
châu Âu (EU) có một chỗ đứng chắc chàn 


trong nhóm „các nước dẫn đầu đổi mới". 
Đức có được vị thế này là nhờ năng lực 
nghiên cứu mạnh mẽ. Trên thể giới Đức 
thuộc nhóm dẫn đầu gồm một số ít quốc 
gia đầu tư hơn 2,5% GDP cho nghiên cứu 
và phát triển. 


Báng nhiều bién pháp và cải cách, nhà 
nước và các trường dai hoc đã thúc đẩy 
tiếp tục phát triển và quốc tế hóa môi 
trường tri thức. Trong đó có sáng kiến chất 
lượng được đưa ra năm 2008 với những 
chương trình hỗ trợ dưới khẩu hiệu „Thăng 
tiến qua đào tạo" trong suốt cuộc đời. 
Những biện pháp thành công khác là 
„Sáng kiến khuyến khích tính ưu tú“ đã 
tạo ra nhiều cơ sở đào tạo tiến sĩ trong 
khuôn khổ các dự án lớn định hướng quốc 
tế và những trung tâm khuyến khích tính 
ưu tú, „Liên minh trường dai hoc 2020", 


„Chiến lược công nghệ cao", ,Liên minh > 


Đào tạo & Tri thúc: Video vé chủ dé này 
> tued.net/vi/vids 


Môi trường đào tạo đại học Đức là một trong những điểm đến được ua thích nhất thế giới 
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nghiên cứu và đổi mới" hoặc „Chiến lược 
quốc tế hóa”. Là quốc gia nghiên cứu khoa 
học lớn nhất châu Âu, năm 2014 Đức là 
nước thành viên EU đầu tiên đưa ra một 
chiến lược tiếp tục kiến tạo không gian 
nghiên cứu châu Âu (EFR). 


Định hướng quốc tế là một trọng tâm đặc 
biệt. Trong tiến trình Bologna đa số các 
chương trình đào tạo đã chuyển đào tạo 
theo hai bậc cấp băng cử nhân và thạc sĩ, 
nhiều chương trinh được giảng dạy báng 
ngoại ngữ. Trong số những quốc gia đại học 
được sinh viên quốc tế ưa thích nhất Đức 
đứng thứ ba sau Mỹ và Anh. Tỷ lệ sinh viên 
từ Đức có một thời gian học ở nước ngoài 
trong khóa học cũng khá cao với 30%. Trong 
thập niên vừa qua tỷ lệ cán bộ, nhân viên 
người nước ngoài làm việc trong các trường 
đại học Đức đã tăng thêm hai phần ba và 
hiện nay là 10%. Nhiều trường đại học Đức 
tích cực „xuất khẩu” các chương trình đào 
tạo và tham gia xây dựng trường đại học 





Bàn đạp để thành đạt trong nghề nghiệp: tốt nghiệp đại học 


theo mô hình Đức trên thị trường đào tạo 
quốc tế. So sánh trên thế giới thì về cơ bản 
hệ thống đào tạo Đức phù hợp tương đối tốt 
với nhu cầu của thị trường lao động. 86% 
người trưởng thành ở Đức tốt nghiệp phổ 
thông trung học hoặc đã qua đào tạo nghề 
Tỷ lệ trung bình của OECD chỉ là 75%. D 


-MANG 


Research Explorer 

Danh ba nghiên cúu vói hon 23.000 
viện nghiên cứu 

> research-explorer.de 


Research in Germany 

Địa chỉ chính cung cấp thông tin về 
môi trường đổi mới và nghiên cứu Đức 
> research-in-germany.org 


DWIH 

Những ngôi nhà khoa học và đổi mới 
Đức trên khắp thể giới 

Э germaninnovation.info 


О©,тбмс QUAN 


NHÀN TÓ & CÓNG CU 


Cộng đồng nghiên cứu Đức 

Cộng đồng nghiên cứu Đức (DFG) là cơ quan 
trung ương hỗ trợ nghiên cứu khoa học tại các 
trường đại học và các viện nghiên cứu công lập. 


> dfg.de 


Hội đồng hiệu trưởng các trường dai hoc 
Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học (HRK) 
là tổ chức của các trường đại học nhà nước và 
được nhà nước công nhận ở Đức. Ngân hàng 
dữ liệu Hochschulkompass cung cấp thông tin 
về các chương trình đào tạo, ngành học và hợp. 
tác quốc tế. 

> hrk.de, hochschulkompass.de 


Leopoldina 

Vién hàn làm khoa hoc làu dói nhát thé giói 
Leopoldina б Halle có 1.500 vién si. 

> leopoldina.org 


Nhüng tó chúc nghién cúu khoa hoc ngoài 

trường đại hoc 

Hội Max-Planck, Hội Fraunhofer, Hội Helmholtz 

và Hội Leibniz là những tổ chức nghiên cứu 

khoa học bên ngoài trường đại học được liên 

bang và các bang tài trợ. 

> mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de, 
leibniz-gemeinschaft.de 


Quj hoc bóng Alexander von Humboldt 
Quj hoc bóng Alexander von Humboldt tài trc 
các nhà khoa hoc xuất sắc và trao đổi khoa học. 
> humboldt-foundation.de 





Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức 
DAAD là tổ chức tài trợ lớn nhất cho công tác 
trao đổi sinh viên và các nhà khoa học. DAAD 





có một mạng lưới rộng khắp thể gi 71 văn 
phòng đại diện và trung tâm thông tin. 


> daad.de, studieren-in.de 


Cổng thông tin Alumni Đức 

Cổng thông tin Alumni Đức kết nổi những 
người trên thế giới đã từng học tập, nghiên 
cứu hoặc làm việc tại Đức. 

> alumniportal-deutschland.org 


Sáng kiến „Trường hoc: đối tác của tương lai“ 
Sáng kiến PASCH của Bộ Ngoại giao kết nối 
hơn 2.000 trường phổ thông trên khắp thế giới 
là những trường coi trọng tiếng Đức. 

> pasch-net.de 


DIGITAL PLUS 
= Thêm nhiều thông tin về tất cà các chủ dé của 
chương này — danh mục các đường link bình luân, 
các tham luận, tài liệu; ngoài ra còn có các thông tin 
[m] Эй thêm vé các khái niêm nhu tién trinh Bologna, quốc 
tế hóa, bàng tốt nhiép, tuyến sinh số lượng han chế. 
> tued.net/vi/dig5 
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CHỦ ĐỀ 


MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NĂNG ĐỘNG 


Môi trường đạo tạo đại học Đức đặc biệt đa 
dạng, trong đó có nhóm các trường đại học 
tổng hợp với những trường đại học danh 
tiếng ở các thành phố lớn như Berlin hay 
Mũnchen, cả ở Aachen, Heidelberg hay 
Karlsruhe. Các trường đại học tổng hợp quy 
mô trung bình mạnh về nghiên cứu khoa 
học và những trường đại học nhỏ với sức 
lan tỏa đáng kinh ngạc tạo nên cốt lõi của 
thế giới hàn lâm. Trong các bảng xếp hạng 
quốc tế Shanghai-Ranking, QS World Uni- 
versity Rankings hay Times Higher Educati- 
on World University Rankings tir 10 dén 12 
trường dai học tổng hợp Đức lot vào tốp 200. 
Có thứ hạng cao là Dai học tổng hợp Lud- 
wig-Maximilians ở Mũnchen, Đại học tổng 


SS DANH SÁCH 


- Trường đại hoc lâu đời nhất: 
Dai học Ruprecht-Karls ở 
Heidelberg (thành lập 1386) 


- Trường đại học trẻ nhất: Dai học Y 
Brandenburg (thành lập 2014) 


- Trường đại học lớn nhất: 
Đại học Ludwig-Maximilians 
ở München (50.327 sinh viên) 


- Trường đại học hấp dẫn nhất các nhà 
khoa học hàng đầu và các nhà khoa 
học trẻ quốc tế: Đại học tự do Berlin 
(xếp hạng Humboldt 2014) 


hợp Heidelberg và Đại học tổng hợp kỹ thuật 
Mũnchen. 


Theo số liệu của Hội đồng hiệu trưởng các 
trường đại học Đức (HRK) năm 2015 sinh viên 
ở Đức có thể lựa chọn nơi học trong số 399 
trường đại học (121 đại học tổng hợp, 220 đại 
học chuyên ngành, 58 đại học nghệ thuật và 
âm nhạc). Trong tiến trình Bologna thực hiện 
từ năm 1999 nhám tạo ra một môi trường dai 
học thống nhất ở châu Âu đến nay 87,4% tất cả 
các chương trình đào tạo đại học đã được 
chuyển sang cấp bãng cử nhân và thạc sĩ. 238 
trường đại học do nhà nước, 40 trường do nhà 
thờ và 121 trường do tư nhân cấp kinh phí. 


Nước không nói tiếng Anh được sinh viên 
quốc tế ưa thích nhất 


Môi trường đại học về cơ bản được chia ra ba 
loại hình theo tổ chức và nhiệm vụ: đại học 
tổng hợp, đại học chuyên ngành và đại học 
nghệ thuật, điện ảnh và âm nhạc. Trong khi 
các trường đại học tổng hợp kinh điển có 
nhiều ngành học thì các trường đại học tổng 
hợp kỹ thuật (TU) tập trung vào nghiên cứu 
cơ bản trong các ngành kỹ thuật và khoa học 
tự nhiên. Từ năm 2006 chín trường TU dẫn 
đầu đã liên kết với nhau trong „Sáng kiến 
TU9”. Các trường đại học tổng hợp không chỉ 
là nơi giảng dạy, mà còn đồng thời là nơi 
nghiên cứu khoa học và vì thế cho đến nay 
vẫn thể hiện lý tưởng đào tạo của Humboldt 


về sự thống nhất giữa nghiên cứu và giảng 
дау. Mục tiêu trọng tâm của các trường đại 
học tổng hợp là khuyến khích lực lượng khoa 
học kế cận, truyền đạt những kiến thức 
chuyên môn cơ bản và đào tạo những nhà 
khoa học độc lập làm việc và nghiên cứu 
khoa học. 220 trường đại học chuyên ngành 
(FH) với định hướng thực tiễn mạnh mẽ là 
một loại hình đại học đặc biệt của Đức và 
trong khu vực ngôn ngữ Ănglô-Sảcxông 
thường mang tên „đại học khoa học ứng 


2,7 triệu sinh viên đã nhập học tại khoảng 400 trường đại học ở Đức 





dụng”. Cho đến nay chi sinh viên tốt nghiệp 
đại học tổng hợp có quyền làm luận án tién sĩ, 
hiện nay đang xem xét quyền đó đối với các 
trường đại học chuyên ngành. 


Nhìn chung xu hướng hàn lâm hóa gia tăng. 
Năm 2005 tỷ lệ nhập học đại học còn là 37%, 
hiện nay khoảng một nửa số thanh niên ở 
Đức đã nhập học đại học. Luật khuyến khích 
đào tạo liên bang (BaföG) tạo điều kiện để 
thanh niên ở Đức hoc đại học không phụ » 
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Q BÀN ĐÓ 
Trung tám uu tú, 
cơ sở đào tạo tiến sĩ và dé án tương lai của sáng kiến khuyến khích tính ưu tú 
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v 


thuóc vào hoàn cånh kinh té gia dinh. Tuy 
nhién thành cóng trong dào tao ván cón gàn 
với nguồn gốc xã hội. Chi 23% những gia dinh 
bó mẹ không hoc đại học có con em nhập hoc 
dai học. Năm 2014 có 2,7 triệu sinh viên nhập 
học đại học, trong đó 301.350 sinh viên không 
mang quốc tịch Đức góm 218.848 sinh viên 
thi đỗ kỳ thi đại học ở nước ngoài và 82.502 
sinh viên nước ngoài có bắng tốt nghiệp 
trung học phổ thông Đức. 


Từ năm 2011 tổng số sinh viên tăng 18%. Cũng 
trong thời gian đó số sinh viên nước ngoài 
tăng gần 20%. Hiện nay số sinh viên nước 


ngoài theo học tại các trường đại học tổng 
hợp Đức tăng gấp đôi so với năm 1996. Phần 
lớn sinh viên nước ngoài đến từ Trung Quốc, 
Nga và Ấn Độ. Như vậy Đức là đất nước không 
nói tiếng Anh được sinh viên quốc tế ưa 
thích nhất. Chi Mỹ và Anh là có sức hấp dẫn 
lớn hơn. Các trường đại học tổng hợp kỹ 
thuật nổi tiếng là lò tôi luyện kỹ sư - có đến 
25% sinh viên nhập học các trường này là 
sinh viên nước ngoài. 


Đồng thời các trường đại học Đức cũng tăng 
số lượng chương trình đào tạo quốc tế và 
dao tạo báng ngoại ngữ lén 1104 chương 


trinh. Dói vói nghién citu sinh nuóc ngoài 
thì nhiều chương trinh đào tao tiến sĩ cũng 
đặc biệt hấp dẫn. Chế độ miễn học phí rộng 
khắp là một lợi thế nữa của các trường đại 
học Đức. 


Liên bang và các bang cùng giải quyết xu thế 
hàn làm hóa: trong khuôn khổ „Liên minh 
trường đại học 2020“ liên bang và các bang 
cuối năm 2014 đã quyết định trong những 
năm tới sẽ cấp kinh phí cho thêm 760.000 chỉ 
tiêu học đại học. Liên bang sẽ cấp 20,2 tỷ Euro 
và các bang 18,3 tỷ Euro cho toàn bộ thời gian 
hiệu lực của Liên minh trường dai học từ năm 
2007 đến 2023. 


Sáng kiến khuyến khích gia tăng 
tính ưu tú và quốc tế hóa 


Trong khuôn khổ sáng kiến khuyến khích 
tính ưu tú, từ năm 2005 liên bang và các bang 
tài trợ những dự án nghiên cứu và các cơ sở 
nghiên cứu xuất sắc trong trường đại học. 
Trong chương trình hiện nay (2012-2017) 45 
cơ sở đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ các dự 
án lớn, 43 trung tâm ưu tú và 11 đề án tương 
lai trong 44 trường đại học được tài trợ. Tổng 
số tiền tài trợ trong khoảng thời gian này là 
2/7 tỷ Euro. Năm 2017 dự kiến cũng sẽ chỉ với 
mức độ như vậy. 


Quốc tế hóa sẽ vẫn là một chủ đề quan trọng. 
Một cuộc khảo sát chung của DAAD, Hội nghị 
hiệu trưởng các trường đại học và Quỹ học 
bổng Humboldt năm 2014 đã thống kê được 
khoảng 31.000 dự án hợp tác quốc tế do gần 300 
trường đại học thỏa thuận với 5.000 đối tác đại 
học tại 150 nước, trong đó có nhiều chương 


trình đào tạo hai trường cùng cấp bång. Nhiêu 
trường đại học tham gia xây dựng các chương 
trình đào tạo của Đức và thành lập các trường 
đại học theo mô hình Đức ở Aicập, Trung Quốc, 
Jordan, Kazakhstan, Mông Cổ,Oman, Singapor, 
Hungari, Viét Nam và Thó Nhi Ky. 


Sinh vién Dúc cüng dugc khuyén khích 
trong khóa hoc nén có thói gian hoc ó 
nước ngoài. Hiện nay hơn 30% sinh viên có 
một thời gian học ở nước ngoài trong khóa 
học. Trong tương lai cứ hai sinh viên tốt 
nghiệp ở Đức thì một người sé có thời gian 
thu thập kinh nghiệm ở nước ngoài trong 
khóa học. Chương trình học bổng như 
Erasmus+ hỗ trợ thời gian du học quý giá 
này. D 


(DTHÓNG TIN 


Ở Đức phu nữ nhập hoc dai hoc 
nhiéu hon nam giói và viét дап mót 
nửa tất cà các luận án tiến si - nhung 
chỉ 21,3% giáo sư là phụ nữ. Vì thế năm 
2008 liên bang và các bang đã bắt đầu 
tiến hành Chương trình nữ giáo sư. 
Chương trình hỗ trợ này kéo dài đến 
năm 2017 với kinh phí 300 triệu Euro 
và nhằm mục đích tăng số lượng nữ 
giáo sư trong các trường đại học và 
tăng cường các cơ cấu bình đẳng. 
Tháng 5.2015 đã bổ nhiệm nữ giáo sư 
thứ 400, mà chỉ tiêu của vị trí đó được 
chương trình này hỗ trợ. 

э bmbf.de/de/494.php. 
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CHỦ ĐỀ 


NGHIÊN CỨU ĐỈNH CAO ĐẦY KỲ VỌNG 


Khoa học và nghiên cứu có một vị thế cao ở 
Đức. Trong những năm qua cả giới kinh tế 
và nhà nước đều liên tục tăng ngân sách 
đầu tư vào hoạt động tri thức. Năm 2013 chi 
cho nghiên cứu chiếm 2,84% tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP). Như vậy trên thế giới Đức 
thuộc nhóm các nước dẫn đầu đầu tư hơn 
2,5% GDP cho nghiên cứu và phát triển. 
Năm 2013 ở Đức đã chỉ tổng cộng gần 80 tỷ 
Euro cho nghiên cứu và phát triển, trong đó 
giới công nghiệp gánh vác 67% tổng chi cho 
nghiên cứu, các trường đại học đóng góp 
18% và nhà nước đóng góp 15%. Cuộc khảo 
sát ,Innovation Union Scoreboard 2015" của 
Ủy ban Liên minh châu Âu xếp Đức cùng 
với Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan vào 
nhóm „các nước dẫn đầu đổi mới" trong 
Liên minh châu Âu (EU). So sánh trên thế 
giới thì phần chỉ ở Đức chiếm 7% tổng chỉ 
cho nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu, 
tuy Đức chỉ chiếm 1,2% dân số toàn cầu. Các 
công ty, tập đoàn công nghiệp ở Đức từ năm 


@/BIỂU ĐỒ 


Đức - Môi trường công nghệ cao 
604.600 người làm việc trong lĩnh 
vực nghiên cứu và phát triển ở Đức, 
360.900 người trong số đó là các 


2010 đến 2013 đã tăng 22% tổng chi cho 
nghiên cứu và phát triển lên đến hơn 57 tỷ 
Euro và như vậy đã đầu tư vào đổi mới 
nhiều nhất từ trước tới nay. Từ năm 2005 
đến 2015 Chính phủ Liên bang đã tăng 65% 
tổng chi cho đào tạo và nghiên cứu. Năm 
2015 ngân sách đào tạo và nghiên cứu là 
15,3 tỷ Euro, đến năm 2017 dự kiến sẽ tăng 
tiếp 25%. 


Kết quả của các nhà khoa học Đức là đáng 
tự hào: Trong bảng xếp hạng „Nature Index 
Global" công bổ cuối năm 2014 đánh giá các 
công trình khoa học được công bố của các 
cơ sở nghiên cứu và trường đại học, Đức 
được đánh giá cao nhất châu Âu. So sánh 
trên thế giới Đức đứng thứ 3 sau Mỹ và 
Trung Quốc. 


Từ năm 2006 với chiến lược công nghệ cao. 
liên ngành, Đức đã phát triển một công cụ 
đổi mới đặc biệt. Từ những dự án nghiên 


Số bản quyền quan trọng với thị trường thế giới/triệu dân số trong EU, 


lĨnh vực nghiên cứu mạnh nhất tính 
theo số người và kinh phí là dược Бап Mạch 328 
phẩm, chế tạo thiết bị hàng không : 
và vü tru, sàn xuát ó tó. Š 
Trung binh trong EU 153 


> 


Nguén: BMBF BUFI 





Chua bao giờ mức đầu tu vào nghién cứu và phát triển cao nhu ngày nay 


Nhán luc nghién сйи và phát trién Chi cho nghiên cứu và phát triển, triệu Euro 


79.730 
pcs 67.078 


các tổ chức tư nhân 55.879 
không nhằm mục 
g 62,0 50.825 


dích loi nhuàn 


Kinh té 


21,8x 


Trường đại học 2000 2005 2009 2013 


Nguén:OECD/BMBF Cục Tháng kẻ lên 
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> cứu của chiến lược công nghệ cao nhiều 
phát minh mới đã ra đời - từ đèn LED chiếu 
sáng tiết kiệm năng lượng đến van tim có 
khả năng cùng phát triển với cơ thể. Ban 
đầu chiến lược công nghệ cao chủ yếu 
nhám vào tiềm năng thị trường của những 
lĩnh vực công nghệ cụ thể, từ năm 2010 tập 
trung vào nhu cầu xã hội về những giải 
pháp phù hợp với tương lai và hiện thực 
hóa những giải pháp đó. 


Năm 2014 chiến lược công nghệ cao đã 
được định nghĩa lại: chiến lược này cần 
phải hỗ trợ các nhà nghiên cứu tấn công 
vào các chủ đề có tiềm năng trong tương lai 
và nhanh chóng biến những ý tưởng tốt 
thành những đổi mới. Có 6 lĩnh vực trọng 
tâm để định hướng: kinh tế và xã hội số 
hóa, kinh tế và năng lượng bền vững, thể 
giới làm việc đổi mới, sống khỏe, di động 
thông minh và an toàn dân sự. Trong khuôn 
khổ chiến lược công nghệ cao đã chọn lựa 
trong 3 vòng thi 15 trung tâm hàng đầu 
được tài trợ đặc biệt. Kết quả một cuộc đánh 
giá năm 2014 cho thấy tại các trung tâm 
hàng đầu đã ra đời 900 đổi mới, 300 chứng 


[licor mốc 


1995 


Nhóm nghién cúu сйа nhà ky 
thuát dién và toán hoc Karlheinz 
Brandenburg tai Vién Fraunhofer 
ở Erlangen phát triển quy trinh 
MP3 thành bộ nén dữ liệu audio - 
ngày nay là tiêu chuẩn trên khắp 
thể giới. 


2005 





Các trường ĐH phấn đấu tham gia 
Sáng kiến khuyến khích tính ưu tú. 
Liên minh nghiên cứu và đổi mới 
tài trợ các tổ chức nghiên cứu khoa 
học bên ngoài trường ĐH. Năm 
2007 liên bang và các bang thành 
lập liên minh trường ĐH đấu tiên. 


nhận bản quyền, 450 luận án tiến sĩ, 1.000 
luận văn cử nhân và thạc sĩ và 40 công ty 
triển khai kết quả nghiên cứu ứng dụng. 
Tổng cộng ở Đức có hơn 800 cơ sở nghiên 
cứu báng nguồn kinh phí công. Xương sóng 
của môi trưởng nghiên cứu là các trường 
đại học và đặc biệt là 4 tổ chức nghiên cứu 
khoa học bên ngoài trường đại học. 


Những tổ chức nghiên cứu ưu tú 
bên ngoài trường đại học 


Hội Max-Planck (MPG) thành lập năm 1948 
là trung tâm quan trọng nhất của nghiên 
cứu cơ bản trong các ngành khoa học tự 
nhiên, sinh học và xã hội bên ngoài trường 
đại học. 5.600 nhà khoa học, trong đó 40% 
nhà khoa học quốc tế, làm việc trong 78 
viện Max-Planck ở Đức và 5 viện Max- 
Planck ở Hà Lan, Luxembua, Italia và Mỹ. 
Từ khi thành lập đã có 18 giải Nobel được 
trao cho các nhà khoa học của hội Max- 
Planck. Trong bảng ISI Citation Index xếp 
hạng các cơ sở nghiên cứu trên toàn thế 
giới có công trình khoa học hay được trích 
dẫn nhất trong 22 lĩnh vực thì hội Max- 






2008 


9 năm sau khi khám phá hiệu 
ứng từ điện trở khổng lồ tạo điều 
kiện cho bước đột phá đến đĩa 
cứng Gigabyte, nhà khoa học 
người Đức Peter Grũnberg và 
nhà khoa học người Pháp Albert 
Fert được trao giải Nobel vật lý. 






Planck được xếp thứ hai và là hội duy nhất 
của châu Âu lọt vào tốp 10. 


Hội Helmholtz nghiên cứu đỉnh cao trong 6 
lĩnh vực là năng lượng, trái đất và môi 
trường, sức khỏe, hàng không, vũ trụ và gi- 
ao thông, các công nghệ then chốt và vật 
chất. Các nhà khoa học của hội Helmholtz 
tập trung vào các hệ thống có độ phức hop 
cao. Với 14700 nhà khoa học và 6.200 
nghiên cứu sinh làm việc tại 18 trung tâm 
Helmholtz độc lập, trong đó có Trung tâm 
hàng không và vũ trụ Đức (DLR) với 16 cơ 
sở tại Đức, thì hội Helmholtz là tổ chức 
nghiên cứu khoa học lớn nhất Đức. 


Tổ chức Fraunhofer với 66 viện là tổ chức 
phát triển định hướng ứng dụng lớn nhất 
châu Âu. Những lĩnh vực quan trọng nhất 
của hội là sức khỏe, an ninh, truyền thông, 
di động, năng lượng và môi trường. Với các 
công ty con, văn phòng và dự án hợp tác tại 
9 nước châu Âu, 2 nước Bắc Mỹ, 2 nước 
Nam Mỹ, 7 nước châu Á, 3 nước châu Phi và 
Атар và Úc, hội Fraunhofer hoạt động trên 
toàn cầu. 


2012 


Co quan bản quyền châu Âu vinh 
danh nhà vật lý Josef Bille từ Hei- 
delberg, người phát minh ra kính 
mắt, về công trình suốt đời của 
ông. Với gần 100 bản quyền, Bille 
đã mở đường cho phẫu thuật 
mắt bằng laser ngày nay. 


2014 


cực cao. 





Stefan Hell, giám đốc Viện Max- 
Planck về hóa học lý sinh, cùng 
với 2 nhà khoa học Mỹ được trao 
giải Nobel hóa học cho công 
trình phát triển kính hiển vi 
huỳnh quang có độ phân giải 


Dưới mái nhà của hội Leibniz là 89 cơ sở 
nghiên cứu độc lập với định hướng tới các 
ngành từ khoa học tự nhiên, kỹ thuật và môi 
trường đến các ngành khoa học kinh tế, vũ 
trụ và xã hội. Một trọng tâm liên ngành của 
9.200 nhà nghiên cứu là truyền tải tri thức 
tới nhà nước, giới kinh té và công chúng. 


Cộng đồng nghiên cứu Đức (DFG) chịu trách 
nhiệm tài trợ cho khoa học và nghiên cứu và 
là tổ chức lớn nhất châu Âu của loại hình này. 
DFG có trụ sở chính ở Bonn và các văn phòng 
đại diện ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, 
Вас và Nam Mỹ và hỗ trợ các hợp tác giữa các 
nhà khoa học Đức với các đồng nghiệp nước 
ngoài - trước hết là trong khu vực nghiên 
cứu châu Âu và cả với các khu vực khác. 


Nghiên cứu, chiến lược công nghệ cao, hội 
Max-Planck, hội Fraunhofer, hội Helmholtz, 
hội Leibniz. 


Đức chú trọng đầu tư vào nghiên cứu và 
khoa học và xây dựng một cơ cấu nghiên 
cứu ưu tú. Những tổ chức nghiên cứu lớn 
nổi tiếng trên khắp thế giới. D 


2015 


Quá trinh сһиуёп dói sang hé 
đào tạo hai bác cử nhân và thạc 


sĩ thực hiện được 90% và đã gần 
như hoàn tất. Ngoại lệ là các 
ngành hoc y và luật do nhà nước 
điều chỉnh. 
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CHỦ ĐỀ 


KHOA HỌC LIÊN KẾT RỘNG KHẮP 


Toàn cầu hóa cũng đặt môi trường khoa 
học Đức trước những thách thức mới, 
trong đó năng lực kết nối tri thức và kết 
nối các nhà khoa học đóng một vai trò 
trung tâm. Về điểm này Đức có được một 
vị trí tốt đẹp. Hiện nay gần một nửa các 
công trình khoa học của các nhà khoa học 
được họ hoàn thành trong quan hệ hợp 
tác với quốc tế. Theo tính toán của bản báo 
cáo „Khoa học cởi mở ra thé giới 2015" thì 
hiện nay trong 399 trường đại học có 38.094 
người nước ngoài đang làm việc trong khoa 
học và nghệ thuật, trong đó có 2.886 giáo sư; 
như vậy số người nước ngoài chiếm 10% 
tổng số nhân sự. Từ năm 2006 số lượng 
nhân sự khoa học là người nước ngoài đã 
tăng 74%, số lượng giáo sư tăng 46%. Trong 
thời gian gần đây thủ tục xin visa đơn giản 
hơn cũng đóng một vai trò đối với các nhà 
khoa học đến từ ngoài khu vực EU. 


Số lượng các nhà khoa học nước ngoài 
được tài trợ đến trao đổi khoa học có thời 
han ở Đức cũng phát triển một cách tích 
cực. Trong số 56.310 chuyên gia hiện nay 
đông nhất là các nhà khoa học đến từ Nga, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Italia. Nhiều 
trường đại học và cơ sở nghiên cứu đã 
thành lập những trung tâm chào đón để hỗ 
trợ tốt hơn các nhà khoa học quốc tế khi họ 
mới sang Đức. Thời gian trao đổi khoa học 
của các nhà nghiên cứu ở Đức cũng được 


coi là hữu ích, vì sau khi về nước họ 
thường là những đối tác liên kết quan 
trọng cho những hợp tác tiếp theo. 


Cơ cấu nghiên cứu hấp dẫn thu hút nhiều 
nhà khoa học nước ngoài đến Đức - trong 
đó có cả cơ hội được làm việc với những 
thiết bị nghiên cứu lớn đôi khi có một 
không hai trên thế giới. Chỉ riêng hội Helm- 
holtz đã có khoảng 50 thiết bị nghiên cứu 
lớn của những lĩnh vực khoa học khác 
nhau. Nhiều nhà khoa học hàng đầu từ 
nước ngoài đến các trường đại học Đức 
báng giải Giáo su Humboldt được Quỹ học 
bổng Humboldt trao tặng. Đây là giải 
thưởng nghiên cứu khoa học cao nhất Đức 
với 5 triệu Euro. 


17.686 nhà khoa học Đức được tài trợ đã đi 
nghiên cứu khoa học ở nước ngoài - những cơ 
quan tài trợ quan trọng nhất là Cộng đồng 
nghiên cứu Đức (DFG), Chương trình Marie- 
Curie của châu Âu và nhất là Cơ quan trao đổi 
hàn lâm Đức (DAAD). Gần hai phần ba tất cả 
các nhà khoa học được tài trợ đã được tổ 
chức tài trợ trao đổi sinh viên và các nhà 
khoa học lớn nhất thế giới này cấp học bổng. 


Nước Đức muốn mở rộng và tăng cường hợp 
tác khoa học quốc tế và đồng thời nâng chất 
lượng lên một tầm cao mới. Cơ sở cho mục 
tiêu này là „Kế hoạch hành động hợp tác 





Nghiên cứu trong nhóm quốc tế là chuyện thường nhật trong trường đại học và viện nghiên cứu khoa học Đức 


quốc té" được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu 
Liên bang (BMBF) công bố năm 2014 


Định hướng mới đầy kỳ vọng của chiến 
lược quốc tế hóa 


Trên cơ sở của chiến lược quốc tế hóa khoa 
học và nghiên cứu được triển khai từ năm 
2008 cần phải định hướng mới và điều 
chỉnh phủ hợp với những thay đổi mới nhất. 
Trong đó có việc phát triển khu vực nghiên 


cứu châu Âu (EFR) trong Liên minh châu Âu 
được Đức tích cực ủng hộ và trong khu vực 
đó các nhà khoa học có thể di chuyển tự do 
và kiến thức khoa học và công nghệ cần 
phải được trao đổi tự do. Bản kế hoạch hành 
động cũng phác họa việc kiến tạo những 
hợp tác tương lai với các nước đang phát 
triển và nước công nghiệp mới và lý giải 
nước Đức có thể góp phần mạnh mẽ hơn 
nhu thé nào nhám vượt qua những thách 
thức toàn cầu. D 
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CHÍNH SÁCH KHOA HOC BÓI NGOAI TÍCH CUC 


Trao dói khoa hoc là mót tru cót cüa chính 
Sách уап hóa và giáo duc, dào tao dói ngoai 
(AKBP). Những đối tác quan trong của Bộ 
Ngoai giao triển khai công tác này là Co quan 
Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Quỹ hoc bổng 
Alexander von Humboldt, Viện Khảo cổ Đức 
(DAI) và các viện hoạt động trên thế giới của 
các đảng chính trị. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, 
năm 2009 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Frank-Walter Steinmeier đã khởi xướng 
sáng kiến chính sách khoa học đối ngoại. 
Chính sách này hoàn thiện những công cụ 
hiệu quả đã có và bổ sung những công cụ đó 
với những biện pháp mới. Đến nay chính 
sách này đã đặt nhiều điểm nhấn mới trong 
trao đổi khoa học và chú trọng hỗ trợ việc 
tiếp tục liên kết trên khắp thế giới. 


Theo đó 5 Ngôi nhà khoa học và đổi mới 
Đức (DWIH) ở Matxcơva, Neu-Delhi, New 


#coN só 


177 triéu 


Euro Bó Ngoai giao dóng góp vào 
ngân sách của Cơ quan Trao đổi hàn 
lâm Đức (DAAD) năm 2014. Đây là 
khoản đóng góp riêng rẽ lớn nhất, 
chiếm 40% ngân sách DAAD và để 
thực hiện các dự án và chương trình 
trong khuôn khổ chính sách văn hóa 
và giáo dục, đào tạo đối ngoại. 


York, São Paulo và Tokio và Trung tâm 
khoa học Đức (DWZ) ở Cairo quảng bá trên 
khắp thế giới cho quan hệ hợp tác khoa 
học với nước Đức. Những ngôi nhà này là 
cửa sổ giới thiệu tại mỗi nước nói trên môi 
trường nghiên cứu và đổi mới ở Đức, kết 
nối thông tin và các cơ cấu hiện có của các 
cơ sở khoa học Đức. Vì thế những ngôi 
nhà này thường là địa chỉ liên hệ đầu tiên 
cho tất cả các hợp tác với Đức của các nhà 
khoa học quan tâm đến Đức 


Ngoài ra từ năm 2010 hoạt động của bốn 
trung tâm khuyến khích tính ưu tú mới 
được thành lập tại Nga, Thái Lan, Chile và 
Colombia được tài trợ thông qua DAAD. 
Các trung tâm này kết nối hàng trăm nhà 
khoa học quốc tế với môi trường nghiên 
cứu Đức và đào tạo lực lượng hàn lâm kế 
cận với trình độ cao nhất. Mỗi trung tâm 
đó được xây dựng như là dự án hợp tác 
trong nghiên cứu và giảng dạy giữa một 
trường đại học Đức và một hay nhiền viện 
đối tác nước ngoài. 


Hợp tác hàn lâm với các khu vực 
khủng hoảng và xung đột 


Một trọng tâm của chính sách khoa học 
đối ngoại là hợp tác với các nhà khoa học 
và trường đại học ở các khu vực khủng 
hoảng và xung đột, cũng như ở các nước 
đang chuyển đổi. Cùng với hoạt động phức 
hợp này là hy vọng hợp tác trong nghiên 





Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Steinmeier (giữa) thăm Trung tâm khuyến khích ưu tú Đức-Colombia CEMarin năm 2015 


cứu và đào tạo đại học sẽ tạo dựng một cơ 
sở, mà nhiều khi chỉ trên cơ sở đó mới có 
được sự hiểu biết lẫn nhau vé chính tri và 
qua đó có thể phòng chống và khắc phục 
được khủng hoảng. Như vậy đào tạo đại 
học có thể trở thành cơ sở của một sự phát 
triển bền vững và tạo ra năng lực tự giúp 
đỡ báng cách nàng cao trình độ của những 
người chịu trách nhiệm ra quyết định 
trong tương lai và qua đó tác động trực 
tiếp vào xã hội. 


Một hậu quả của nhiều cuộc khủng hoảng 
và xung đột trong thời gian gần đây là 
thanh niên không được tham gia hệ thống 
đào tạo. Vì thế ví dụ như năm 2014 Bộ 
Ngoại giao cùng với DAAD đã đưa ra 
chương trình Luc lượng lãnh đạo cho Xy- 
ri" cấp hoc bổng cho hon 200 người Xyri 
sang học ở Đức. Sau cuộc xung đột ở Ban- 
căng chương trình tái thiết các cơ cấu hàn 


làm ở Đông Nam Âu và từ năm 2002 ở Af- 
ghanistan cũng đã đạt được nhiều kết 
quả, ví dụ như thông qua hoạt động của 
các trường đại học Đức trong các ngành 
công nghệ thông tin và khoa học kinh tế. Ở 
miền Trung Irác và vùng của người Cuốc 
công tác xây dựng cơ cấu hàn lâm cũng 
được tiến hành 


Quan hệ đối tác chuyển đổi với 
các nước thuộc thế giới Ảrập 


Ngoài ra từ năm 2011 Đức duy trì với nhiều 
nước Агар một quan hệ đối tác chuyển đổi 
nhám hỗ trợ những nỗ lực cải cách tại các 
trường đại học Атар thóng qua các du án 
hop tác vói các truóng dai hoc Dúc. Ngoài ra 
đặc biệt quan trong là nhiều chương trinh 
trong lĩnh vực Good Governance" giành cho 
cán bộ lãnh đạo trong tương lai ở các khu 
vực khủng hoảng trên khắp thế giới. D 
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CI PANORAMA 


NGHIÊN СОО DƯỚI NHÜNG DIEU KIỆN 
KHẮC NGHIỆT Táu thăm dò Rosetta 


Táu thăm dò này đã 
bay 10 năm để thả Phi- 
lae xuống sao chổi 

Tschurjumow-Gerassi- 
menko 








Sứ mệnh Rosetta 
Sứ mệnh của cơ quan vụ trụ châu Âu ESA 
nghiên cứu lịch sử hinh thành hệ mát trời của 
chúng ta. Trung tâm hàng không và vũ trụ Đức 
DLR góp phán to lớn ché tao robot thăm dò Phi- 
lae và vận hành trung tâm kiểm soát đã hó trợ 
quá trình hạ cánh chưa từng có xuống sao chổi. 



















Philae hạ cánh 








1Philae hạ cánh 








Khối lượng: 100kg Philae là robot đầu tiên 
hạ cánh nhẹ nhàng 

Kích thước: 1x1x08m Giel 

Ha cánh: 21112014 xuống một sao 





Tram Neumayer Ill d " 
Trong bàng giá vinh citu Nam cuc, Vién Alfred-Wegener 
đặt trạm nghiên cứu Neumayer III, nơi các nhà khoa học 
sống và làm việc cả năm. Trạm đứng trên hàng cột và 
được nâng cao lên cùng lớp tuyết trên mặt đất. 


Khối lượng: 2.300 tấn 
68x24m 
4.890 т? trên 4 tầng 
12 phòng 
15 phòng, 40 giường 








1 "maer Baton 
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399 _ 2,7 triëu 79,7 ty Euro 360.900 
Đại học và Daihoctóng ` sinh viên tại các trường Chỉ cho nghiên cứu và Nhà nghiên cứu 
hợp đại học phát triển khoa học 





таи nghiên cứu Mặt trời 

таи Mặt trời là tấu mới nhất trong đội táu nghiên cứu của Đức và 
từ năm 2014 chủ yếu thám hiểm đại dương trên Thái Bình Dương 
và Ấn Độ Dương. Con tấu công nghệ cao này được coi là tấu hiện 
đại nhất thế giới. 









Tầng phòng ngủ 


33 phòng thủy thủ đoàn ^4 Tầng làm việc 


š 8 phòng TN trên 600m” 
Tầng sinh hoạt chung 


có phòng ăn 
và thư viện 






^1 Tầng lưu trữ 
20 phòng của các 
nhà khoa học 










Multicorer Thiét bi hút nuóc Xe chạy dưới nước 
Thiết bị có thể cùng một Thiết bị lấy mẫu nước, Diéu khiển từ xa, được 
lúc lấy nhiều mẫu nhỏ từ đo nhiệt độ và độ sâu trang bị videocamera và 
đáy biển cánh tay để nắm bắt 





83 66 89 18 
Viện Max-Planck Viện Fraunhofer Cơ sở nghiên cứu khoa học: Trung tâm nghiên cứu của 


trên khắp thế giới của Hội Leibniz hội Helmholtz 
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HÉ THÓNG BÀO TAO PHÓ THÓNG НАР DÁN 


Tai Duc thàm quyén dói vói giáo duc phà 
thông trước hết thuộc về 16 bang. Vi thé có 
những hệ thống đào tạo, chương trình đào 
tạo và hình thức nhà trường khác nhau. 
Hội đồng thường trực của bộ trưởng văn 
hóa các bang (KMK) bảo đảm sự phù hợp 
hoặc tương đồng của các cấp hoc và bång 
cấp. Năm học 2014/2015 có gần 11 triệu học 
sinh đi học tại 44.880 trường phổ thông và 
trường nghề do 795.600 thầy cô giáo giảng 
dạy. Ngoài ra khoảng 969.000 học sinh theo 
học tại 6.620 trường phổ thông tư hoặc 
trường nghề tư. Nói chung phổ cập giáo dục 
phổ thông 9 năm là nghĩa vụ đối với tất cả 
trẻ em từ 6 tuổi. Đồng thời khuyến khích 


@TOAN CẤU 


Khảo sát PISA 

Kết quả kỳ đánh giá thứ 5 của chương 
trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 
của OECD công bố cuối năm 2013 cho. 
thấy năng lực của học sinh Đức lần đầu 
tiên được xếp trên mức trung bình của 
OECD ở tất cả các môn đánh giá. Có 
được thành tích này là nhờ những biện 
pháp có quy mô rộng lớn của liên 
bang và các bang cải thiện công tác 
giáo dục, đào tạo. Kỳ khảo sát PISA tiếp 


theo sẽ được công bố cuối П 
пат 2016. 
-> oecd.org/pisa 


Xt» 
| Ka 

OECD 
PISA 


giáo duc tiên học đuòng và kêt nõi giáo duc 
tiền hoc đường với bậc tiểu hoc cũng là một 
mục tiêu ưu tiên của chính sách giáo dục. 
Đến nay đã có 10.000 trường bán trú là 
thành phần cố định trong môi trường đào 
tạo. Với giờ học trong những trường này hy 
vọng cơ hội cho tất cả học sinh sẽ đồng đều 
hơn, nhất là học sinh xuất thân từ những 
tầng lớp ít học trong xã hội. 


Học trường công ở Đức là miễn phí. Hệ 
thống trường phổ thông được chia thành 
ba bậc: tiểu học, trung học I và trung học II. 
Thông thường tất cả trẻ em cùng học trong 
trường tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4 (ở Berlin 
và Brandenburg từ lớp 1 đến lớp 6). Sau đó 
có ba hệ học tiếp được tiêu chuẩn hóa là hệ 
Hauptschule từ 5 năm đến 9 hoặc 10 năm, 
hệ Realschule từ 5 năm đến 10 năm cấp 
báng trung học cơ sở và hé Gymnasium từ 5 
năm đến 12 hoặc 13 năm cấp bång tốt nghiệp 
phổ thông/đủ điều kiện vào thẳng đại học. 
Các hệ trên có trong từng loại trường riêng 
biệt cho mỗi hệ hay có trong những trường 
mà ở đó hai hoặc như trong trường Gesamt- 
schule cả ba hệ hợp nhất và việc chuyển từ 
hệ này sang hệ khác ở những trường này 
dễ dàng hơn. Tên gọi của các loại hình 
trường phổ thông giữa các bang là khác 
nhau, chỉ trường hệ 12 hoặc 13 năm có tên 
gọi thống nhất là Gymnasium. Năm 2014 có 
432.700 học sinh đã tốt nghiệp phổ thông và 
đủ điều kiện học đại học hoặc đại học 
chuyên ngành. Đối với những trẻ em cần hỗ 





Khoảng 84 triệu học sinh hoc trong các trường phổ thông 


trợ sư phạm đặc biệt có những trường đặc 
biệt phù hợp với tình trạng khuyết tật của 
các em. Tuy nhiên trường học chung cho 
trẻ không khuyết tật và trẻ khuyết tật cần 
phải trở thành thông lệ theo công ước về 
quyền của người khuyết tật 


140 trường phổ thông Đức ở nước ngoài thể 
hiện chất lượng đào tạo xuất sắc tại 72 nước. 
Khoảng 20.800 học sinh Đức và 61.00 hoc 
sinh nước khác cùng học trong các trường 


này. Đa số các trường này do chủ thể tư 
nhân vận hành, nhưng được Trung tâm hỗ 
trợ trường phổ thông ở nước ngoài (ZfA) 
giúp đỡ nhân sự và tài chính. Từ năm 2008 
sáng kiến „Trường học: đối tác của tương lai 
„(PASCH) do Bộ Ngoại giao điều phối đã cùng 
với ZfA và Viện Goethe tạo ra một mạng lưới 
rộng lớn hơn của những người học tiếng 
Đức. Sáng kiến này kết nối gần 2.000 trường 
phổ thông trên khắp thế giới, nơi có hơn 
600.000 học sinh học tiếng Đức. D 


1141115 fff xÃ нот 


ХА НО! 
Da dang làm phong phú hon * Kién tao nháp cu * Nhüng hinh thúc sóng da nguyén e 
Xã hội dán sự tích cực * Nhà nước xã hội manh • Tu do thực thi tôn giáo 


GIỚI THIỆU 


ĐA DẠNG LÀM PHONG PHÚ HƠN 


Nước Đức với dân số khoảng 81,2triệu người là 
quốc gia đông dân nhất Liên minh châu Âu 
Đất nước hiện đại, cởi mở ra thế giới đã phát 
triển thành một nước nhập cư quan trọng 
Hơn 16,4 triệu người ở Đức có nguồn gốc di 
cư. Hiện nay Đức thuộc những nước có 
những quy định nhập cư tự do nhất. Theo 
kết quả một cuộc khảo sát năm 2014 của Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) 
thì Đức là nước được người nhập cư ưa 
thích nhất sau Mỹ. 


So sánh trên bình diện quốc tế, đa số người 
sống ở Đức có một mức sống cao và có những 
không gian tự do thích hợp để tự kiến tạo 
cuộc sống của mỗi người. Trong bảng xếp 
hạng chỉ số phát triển con người năm 2014 
của Liên hiệp quốc Đức đứng thứ 6 trong số 
187 nước. Trong bảng xếp hạng chỉ số thương 


hiệu quốc gia (Nation Brands Index) năm 
2014 về hình ảnh và uy tín của 50 nước Đức 
đứng thứ nhất - cũng vì những giá trị tốt 
đẹp của nước Đức trong các lĩnh vực chất 
lượng sóng và công bång xã hội. Nước Đức 
nhận thức được là một nhà nước xã hội và ý 
thức được việc che chở tất cả công dân là 
nhiệm vụ hàng đầu. 


Xã hội mang dấu ап của một chủ nghĩa đa 
nguyên các phong cách sống và của sự đa 
dạng của những dấu ấn sắc tộc và văn hóa. 
Những hình thức sống mới và thực tế sống 
mới thay đổi cuộc sống xã hội thường nhật. 
Người nhập cư làm đất nước phong phú hơn 
với những triển vọng và kinh nghiệm mới. 
Thái độ của xã hội là cởi mở và chấp nhận 
những hình thức sống khác trước và những 


định hướng tình dục khác nhau. Quá trình » 





vé chü dé này: 


Xã hội ở Đức: Video 
> tued.net/vi/vid6 
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binh dáng nam nü duoc tiép tuc, su phàn 
chia vai tró theo truyén thóng bi phá уб. 
Những người khuyết tật ngày càng tham gia 
mạnh mẽ hơn vào cuộc sống xã hội. 


Сб lẽ không có một sự phát triển nào trong 
tương lai tao dán ẩn mạnh mé lên nước Đức 
như sự biến đổi cơ cấu dân số. Từ cuối thập 
niên 90 tỷ lệ sinh đã luôn thấp ở mức 1,4 con 
một phụ nữ, đồng thời tuổi thọ gia tăng. Đến 
năm 2050 dân số Đức dự kiến sẽ giảm đi 7 
triệu người. Tỷ lệ người cao tuổi gia tăng 
đồng thời đặt các hệ thống an sinh xã hội 
trước những thách thức mới. 


Sự biến đổi kinh tế xã hội trong những năm 
qua đã làm nảy sinh những rủi ro xã hội mới 
ở Đức và dẫn đến tình trạng phân hóa mạnh 
таё hơn trong xã hội theo các điều kiện kinh 
tế trong cuộc sống. Tuy năm 2014 có ít người 
thất nghiệp như gần đây nhất năm 1991 - 
trung bình 2/7 triệu người, nhưng đồng thời 
cứ sáu người ở Đức thì có một người bị nghèo 


túng đe dọa, đặc biệt là thanh niên và những 
người độc thân nuôi con. Giữa Đồng và Tây 
vẫn còn những khác biệt xã hội. D 


-MANG 


Deutsch plus 

Mang liên ngành và nhüng sáng kién 
cho mót nén cóng hóa da nguyén 

Э deutsch-plus.de 


Make it in Germany 

Cổng thông tin điện tử nhiều ngôn ngữ 
chào đón các chyuên gia quốc tế 

Э make-it-in-germany.com 


Human-Development-Berichte 
Đức xếp hang ở đâu khi so sánh trên 
thé giới ? 

> hdr.undp.org 





x =3 


мен 


Co саи dân số bién đổi đặt đất nước trước những thách thức to lớn 


Аа TÓNG QUAN 


NHÂN TÓ & CÔNG CU 


Cuc di trú và ty nan Lién bang 

Cuc di trü và ty nan Lién bang cung cáp moi 
thóng tin vé luu trú ó Dúc và quyét dinh vé các 
don xin ty nan. 

2 bamf.de 


Hội nghị Hồi giáo Đức 

Với Hội nghị Hồi giáo Đức (DIK) được thành lập 
năm 2006 một cuộc đối thoại lâu dài giữa nhà 
nước Đức và những người Hồi giáo sống ở Đức 
đã ra đời. 

> deutsche-islam-konferenz.de 


Kế hoạch hành động quốc gia về hòa nhập 
Đức muốn là một đất nước hòa nhập, vì thể 
từ năm 2005 chủ đề này là một trọng tâm 
công việc của Chính phủ Liên bang. Hội 
nghị thượng đỉnh hòa nhập nhóm họp. 
hàng năm. 

>>bundesregierung.de 


Các viện thăm dò dư luận 

Nhiều viện thăm dò dư luận có chỗ đứng 
trong xã hội định kỳ tìm hiểu những nhận 
định của người Đức và công bố kết quả tính 
toán sơ bộ trong ngày bầu cử. Nổi tiếng nhất 
là Nhóm nghiên cứu bầu cử, FORSA, EMNID 
và Infratest DIMAP và Viện thăm dò dư luận 
Allensbach. 


Chương trình tình nguyện liên bang 
Chương trình hướng tới những phụ nữ và 
nam giới muốn hoạt động vì lợi ích chung – 





trong các lĩnh vực xã hội, sinh thái, văn hóa, 
thể thao, hòa nhập hoặc trong công tác bảo 
vệ dân sự và phòng chống thảm họa. 

> bundesfreiwilligendienst.de 


Co quan viéc làm lién bang 

Là co quan viéc làm quóc gia chiu trách nhiém 
giói thiéu và khuyén khích viéc làm, 

cüng nhu hó trg tài chính. 

> arbeitsagentur.de 


Các Quy 

Ó chàu Àu Dúc là mót trong nhüng nuóc có 
nhiéu quy nhát. Trung binh cú 100.000 
người dân có 26 quy. Nổi tiếng nhất là Quy 
kiểm nghiệm hàng hóa được nhà nước ủy 
quyền so sánh các sản phẩm. 

> stiftungen.org 





+ DIGITAL PLUS 
wy Thêm nhiều thông tin vé tát à các chủ dé của chương 
này — danh muc các đường link bình luận, các tham 
luận, tài liệu; ngoài ra còn có các thông tin thêm về các 
[s] aT. khái niêm nhu bién đổi cơ cấu dàn số, an sinh xã hội, 
hop đồng giữa các thé hé, binh đẳng, mức sóng. 
> tued.net/vi/dig6 
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CHỦ ĐỀ 


KIẾN TẠO NHẬP CƯ 


Đức là điểm đến hàng đầu thế giới của người 
nhập cư. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh 
tế (OECD) đã xác định được Đức là nước 
nhập cư được ưa thích nhất trên thế giới sau 
Mỹ trong năm 2014. Không một nước nào 
trong số 34 nước thành viên của OECD có số 
người nhập cư tăng vọt trong những năm 
qua. Từ khi thống nhất nước Đức năm 1990 
đến nay đã có 21 triệu người đến Đức - trong 
cùng thời gian đó chỉ 16 triệu người chuyển 
đi. Năm 2013 có 1,2 triệu người nhập cư là 
năm có số lượng người nhập cư cao nhất kể 
từ năm 1993. Trừ đi số người chuyển khỏi 
nước Đức, thì năm 2013 nước Đức có thêm 
437.000 người nhập cư. 


Tổng cộng có 7,2 triệu người mang quốc tịch 
nước ngoài sống ở Đức. Tuy nhiên có khoảng 





16,4 triệu người có nguồn gốc di cư. Trong số 
đó có người nhập cư, người nước ngoài sinh 
ra ở Đức và người có bố hoặc mẹ là người 
nhập cư hoặc người nước ngoài. Nhóm này 
chiếm một tỷ lệ tương đương với hơn 20% 
dân số cả nước. Khoảng 10,5 triệu người 
trong nhóm này đã tự nhập cư. Hơn ba phần 
tư số người nhập cư đến từ các một nước 
châu Âu khác. Theo báo cáo di trú thì trong 
năm 2013 phần lớn số người nhập cư đến từ 
Ba Lan và Rumani. Nhóm dân tộc thiểu số 
lớn nhất ở Đức là 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ 
Kỳ (trong đó có 1,3 triệu người có quốc tịch 
Đức). Nhiều người nhập cư thế hệ thứ nhất 
đã đến Đức theo hiệp định tuyển dụng lao 
động ký với Thổ Nhĩ Kỳ năm 1963 với tư cách 
là người lao động không qua đào tạo. Ngày 
nay trong số những người nhập cư gốc Thổ 


@/BIỂU ĐỒ Dân số di cư năm 2014 

Xã hội nhập cư hiện đại 

Đức là đất nước nhập cư được ưa thích 

di ad `. giới cus My: p aste 7,2 triệu 

Đức tổng cộng 164 ёи người có nguồn ^ Người nước ngoài 64.5 

gốc di cu. Khoảng từ 4 đến 5 triệu người - al triệu 
Hồi giáo sống ở Đức ~ chỉ khoảng môt 9:20 КОБУЛУ m 
nửa trong số đó tu nhận là tín đồ tôn So нш агага 


giáo, tương đương với 2,6% dân só. 


nguồn gốc di cư 


và mang quốc 


tịch Đức 


> 


Nguồn Cục Thống kẻ lên bang 


Ò Đức 16,4 triệu người có nguồn gốc nhập cư 


Số lượng người nhập 


cư theo khu vực 2013 
Châu Âu 
Châu Á 
Châu phi 
Châu Mỹ 
0 100.000 200000 300.000 





Các thành phần tón giáo tại Đức 


0,1« 


Cộng đồng Do Thái 


0,9 


Tin lành tự do 
1,3« [d 
Chính thóng giáo 

2,2x 

Các tôn giáo khác 


2,6x 


Hối giáo 





34» 
Không thừa 
nhận tôn giáo 


29,9x 


Công giáo Rôma 


28,9« 


Tin lành 


M 
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Nhi kỳ có cá sinh viên, doanh nhân và người 
có trình độ cao. Một nhóm nhập cư lớn nữa 
đến từ Nam Tư cũ hoặc những nước thuộc 
nay 56% những người có 





nguồn gốc nhập cư có quốc tịch Đức. Năm 
2014 108.420 người nước ngoài đã được vào 
quốc tịch Đức. Những người gốc Đức hồi 
hương từ những nước thuộc Liên Xô cũ là 
nhóm nhập cư lớn nhất với 4,5 triệu người. 


Người di cư đóng góp một phần quan trọng 
vào phát triển xã hội và kinh tế ở Đức. Chính 
phủ Liên bang muốn tiếp tục tạo điều kiện 
nhập cư, cũng là để đối phó với tình trạng 
thiếu nhân lực chuyên môn do sự biến đổi 
cơ cấu dân số gây ra. Theo kết quả khảo sát 
của Quỹ Bertelsmann, số luợng người Đức 
trong độ tuổi lao động sẽ giảm từ 45 triệu 
người xuống còn ít hơn 29 triệu người vào 
năm 2050. Nếu không tiếp tục nhập cư thì áp 
lực lên các hệ thống an sinh xã hội sẽ gia 
tăng. Trước hết phải tính đến hệ thống hưu 
trí dựa trên một hợp đồng giữa các thế hệ, có 
nghĩa là trong một quy trình bồi hoàn tiền 
đóng bảo hiểm hưu trí của người lao động 
hôm nay được dùng để cht trả lương hưu 


Шсот «óc 


1955 


Tăng trưởng kinh tế manh më 


1964 


Người công nhân di cư thứ một 


cho thế hệ đã nghi hưu - với một kỳ vọng là 
sau này thế hệ tiếp theo sẽ trả lương hưu 
cho họ. Nhu cầu nhân lực chuyên môn gia 
tăng làm cho ngày càng có nhiều người có 
trình độ chuyên môn nhập cư vào Đức. Tỷ lệ 
người được đào tạo hàn làm trong só những 
người nhập cư cao hơn tỷ lệ người được đào. 
tạo hàn lâm trong người Đức. 


расы 
loai giáy phép luu trú chính tao diéu kién dé 
các nhàn luc chuyén món có trinh dó hàn 
lâm từ những nước ngoài EU tiếp cận thị 
trường lao động Đức dễ dàng hơn. Dự kiến 
sẽ có một bộ luật kết nối các quy định riêng 
rẽ về nhập cư với nhau. 





với Thẻ Xanh EU đã tạo ra được một 


Hòa nhập là nhiệm vụ quan trọng của 
chính sách di cư 


Sau khi pháp luật quốc tịch được cải cách 
năm 2014, quy định công nhận 2 quốc tịch 
được đưa ra áp dụng. Con của bố mẹ là người 
nước ngoài, sinh ra sau năm 1990 tại Đức và 
lớn lên tại Đức, không phải chọn một trong 
hai quốc tịch nữa. Trước kia đối tượng này 





1990 


Bức màn sắt Đông-Tây không 


làm Đức thiếu nhân lực từ giữa triệu được chào đón. Với cuộc còn nữa và các cuộc chiến ở 
những năm 50. Sau đó Đức ký khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 Nam Tư cũ làm số người ty nạn 
hợp đồng tuyển dụng lao động việc tuyển dụng lao động dừng tăng vọt trong những năm 90. 
với Italia, Tây Ban Nha, Hy Lạp, lại. Khi đó khoảng 4 triệu người Thêm vào đó 400.000 người 
Thổ Nhĩ Kỳ, Marốc, Bồ Đào Nha, nước ngoài sống ở Đức. gốc Đức từ Trung và Đông Âu 





Tunisia và Nam Tư. 


đến Đức. 





phải quyết dinh chon một quốc tịch cho дёп 
khi tròn 23 tuổi. Người nhập cư ở Đức ngày 
càng hòa nhập tốt hơn. Từ năm 2007 tỷ lệ 
người nhập cư có việc làm tăng 5%. Đó là 
mức tăng cao nhất trong OECD. Tuy nhiên 
vẫn còn những hạn chế, nhất là trong giáo 
dục đào tạo. Vấn đề khó khăn là tỷ lệ thanh 
thiếu niên gốc nước ngoài trình độ đọc, viết 
tiếng Đức kém khá cao. Hơn 30% thanh niên 
nước ngoài từ 20-29 tuổi không qua đào tao 
nghề nghiệp. Gia tăng tỷ lệ tham gia vào hệ 
thống giáo dục đào tạo của nhóm đối tượng 
này là một mục tiêu quan trọng của Chính 
phủ Liên bang. 


Một nhiệm vụ đặc biệt nữa của chính sách 
đi cư và hòa nhập là bảo vệ người ty nạn. 
Luật cơ bản bảo đảm cho những người bị 
truy bức chính trị có quyền cơ bản được ty 
nạn. Qua đó nước Đức nhấn mạnh trách 
nhiệm lịch sử và nhân đạo của mình. Trong 
thời gian gần đây số lượng người tìm đến 
Đức để được che chở tăng rõ rệt. Năm 2004 
khoảng 50.000 người nộp đơn xin ty nạn, 
năm 2014 là hơn 200.000 người. Do dòng 
người ty nạn không ngừng đến từ những 


1997 


Từ giữa những năm 80 bên canh 
người di cư đến Đức làm việc, 


2005 


ngày càng có nhiều người đến 
Đức xin ty nạn. Từ năm 1997 
Công ước Dublin điều chinh thẩm 
quyến của các nước châu Âu 
trong quy trình giải quyết ty nạn. 





nguồn gốc di cư. 


Với phương pháp điều tra dân só 
theo tiêu chí chọn loc, Mikro- 
zensus" lần đầu tiên phân biệt 
được rõ ràng nguồn gốc di cu 
trong dân chúng. Năm 2015 cứ 5 
người ở Đức có 1 người có 


khu vực chiến tranh và khủng hoảng ở Xyri, 
пас và Afghanistan, nên dự kiến đến cuối 
năm 2015 Cục di trú và ty nạn liên bang 
(BAMF) sẽ nhận được khoảng từ 800.000 
đến 1 triệu đơn xin ty nạn. Đức sẵn sàng đối 
mặt với thách thức này và đồng thời nỗ lực 
đấu tranh cho một giải pháp trong tỉnh thân 
đoàn kết của châu Âu cho vấn đề tynạn. m 


@TOAN CẤU 


Khảo sát của OECD về hòa nhập 
người nhập cư Trong những năm 
qua Đức đã hòa nhập người nhập cư 
ngày càng tốt hơn vào thị trường lao 
động. Tuy nhiên đối với trẻ em, mà 
bố mẹ chúng sinh ra ở nước ngoài, 
vẫn tiếp tục còn những tồn tại. Đó là 
kết quả một cuộc khảo sát so sánh 
của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
kinh tế (OECD) với tiêu đề „Những chỉ 
số nhập cư 2015" 
> oecd.org 


)=— 
Kr 


2014 


Năm 2014 hơn 200.000 người 
nộp đơn xin ty nạn ở Đức. Lần 


đầu tiên số người đến Đức 
nhiều hơn số người dời khỏi 
Đức gần nửa triệu người trong. 
cùng một thời gian. 
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CHỦ ĐỀ 


NHỮNG HÌNH THỨC SỐNG ĐA NGUYÊN 


Trong thế giới cá thể hóa và có mức độ cơ 
động cao của thế kỷ 21 gia đình vẫn có một ý 
nghĩa trung tâm. Cứ 10 người Đức thì gần 9 
người tiếp tục coi gia đình là tế bào quan 
trọng nhất trong xã hội và là nơi tạo dấu ấn 
cho mình. Đồng thời nhận thức về một gia 
đình đặc thù cũng thay đổi. Chi gần một nửa 
số người ở Đức sống trong một gia đình. Cho 
dù sự phát triển của các cơ cấu gia đình 
truyền thống bị thụt lùi, năm 2014 những 
cặp vợ chồng sống với con chưa đến tuổi 
thành niên vẫn chiếm 69% và là hình thức 
gia đình phổ biến nhất ở Đức. Số lượng hôn 
nhân có xu hướng giảm, năm 2013 có 373.600 
hôn nhân. Khoảng hơn một phần ba cặp vợ 
chồng ly hôn. Trung bình các cặp vợ chồng 
ly hôn năm 2013 đã chung sống 14 năm 8 
tháng. Có khoảng 44.000 cặp vợ chồng giữa 
người Đức và người nước ngoài. 


Số lượng các cặp có con chung sống không 
kết hôn tăng rõ rệt. Từ năm 1996 đến 2013 tỷ 
lệ những cặp đó trong số 8,1 triệu gia đình 
hiện nay đã tăng gấp đôi. Cứ 10 cặp có con 
thì một cặp không kết hôn. Gia đình chỉ có 
bố hoặc mẹ là hình thức gia đình phát triển 
mạnh mẽ nhất. Đến nay những người độc 
thân nuôi con chiếm tới một phần năm tất 
cả các quan hệ bố mẹ-con. Chín phần mười 


tổng số 1,64 triệu người độc thân nuôi con là 
phụ nữ. Người độc thân nuôi con thường đối 
mặt với những nguy cơ nghèo túng, 40% 
trong số họ nhận trợ cấp nhà nước. 


Trong số các hình thức sống ngày càng trở 
nên quan trọng hơn có quan hệ đồng giới. 
Năm 2013 ở Đức có 78.000 cặp đồng giới 
chung sống với nhau - hơn một phần ba so 
với 10 năm trước. Khoảng 35.000 cặp trong 
số đó sống trong một quan hệ chung sống có 
đăng ký. Từ năm 2001 đăng ký đó tạo điều 
kiện bảo đảm về pháp lý cho quan hệ của 
những cặp đồng giới. 


Trong khi những hình thức chung sống mới 
xuất hiện, thì số lượng hộ độc thân gia tăng. 
41% hộ gia đình là hộ độc thân - có nghĩa là 
có 16,5 triệu người sống độc thân. Sự phát 
triển này một mặt là hậu quả của sự biến đổi 
cơ cấu dân số làm tăng số người cao tuổi 
sống độc thân, та khác là do ngày càng có 
nhiều người trẻ tuổi sống độc thân. 


Khuyến khích gia đình bằng thời gian 
nghỉ cho bố mẹ và trợ cấp cho con 


Trong các cơ cấu nội bộ gia đình các yếu tố 
định vị cũng thay đổi. Quan hệ thế hệ giữa 


aka d 
ma l 





"ТШШН ! 


Gia dinh có mót giá tri cao - dén nay dà có nhiéu óng bó thuc hiën quyén nghi tróng con 


bố me và con cái thường là tốt và thường 
không theo những mô hình giáo dục đời 
trước truyền lại hoặc độc đoán, mà mang 
đậm tính chất cùng tham gia quyết định, 
giúp đỡ, hỗ trợ, khuyến khích và giáo dục 
tính độc lập. Tỷ lệ người mẹ đi làm tăng lên 
trên 66% (2006: 61%). Tuy nhiên hơn 70% phụ 
nữ đi làm có con chỉ làm bán thời gian, nhất 
là những người có con ở lứa tuổi tiền học 
đường. Chỉ 5% người bố đi làm có con làm 
bán thời gian. Năm 2014 tỷ lệ phụ nữ đi làm 


ở Đức là 73,1%, tỷ lệ cao thứ hai trong EU, 
vượt xa tỷ lệ trung bình trong EU (62,3%). 


Thời gian nghỉ cho bố mẹ sau khi sinh con 
được đưa ra áp dụng từ năm 2007 để việc lập 
gia đình và tiếp tục phát triển nghề nghiệp 
được hòa hợp dễ dàng hơn. Hỗ trợ này là một 
trong nhiều biện pháp hỗ trợ các óng bó bà 
mẹ và góp phần xây dựng một xã hội thân 
thiện với gia đình. Thời gian nghỉ cho bố mẹ 
cho phép hai người nghỉ việc tối da 3 năm. » 


1241125 [ffi xà нот 


VERTIT. - 


м, 


Trong thói gian nghi cho bó me ho nhàn 
trong tói da 14 tháng tién bó me báng 67% 
thu nháp tháng cuói cüng truóc khi nghi - ít 
nhát 300 Euro, nhiéu nhát 1.800 Euro - dé 
bào dàm chi phí sinh hoat. 


75% người Đức cho ráng, tiền bố me là một 
bién pháp tốt và hầu hết các ông bố, bà me 
tham gia biện pháp hỗ trợ này. Tuy nhiên 
bốn phần năm ông bố chỉ nghỉ thời gian tối 
thiếu 2 tháng để trông con. Chủ yếu phụ nữ 
vẫn người ở nhà trông con sau khi sinh 
trong một thời gian dài hơn. Do tiền bố mẹ 
được bổ sung từ năm 2015, nên việc đi làm 
sớm hơn sau khi sinh con giờ đây có lợi hơn 
đối với họ. Qua đó bố mẹ làm việc bán thời 
gian được hỗ trợ tài chính tối đa là 28 tháng 


Từ 01.8.2013 trẻ em từ 1 tuổi có quyền được 
nhận một chỗ chăm sóc tại nhà trẻ hoặc tại 
bảo mẫu. Đến nay một phần ba trẻ em dưới 3 





tuổi - năm 2015 tổng cộng là 694.500 cháu – 
được nhận vào một trong số 54.000 nhà trẻ 
hoặc được một trong số 44.000 bảo mẫu 
chăm sóc. Từ năm 2006 số chỗ chăm sóc trẻ 
dưới 3 tuổi đã tăng hơn hai lần 


Thời gian nghỉ cho bố mẹ, tiền bố mẹ và điều 
kiên khung được cải thiện để chăm sóc trẻ 
nhỏ và trẻ ở giai đoạn tiền học đường tạo 
thêm những tiền đề cho quyền bình đẳng 
của phụ nữ đã được ấn định trong Luật cơ 
bản 


Trong khi phụ nữ trẻ trong đào tạo không chỉ 
đuổi kip, mà phần nào còn vượt qua nam 
giới (2014: 54,4% nữ đủ điểm học đại học, phụ 
nữ chiếm 48,7% sinh viên nhập học năm 
2014/2015), thì vẫn còn những khác biệt về 
cơ hội lương bổng và thăng tiến sự nghiệp 
giữa nam và nữ. Lương của phụ nữ trung 
bình chỉ báng 78% lương của đồng nghiệp 


nam. Phu nữ vẫn chiếm ty lệ tháp trong 
những vi trí lãnh đạo. Theo khảo sát của 
Viên nghiên cứu kinh tế Đức (DIW) thì trong 
số 877 ủy viên hội đồng quản trị của 200 do- 
anh nghiệp hàng đầu chi có 47 phụ nữ. 


Từ năm 2015 luật về sự tham gia bình đẳng 
của phụ nữ và nam giới trong các vị trí lãnh 
đạo có hiệu lực đối với giới kinh tế tư nhân 
và trong khu vực dịch vụ công. Luật này ấn 
định 30% ủy viên hội đồng giám sát của các 
doanh nghiệp niêm yết trên thị trường 
chứng khoán phải là phụ nữ. 3.500 doanh 
nghiệp khác trong tương lai phải đặt ra mục 
tiêu ràng buộc về việc tăng tỷ lệ phụ nữ trong 
các vị trí lãnh đạo. Trong khi đó tỷ lệ phụ nữ 
trong Quốc hội Liên bang lại phát triển một 
cách đáng ghi nhận: hiện nay 36,5% là phụ 
nữ. 


Chính sách bao gồm là một 
nhiệm vụ xã hội quan trọng 


Chính phủ Liên bang muốn người khuyết tật 
cũng được bình đẳng về cơ hội. Mục tiêu là 
một xã hội bao gồm mọi người, mà trong đó 
mỗi người có thể tham gia ở mọi nơi, trong 
trường học, nghề nghiệp hay thời gian nghỉ 
ngơi. Muốn thế cần phải loại bỏ tất cả các 
chở ngại - chướng ngại vật trong nhà, ngoài 
phố và đường đi, cũng như các chướng ngại 
vật xã hội, ví dụ như cho họ tiếp cận tốt hơn 
thị trường lao động. 


Năm 2007 Đức là một trong những nước đầu 
tiên ký công ước Liên hiệp quốc về quyền 
của người khuyết tật. Một kế hoạch hành 
động quốc gia được lập để thực hiện công 


ước này. Kế hoạch này sẽ giúp chuẩn bị tích 
cực cho thanh thiếu niên bị khuyết tật nặng 
ra nhập cuộc sống nghề nghiệp. Bên cạnh kế 
hoạch hành động này sẽ ban hành một đạo 
luật tham gia liên bang. Việc hỗ trợ người 
khuyết tật cần phải hướng tới tình trạng 
cuộc sống của cá nhân từng người hơn nữa. 
Một nhóm người nữa được Chính phủ Liên 
bang đặc biệt quan tâm đến nhu cầu và tiềm 
năng của họ là người cao tuổi. Ở Đức có 17 
triệu người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên. Kho 
báu kinh nghiệm của họ được coi là một lợi 
thế cho xã hội. 


Hình thức sống của họ cũng trở nên đa dạng 
và đã thay đổi. Nhìn chung người cao tuổi 
ngày nay hoạt động hơn nhiều so với trước 
kia. Nhiều người vẫn còn tham gia thị 
trường lao động. Cuộc đối thoại sôi nổi giữa 
già và trẻ được khuyến khích trong 450 ngôi 
nhà nhiều thế hệ là nơi giao lưu của những 
người khác lứa tuổi. D 


@THÔNG тім 


Nghiên cứu thanh niên của Shell 
Thanh niên ở Đức nghĩ như thế nào ? 
Điều gì quan trọng với họ, họ sử dụng. 
thời gian nghỉ và quan hệ với bố mẹ như 
thế nào ? Từ năm 1953 tập đoàn dầu khí 
Shell giao cho một số viện nghiên cứu 
độc lập định kỳ phác họa một bức tranh 
về tâm trạng của thanh niên. Đợt nghiên 
cứu thanh niên lán thứ 17 của Shell được 
công bố tháng 10.2015. 
> shell.de/aboutshell/our-commitment/ 
shell-youth-study.html 
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CHỦ ĐỀ 


XÃ HỘI DÂN SỰ TÍCH CỰC 


Khoảng 23 triệu người Đức tham gia hoạt 
động tình nguyện trong thời gian nghỉ của 
mình và đảm nhận trách nhiệm đối với xã 
hội. Hoạt động này thường lâu dài, những 
người tình nguyện đã hoạt động trung bình 
từ 10 năm. Công dân hoạt động tình nguyện 
ước tính khoảng 4,6 tỷ giờ làm việc mỗi 
năm. Cùng với các hội từ thiện, nhà thờ, hợp 
tác xã, các tổ chức cứu trợ, các công ty công 
ích và các sáng kiến tư nhân, thành viên của 
580.000 hội tạo nên xương sống cho „thành 
phần thứ ba". Xã hội dân sự là lĩnh vực trong 
xã hội không mang tính chất nhà nước hay 
đảng phái chính trị mà hoạt động tình 
nguyện và công khai trong những vấn đề xã 
hội và chính tri. 


Đặc biệt là vai trò của các quỹ đã gia tăng 
liên tục. Với hơn 20.000 quỹ hoạt động theo 
pháp luật dân sự - một hình thức pháp lý 
kinh điển của quỹ - Đức là một trong những 
nước có nhiều quỹ nhất châu Âu. Từ đầu 
thiên niên kỷ đến nay khoảng 12.500 quỹ đã 
được thành lập theo pháp luật dân sự - 
chiếm hơn một nửa tổng số quỹ theo hình 
thức này hiện nay. Trên toàn liên bang 
trung bình 100.000 người dân lại có 26 quỹ. 
Tất cả các quỹ có tài khoản tổng cộng hoảng 
70 tỷ Euro. Các quỹ này chi khoảng 17 tỷ Eu- 
ro cho các mục đích công ích, theo truyền 
thống là các lĩnh vực xã hội (chiếm 28,8%), 
giáo dục đào tạo, khoa học và văn hóa. Năm 


quỹ lớn nhất tính theo khoản chi của quỹ là 
quỹ Volkswagen, quỹ Robert-Bosch, quỹ 
Bertelsmann, quỹ Hans-Böckler và quỹ 
WWF Đức. 


Hiện nay các quỹ công dân đang phát triển 
mạnh. Trong những quỹ đó công dân và do- 
anh nghiệp cùng đóng góp hỗ trợ các dự án 
tại địa phương hoặc trong vùng. Những quỹ 
đầu tiên loại này ra đời năm 1996. Đến giữa 
năm 2015 đã có 275 quỹ công dân được Liên 
hiệp quỹ công dân liên bang Đức công nhận. 
Hoạt động công dân tăng nhẹ trong những 
năm qua, nhưng chuyển mạnh từ các hiệp 
hội lớn sang các hiệp hội nhỏ, các nhóm tự 
tổ chức và các dự án thay đổi. Hiện nay ở 
Đức nhiều ngườitham gia các sáng kiến 
tình nguyện tai dia phương nhắm trợ giúp 
những người ty nạn. 


Tham gia hoạt động trong các đảng, 
công đoàn và tổ chức phi chính phủ 


Hoạt động chính trị xã hội trong các đảng, 
công đoàn và tổ chức phi chính phủ thường 
thiên vê mục đích tham gia kiến tạo chính 
sách và chiến lược. Trên con đường này 
chức vụ danh dự mở ra khả năng tham gia 
một cách tích cực và dân chủ. Tuy nhiên 
những tổ chức lớn ngày càng khó khăn hơn 
khi tìm kiếm những cộng tác viên tình 
nguyện. 





Bảo vệ môi trường là chủ dé được nhiều người tham gia trong thời gian nghi của mình. 


Lứa tuổi từ 14 đến 24 chứa đựng một tiềm 
năng đặc biệt đối với công tác tình nguyện. 
Có thể thấy rõ thanh thiếu niên sẵn sàng 
tham gia xã hội qua mối quan tâm của họ 
đến những hoạt động tình nguyên. 


Từ năm 2011 có chương trình tình nguyện 
liên bang. Chương trình này giành cho mọi 
lứa tuổi và bổ sung cho mô hình Năm tình 
nguyện xã hội có từ hon 50 пат nay cho 
thanh thiếu niên. Cũng có thể tình nguyện 


làm việc ở nước ngoài, ví dụ như thông qua 
chương trình tình nguyện quốc tế của Bộ Gia 
đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và Thanh thiếu 
niên Liên bang, chương trình „Hướng ra thế 
giới" của Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế 
Liên bang hoặc chương trình tình nguyện 
„Văn hóa rộng mở" của Ủy ban UNESCO của 
Đức hợp tác với Bộ Ngoại giao. Tính gộp tất 
cả các chương trình, tổ chức này thì năm 
2014 đã có khoảng từ 90.000 đến 100.000 
tình nguyện viên. " 
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CHỦ ĐỀ 


NHÀ NƯỚC XÃ HỘI MẠNH 


Nước Đức có một trong những hệ thống xã 
hội toàn diện nhất. Như trong những nền 
dân chủ phát triển khác, chỉ thực hiện 
những nhiệm vụ xã hội là những khoản 
chi lớn nhất của chi ngân sách nhà nước. 
Năm 2014 đã giành khoảng 849 tỷ Euro cho 
các khoản chi xã hội, chiếm 29% tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP). Các hệ thống trợ cấp 
xã hội của nhà nước có một truyền thống 
từ thời kỳ công nghiệp hóa ở Đức trong 
nửa cuối thế kỷ 19 và liên quan đến thủ 
tướng đế chế hối đó là Otto von Bismarck. 
Dưới thời ông năm 1883 lúc đầu bảo hiểm y 
tế båt buộc đối với công nhân được đưa ra 
áp dụng. Nghĩa vụ bảo hiểm này cùng với 
Luật xã hội, là đạo luật sẽ được mở rộng 
trong những năm sau đó, đã tạo ra một cơ 
sở cho một định hướng nhà nước xã hội. 


#coN số 


30,4 triệu 


người đi làm đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc, theo Cơ quan việc làm liên 
bang tháng 12.2014, chiếm 7596-8096 
tổng số người đi làm trong một quan 
hệ lao động ở Đức. Không tính vào số 
đó là công chức không phải đóng 
bảo hiểm hưu trí bắt buộc, người 
hành nghề độc lập, người trong gia 
đình làm việc không lương và người 
làm việc thu nhập thấp. 

> statistik-arbeitsagentur.de 


Trong Luật cơ bản của Cộng hòa Liên bang 
Đức, nguyên tắc nhà nước xã hội được ấn 
định trong điều 20, khoản 1 và điều 28. 
Triển khai nguyên tắc đó như thế nào là 
việc mà chính trị và xã hội phải luôn tái 
đàm phán một cách đầy năng động. Nhất 
là sự biến đổi cơ cấu dân số làm cho việc 
sửa đổi là cần thiết. 


Mạng lưới xã hội bảo vệ trước 
những nguy cơ đe dọa sự tồn tại 


Ngày nay một mạng lưới dan xen chát ché 
gồm bảo hiểm у tế, hưu trí, tai nạn, chăm 
sóc và thất nghiệp bảo vệ công dân trước 
những hậu quả của các rủi ro và nguy cơ 
đe dọa sự tồn tại của họ. Bên cạnh đó 
mạng lưới xã hội bao gồm an sinh cơ bản 
cho người về hưu và những người bị mất 
khả năng lao đông lâu dài hoặc những hỗ 
trợ về thuế như hỗ trợ cân đối gia đình 
(tiền trợ cấp nuôi con, giảm thuế). Sau khi 
tiếp tục được tăng thêm, năm 2015 mỗi gia 
đình hàng tháng được nhận 188 Euro cho 
con thứ nhất và thứ hai, 194 Euro cho con 
thứ ba và 219 Euro cho con tiếp theo. 


Gói hưu có hiệu lực từ năm 2014 cải thiện 
trước hết tình trạng của người cao tuổi. 
Theo cải cách này lương hưu không bị trừ 
khi nghỉ hưu từ năm 63 tuổi và chế độ hưu 
cho bà mẹ được áp dụng. Chế độ này là sự 
công nhận công sức dạy dỗ con cái của họ. 
Phụ nữ nuôi con sinh ra trước năm 1992, đã 





d 





Với tiền trợ cáp nuôi con, nhà nước chủ đích hó trợ các gia dinh ~ hệ thóng giáo duc tién hoc đường được mở rộng. 


không có được những điều kiện hỗ trợnhư năm đầu tiên khoảng 280.000 người lao 
ông bố, bà mẹ ngày nay được hưởng và vì động đã quyết định nghỉ hưu như vậy. Viện 
thế đã có ít cơ hội trong thị trường lao động nghiên cứu thị trường lao động và nghề 
hơn. Công sức dạy dỗ này được chế độhưu nghiệp (IAB) dự tính đến cuối năm 2018 sẽ 
cho bà mẹ bù đắp. Từ tháng 7.2014 khoảng có hon 560.000 người nộp đơn. 

9,5 triệu phụ nữ (và một ít nam giới) nhận 

được cho mỗi đứa соп một năm thêm hơn Ó Đức bảo hiểm y tế là bắt buộc theo luật 
300 Euro tiền hưu. Từ ngày 0.7.2014 nguói định. Công tác chăm sóc y tế được bảo 
bảo hiểm lâu dài với thời gian đóng bảo đảm bãng một mạng lưới rộng khắp các 
hiểm 45 năm có thể về hưu từ năm 63tuổi bệnh viện, phòng khám bệnh và các cơ sở 
mà lương hưu không bị trừ. Trong những phục hồi chức năng. " 
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CO PANORAMA 


THÒI GIAN NGHÍ VÀ DU LICH 


Hoạt động ưa thích trong thời gian nghi 
Những hoạt động này được thực hiện trong thời gian nghỉ 
ít nhất một lần hàng tuần (tính trên 100 người ở Đức): 







Xem tivi 97 












Goi dién thoai 
Í từ nhà 
a 
89 
Luót mang internet 
71 ^^, Goidiénthoai 68 
trên đường 
Thời gian 
Suy nghi, với bạn bè 
Đọc báo/ dis 71 p 
tap chí (s 
( 64 ) Nghe 
Máy tính 61 CD/MP3| 
61 R 
Trao đổi những улс 
việc quan trọng Sản tiên 
машы осе со pao Íthon 1 gió 1 đến 2 giờ 2,5 đến 4 giờ 
nhiêu thời gian nghỉ SS "е ee 
Thời gian còn lai dé D ge м, 
làm diéu minh thích sau 
9, 9, 
một ngày làm việc: 3% 18% 38% 
23trieu 43.957 28 triệu 
Người Đức hoạt động tinh 'Người hoạt động trong khuôn: — Người ở Đức là hội viên 


nguyện trong thời gian nghỉ. 'khổ Chương trình tình nguyện 


một hội thể thao 
liên bang 


73 





54 52, 
Uống cà phé/ 
ап bánh ngot 

4,5 đến 6 giờ Hơn 6 giờ 


A 23% 


94% 
Hộ gia dinh có ít nhất 
một điện thoại di động 







Mót lán di nghi kéo dài bao làu 
Ky nghi trung binh пат 2014, tính Бапа ngày 


Nhüng пидс ua thích nhát 
Những nơi người di nghi từ Đức chọn 
năm 2014, tính trên 100 người (trong ó 
tròn: thay đổi so với 2013) 


113 
Bi nghỉ xa 


24 


USA/Canada Bi-Hà Lan-Luxt 


Ngiền: Quỷ những vấn dé tuong lai -g 


245Euro  - 57 1.071Euro ` 37% 
là số tiền mỗi hộ gia đình _ trong 100 người Đức di du lici là số tiền người Đức chỉ : Người Đức đi nghi 


chi hàng tháng cho thời gian ` ít nhát 5 ngày trong một nãi chuyến đi nghỉ chính trong. ky nghỉ chính ở nước Đức 
nghỉ, văn hóa và giải trí ` Tagen z пат š 


1321133 [ff xà HỘI 


CHỦ ĐỀ 


TU DO THỰC THI TÓN GIÁO 


Tính đa nguyên phát triển và quá trình 
thế tục hóa gia tăng là đặc điểm của môi 
trường tôn giáo ở Đức. 58,8% người dân ở 
Đức thừa nhận theo một trong hai tôn 
giáo cơ đốc lớn được tổ chức trong 27 giáo 
phận công giáo và trong Hội đồng giám 
mục Đức, cũng như trong Giáo Hội tin 
lành các bang và Giáo hội tin lành Đức là 
tổ chức tin lành trung ương. Giáo hội 
công giáo Đức với gần 24 triệu giáo dân 
trong 12.000 giáo xứ thuộc giáo hội thể 
giới đứng đầu là Giáo Hoàng của Giáo hội 
công giáo Rôma. Giáo hội tin lành Đức 
(EKD) là cộng đồng của 20 giáo hội tin 
lành độc lập của các bang theo các tôn 
giáo tin lành Luther, tin lành cải cách và 
tin lành hợp nhất. Với 23 triệu giáo dân, 


Æ DANH SÁCH 


- Giáo phận công giáo có nhiều 
giáo dân nhất: Tổng giáo phận Kóln 
2.035.000 tín hữu 


- Giáo hội Tin lành có nhiều. 
giáo dân nhất: Hannover với 
2.763.633 tín đồ 


- Những thánh đường Hồi giáo lớn: Ya- 
vuz-Sultan-Selim/Mannheim, Sehit- 
lik/Berlin, Fatih/Bremen 


- Cộng đồng Do Thái đông tín hữu nhất: 
cộng đồng Do Thái Berlin (10.009) 


các giáo hội này có số lượng giáo dân tin 
lành lớn nhất. 34% dân số không thuộc 
tôn giáo nào. 


Vì độ tuổi giáo dân ngày càng già đi và 
nhiều người đời khỏi nhà thờ nên số lượng 
giáo dân trong các giáo hội cơ đốc giáo 
giảm đi. Chỉ riêng năm 2014 đã có 218.000 
người từ bỏ giáo hội công giáo. Ở miền 
Đông nước Đức xu hướng từ bỏ nhà thờ 
còn rõ rệt hơn 


Thông qua di cư, vai trò của Hồi giáo trong 
cuộc sëng tôn giáo đã gia tăng. Số lượng 
người Hồi giáo từ 50 nước đến Đức được 
ước tính là 4 triệu người, tuy nhiên chưa 
có một thống kê trung tâm. Tại nhiều 
thành phố các cộng đồng hồi giáo lớn đã 
được thành lập. Với Hội nghị Hồi giáo Đức 
từ năm 2006 đã có một khuôn khổ chính 
thức để trao đổi ý kiến giữa nhà nước và 
người Hồi giáo. 


Cuộc sống của người Do Thái đã bị chương 
trình hủy diệt phá hủy hoàn toàn. Sau khi 
xung đột Đông-Tây chấm dứt cuộc sống 
của họ trở nên sống động nhờ những 
người nhập cư từ Liên Xô cũ. Ngày nay có 
khoảng 200.000 người Do Thái sống ở Đức. 
Khoảng 100.500 người được tổ chức trong 
107 cộng đồng Do Thái thể hiện một diện 
mạo tôn giáo rộng khắp và do Hội đồng 
trung ương của người Do Thái ở Đức thành 
lâp năm 1950 đại diện. 





Ở Đức tự do tón giáo được Luật cơ bản bảo đảm, có han 2.000 giáo đường Hồi giáo. 


Nước Đức không có giáo hội nhà nước. 
Cơ sở cho mối quan hệ giữa nhà nước và 
tôn giáo là tự do tôn giáo được bảo đảm 
trong Luật cơ bản, là sự tách bạch giữa 
nhà nước và giáo hội trên tinh thần 
trung lập về thế giới quan của nhà nước 
và quyền tự quyết của các cộng đồng tôn 
giáo. Nhà nước và các cộng đồng tôn 
giáo hợp tác với nhau trên cơ sở đối tác 
Nhà nước tham gia tài trợ các trường 
mẫu giáo và trường học của các cộng 


đồng tôn giáo. Các giáo hội thu thuế nhà 
thờ. Nhà nước thu khoản thuế đó để chỉ 
trả cho các dịch vụ xã hội. Trường học 
phổ thông phải có môn học tôn giáo là 
môn chính thức (hạn chế ở Berlin và 
Bremen). Giờ học Hồi giáo đang được mở 
rộng. Khoảng 700.000 trẻ em và thanh 
thiếu niên Hồi giáo đi học phổ thông ở 
Đức. Để tổ chức giờ học tôn giáo cho 
nhóm này hiện nay đang đào tạo thêm 
các thầy cô giáo. D 
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VÁN HÓA & TRUYÉN THÓNG 


Đất nước văn hóa sống động * Ngành kinh tế sáng tao đổi mới * Đối thoại văn hóa * 
Những quan điểm cởi mở với thế giới Su chuyển đổi nhanh chóng của truyền thông 
* Những di sản văn hóa hấp dẫn * Ngôn ngữ hấp dán 


GIỚI THIỆU 


ĐẤT NƯỚC VĂN HÓA SỐNG ĐỘNG 


Không có một văn hóa của nước Đức. Có 
nhiều văn hóa tồn tại đồng thời, bên nhau và 
nhiều khi đối nghịch nhau một cách đáng 
kinh ngạc, đan xen với nhau, xa lánh nhau 
và thu hút nhau. Nói đến Đức là một đất 
nước văn hóa, trong thế kỷ 21 có nghĩa là nói 
đến một cơ thể sống động, đã lớn lên, luôn 
luôn tiếp tục phát triển, mà sự đa dạng của 
nó làm người ta kinh ngạc, rối trí và nhiều 
khi mệt mỏi nữa. Điều đó nảy sinh từ truyền 
thống liên bang của đất nước mà mãi đến 
năm 1871 mởi bắt đầu tồn tại như một nhà 
nước tổng thể. Nước Cộng hòa Liên bang 
thành lập năm 1949 và cả nước Đức tái thống 
nhất từ năm 1990 đã chủ đích tiếp nối truyền 
thống liên bang và để các bang nảm giữ chủ 
quyền văn hóa. Mãi đến năm 1998 mới có 
một quan chức đặc trách về văn hóa và 
truyền thông trong phủ Thủ tướng. Kết quả 
của cơ cấu nước Đức hình thành từ nhiều 
nhà nước vừa và nhỏ trước kia và từ nhiều 


thành phó tự do là hiện nay có khoảng 300 
nhà hát của các thành phố và của các bang, 
130 dàn nhạc chuyên nghiệp, trong đó một 
số дап liền với các đài phát thanh, truyền 
hình và 80 nhà hát nhạc kịch. Ngoài ra 630 
bảo tàng nghệ thuật với những bộ sưu tập 
quốc tế có giá trị to lớn tạo nên một không 
gian bảo tàng có một không hai. Nước Đức 
giữ một vị trí hàng đầu về tính đa dạng của 
các cơ sở văn hóa. Hệ thống các дап nhạc và 
viện bảo tàng phần lớn được nhà nước tổ 
chức này rất được chấp nhận. Trước tình 
hình tài chính eo hẹp của ngân sách công, 
cũng như những chu trình biến đổi cơ cấu 
xã hội và truyền thông như quá trình số hóa 
thì hiện nay hệ thống đó đang trong giai 
đoạn chuyển đổi và định hướng mới. 


Danh tiếng nước Đức là một đất nước văn 
hóa quan trọng ra đời từ những tên tuổi lớn 


trong quá khứ nhu Bach, Beethoven và » 


VIDEO CN AR-APP P 


'Văn hóa & Truyền thông: Video về chương này 
> tued.net/vi/vid7 


Trung tâm tương lai cho đối thoại giữa các nền văn hóa: Diễn đàn Humboldt ở Berlin 





1361137 [[  улм HÓA & TRUYỀN THÔNG 


Brahms trong âm nhạc, Goethe, Schiller và 
Thomas Mann trong văn học. Những thứ 
hạng nghệ thuật thời hiện đại trong tất cả 
các lĩnh vực nghệ thuật cũng do những 
nhân vật nổi tiếng пат giữ. 


Mặt khác đất nước đang trải qua một quá 
trình đã được bắt đầu sớm hơn tại các nước 
châu Âu khác. Dựa trên cơ sở truyền thống, 
đất nước đã mở cửa trước những ảnh hưởng 
đến từ bên ngoài và đã phát triển một cách 
kể chuyện mới. Các nghệ sĩ trẻ nhập cư đã 
tìm ra những hình thức biểu hiện mới, bằng 
âm nhạc và cả thơ ca, để phản ứng trước sự 
дар gỡ và hòa quyện giữa các nền văn hóa 
khác nhau 


Trong lĩnh vực пат giữa văn hóa giải trí và 
văn hóa chính thống với ranh giới ngày 
càng mờ nhạt hơn các trung tâm văn hóa và 
nghệ thuật vùng đã phát triển thành những 
trung tâm sống động của văn hóa Đức mới 
Họ đã cùng nhau tạo nên một trường lực, 


Nghệ thuật trình diễn ở Đức có nhiều điều kiện để biểu diễn. 


một hình ảnh của nước Đức dưới dạng cô 
đọng. Ngoài ra với diễn đàn Humboldt đến 
năm 2019 sẽ xuất hiện một dự án văn hóa 
như một ngọn hải đăng đặt trong tòa lâu đài 
Berlin được xây dựng lại ở quận Trung tâm 
Berlin. Mang dấu ẩn của tính cởi mở ra thế 
giới, diễn đàn này sẽ tạo điều kiện trao đổi 
kiến thức quốc tế và đối thoại giữa các nền 
văn hóa. D 


= MẠNG 


Cổng уап hóa Đức 

'Website với thông tin về các sự kiện 
được chọn lọc và các chủ dé về chính 
sách văn hóa 

> kulturportal-deutschland.de 


Cổng văn học Litrix 

Cổng thông tin đa ngôn ngữ gi 
văn học Đức ra thế khắp thế giới 
> litrix.de 





thiệu 


Cổng điện ảnh 
Nơi cung cấp thông tin về điện ảnh Đức 
> filmportal.de 





О,тбмс QUAN 


NHÂN TỐ & CÔNG CU 


Quan chức đặc trách của Chính phủ Liên bang 
về văn hóa và truyền thông 

Quan chức đặc trách của Chính phủ Liên bang 
về văn hóa và truyền thông (BKM) bà Monika 
Grütters là Quốc vụ khanh chịu sự lãnh dao 
trực tiếp của bà Thủ tướng. Quốc vụ khanh có 
nhiệm vụ hỗ trợ các cơ sở và dự án văn hóa có 
tầm quan trọng quốc tế 

> bundesregierung.de 


Viện Goethe 

Viện Goethe là viện văn hóa hoạt động trên 
khắp thế giới của Đức. Viện có nhiệm vụ đẩy 
mạnh kiến thức tiếng Đức ở nước ngoài, duy 
trì quan hệ hợp tác văn hóa quốc tế và giới 
thiệu một hình ảnh toàn diện, đương đại của 
nước Đức. 

> goethe.de 


Viện Quan hệ đối ngoại 

Viện Quan hệ đối ngoại (ifa) hoạt động trên 
khắp thế giới phục vụ trao đổi nghệ thuật, đổi 
thoại của các xã hội dân sự và cung cấp những 
thông tin về chính sách văn hóa đối ngoại. 
>ifa.de 


Quỹ Văn hóa Liên bang 

Quỹ Văn hóa Liên bang hỗ trợ nghệ thuật và 
văn hóa trong khuôn khổ thẩm quyền của Liên 
bang. Một nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ các 
chương trình và dự án đổi mới trong bối cảnh 
quốc tế. 

> kulturstiftung-des-bundes.de 









Ngôi nhà các nền văn hóa thế giới 

Ngôi nhà các nền văn hóa thế giới ở Berlin là 
một trung tâm trao đổi văn hóa quốc tế và 
một diễn đàn cho các cuộc đàm luận thời sự 
> hkw.de 


Hội đồng văn hóa Đức 

Hội đồng văn hóa Đức là Hiệp hội trung ương 
của các hội văn hóa trong liên bang. Có 246 hội 
văn hóa và tổ chức là thành viên của Hội đồng. 
> kulturrat.de 


Trung tâm hỗ trợ trường phổ thông ở nước 
ngoài 

Trung tâm hỗ trợ trường phổ thông ở nước ngoài 
(ZfA) giúp đỡ và hỗ trợ khoảng 1.200 trường phổ 
thông, trong đó có 140 trường phổ thông Đức 

э auslandsschulwesen.de 


E] %+DIGITAL PLUS 

H Thêm thông tin vé tất cả các chủ dé 
của chương này — danh mục các đường link bình luận, 
các tham luận, tái liệu, bài nói; ngoài ra 
còn có các thông tin dẫn đến các từ khóa như chủ 
quyến văn hóa của các bang, Quj văn hóa Liên bang, 
Giải thưởng điện ảnh Đức, documenta 
> tued.net/vi/dig7 
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CHÜ pÉ 


NGÀNH KINH TẾ SÁNG TẠO ĐỔI MỚI 


Ngành kinh tế văn hóa và sáng tạo thuộc 
những ngành kinh tế tiên tiến nhất. Tại Đức 
phần đóng góp của ngành kinh tế này vào tổng 
giá trị gia tăng của nền kinh tế quốc dân tăng 
liên tục và hiện nay ngang bắng với những 
ngành công nghiệp lớn như chế tạo máy. 
Doanh thu năm 2013 của ngành kinh tế sáng 
tạo này, nơi có khoảng 249.000 doanh nghiệp 
và 15 triệu người làm việc, là khoảng 145 ty Euro. 


Hạt nhân дап kết các hoạt động kinh tế văn 
hóa và sáng tạo là hoạt động sáng tạo của các 
nghệ sĩ với các nội dung, tác phẩm, sản phẩm 
hoặc dịch vụ trong các lĩnh vực nghệ thuật, 
văn hóa, âm nhạc, kiến trúc hoặc sáng tạo. Đặc 
biệt các nghệ sĩ tự do và những doanh nghiệp 
nhỏ và siêu nhỏ (97%) tạo dấu ấn lên cơ cấu của 
ngành kinh tế này. Họ chủ yếu định hướng tới 
hoạt động kinh doanh lợi nhuận - có nghĩa là 
họ không thiên về hoạt động trong lĩnh vực 
công (bảo tàng, nhà hát, dàn nhạc) hoặc trong 
lĩnh vực xã hội dân sự (hội nghệ thuật, quỹ). 


PIS po 


Nhờ sự hỗ trợ triệt để các doanh nghiệp mới 
thành lập, tại nhiều thành phố nhiều doanh 
nghiệp đã ra đời nhất là trong các lĩnh vực 
thiết kế, phần mềm và trò chơi điện tử. Đặc 
biệt ngành công nghiệp phần mềm/trò chơi 
điện tử, nhờ kết nối các lĩnh vực điện ảnh, 
video, âm nhạc, văn bàn và phim hoạt hình, đã 
cho thấy tiềm năng to lớn của ngành này và 
năm 2013 đã đạt được doanh thu 31 tỷ Euro. 
Dẫn đầu trào lưu phát triển này là vùng 
Berlin-Brandenburg với hon 200 doanh 
nghiệp. Không vùng nào có mật độ cơ cấu hạ 
tầng cho lĩnh vực trò chơi điện tử dày đặc hơn, 
kể cả số lượng các trường đại học liên quan 
đến lĩnh vực này. Nhưng các thành phố 
Frankfurt bên sông Main, Hamburg, Leipzig, 
Köln và Mũnchen cũng có những trung tâm 
sáng tạo nổi trội. Một hệ thống kết nối chặt chẽ 
các hoạt động tư vấn, các mạng liên kết và 
hoạt động hỗ trợ tạo nên một môi trường lý 
tưởng, trong đó có cả các cơ cấu hạ tầng công 
nghệ thông tin có năng lực cao. " 


Liên tục tăng trưởng: Số lượng công ty trong ngành kinh tế văn 


hóa và sáng tạo. 


Linh vực tiém năng 

Ngành kinh tế văn hóa và sáng tạo kết nối 
các linh vực kinh tế truyền thống, các công. 
nghệ mới và các hình thức thông tin và 
giao tiếp mới. Tại Đức ngành kinh tế này 
bao gồm 12 lĩnh vực: kinh tế âm nhạc, thị 
trường sách, thị trường nghệ thuật, kinh tế 
điện ảnh, phát thanh-truyén hình, nghệ 
thuật trình diễn, kiến trúc, thiết kế, thị 
trường báo chí, thị trường quảng cáo, phần 
mềm/tò chơi điện tử, những lĩnh vực khác. 
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Berlin duoc coi là thú dó сйа khói nghiëp, Кё cà vói các doanh nhàn tré tuói 


Thị trường sách da dạng: Nhiều ấn phẩm mới 


gen 33,8. 


Tiéu thuyét 
9,0« 
Trường hoc và hoc tập/ 


23" 91919 
11,3; Š 


Khos học f 155. 
14 5 % б Sách thanh, 
Tư v thiéu nién 


Thứ hạng cao: So sánh tổng giá tri gia tăng của các 
ngành, tính bằng tỷ Euro 


Công nghiệp hóa chat 40,3 
Cung cấp năng lượng. 54,9 
Kinh tế văn hóa và sáng tạo 63,6 


Dich vu tài chính 67,8 
Ché tao máy 87,9 
Công nhiệp ó tô 110,4 
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CHỦ ĐỀ 


ĐỐI THOẠI VĂN HÓA 


Bên cạnh ngoại giao kinh điển và chính 
sách kinh tế đối ngoại thì chính sách văn 
hóa và giáo dục, đào tạo đối ngoại là trụ cột 
thứ ba của chính sách đối ngoại của Đức. 
Một trong những mục tiêu quan trọng nhất 
của chính sách đối ngoại là trao đổi và hợp 
tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào 
tạo và nghiên cứu khoa học để tạo lập một 
cơ sở tốt đẹp cho quan hệ với các nước khác 
và tạo điều kiện đối thoại giữa người dân các 
nước. Qua đó chính sách văn hóa đổi ngoai 
mở ra những con đường hướng tới sự hiểu 
biết lẫn nhau - một cơ sở quan trọng cho 
một đường lối chính trị vì sự hòa giải. 
Những nhiệm vụ khác của chính sách văn 
hóa và giáo dục, đào tạo đối ngoại là khuyến 


# DANH SÁCH 


- Bảo tàng nghệ thuật lớn nhất: 
Bảo tàng Hamburger Kunsthalle 


- Dàn nhạc lớn nhất: 
Dàn nhac giao hưởng Leipzig 


- Rạp chiếu phim lớn nhất: 
Rạp Cinemaxx ở Essen 


- Nhà hát có sân khấu lớn nhất: 
Nhà hát Friedrichstadtpalast (Berlin) 


- Nhà hát lớn nhất: 
Nhà hát Baden-Baden 


khích học tiếng Đức trên thế giới, giới thiệu 
nước Đức là một đất nước với một môi 
trường văn hóa đa dạng và thành công và 
quảng bá ra nước ngoài một hình ảnh đương 
đại của nước Đức. Một số những hoạt động 
cụ thể là hỗ trợ các chương trình văn hóa 
như tổ chức triển lãm, các chuyển lưu diễn. 
của các nhà hát Đức, hỗ trợ văn học, điện 
ảnh, cả các dự án trong quá trình đối thoại 
với thé giới Hồi giáo hoặc dự án „văn hóa 
rộng khắp” tạo điều kiện để thanh niên Đức 
có thể làm tình nguyện viên ở nước ngoài. 


Một khái niệm văn hóa toàn diện là cơ sở 
cho các chương trình và dự án 


Bộ Ngoại giao Đức chỉ tự thực hiện một 
phần nhỏ chính sách văn hóa đối ngoại của 
mình. Các nhiệm vụ được ủy thác chủ yếu 
cho các tổ chức tư nhân với những trọng 
tâm khác nhau như Viện Goethe, Viện Quan 
hệ đối ngoai (ifa), Cơ quan trao đổi hàn làm 
Đức (DAAD), Ủy ban UNESCO của Đức hoặc 
Quỹ Alexander von Humboldt (vé chính 
sách giáo duc, дао tao dói ngoai xem chuong 
„ĐÀO TẠO & TRI THÚC“). Công việc của 
những chuyên gia trao đổi văn hóa được xác 
định trong các thỏa thuận về mục đích đạt 
được. Tuy nhiên họ tương đối tự do khi xây 
dựng dự án và chương trình. Viện Goethe có 
159 phân viện đại diện tại 98 nước. Viện Go- 
ethe khuyến khích kiến thức ngôn ngữ Đức 
ở nước ngoài và duy trì quan hệ hợp tác văn 
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hóa quóc té. Vién ifa quan tàm chü yéu дёп 
dói thoai уап hóa báng cách tó chúc các 
triển lãm và hội nghi. Các xu hướng hiện 
nay trong đối thoại văn hóa là tổ chức các 
chương trình văn hóa và giới thiệu văn hóa 
báng kỹ thuật số và những khả năng mới để 
tham gia tương tác. Từ thập niên 70 trong 
tất cả các dự án, chính sách văn hóa đối 
ngoại đặt trọng tâm vào một khái niệm văn 
hóa toàn diện, đại chúng. Đó là „Văn hóa" 
không chỉ hạn chế trong „Nghệ thuật”. 





Chữ viết tay cổ từ thành phố ốc đảo Timbuktu (Mali) được Bộ Ngoại giao Đức tài trợ kinh phí bảo tồn và nghiên cứu 


Tuy nhiên mục tiêu không chỉ là văn hóa 
Đức. Chương trình bảo tồn văn hóa hỗ trợ 
bào tồn các di sản văn hóa có giá trị lịch sử 
ở nước ngoài. Từ năm 1981 đến năm 2015 Bộ 
Ngoại giao Đức đã tài trợ hơn 2.700 dự án 
tại 144 nước, trong đó có dự án bảo tồn chữ 
cổ viết tay tại Timbuktu ở Mali, xây dựng hồ 
sơ số hóa các di sản văn hóa cho Xyri, số 
hóa âm nhạc truyền thống của Camerun 
hoặc bảo tồn Ngôi đền lớn ở Karakorum, 
Mông Gổ. D 
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CHỦ ĐỀ 


NHỮNG QUAN ĐIỂM CỞI MỞ VỚI THẾ GIỚI 


Trong một xã hội dựa trên cơ sở đa nguyên. 
của nước Đức không thể có một xu hướng 
văn hóa chế ngự tất cả các xu hướng khác, 
cũng như không thể có một thủ đô che lấp tất 
cả các thành phố còn lại. Được cơ cấu liên 
bang hỗ trợ, ở Đức đã hình thành tính đồng 
thời và không đồng thời, có những khuynh 
hướng rất khác nhau, có khi trái ngược nhau 
và cạnh tranh lẫn nhau trong sân khấu, điện 
ảnh, âm nhạc, nghệ thuật thị giác và văn học. 


Đã xuất hiện một xu hướng rõ ràng trên sân 
khâu. Số lượng những tác phẩm được công 
diễn lần đầu tiên của các tác giả đương đại 
tăng vọt. Họ cho thấy sự đa dạng của những 
hình thức trình diễn hiện nay, mà trong đó 
sân khấu kịch nói truyền thống thường hòa 
quyện với kịch câm, múa, video, diễn xuất 
của diễn viên nghiệp dư và âm nhạc thành 
một hoạt động sân khấu hậu kịch trường 
gần gũi và tương tự như nghệ thuật sắp đặt. 
Tính đa dạng, như được thể hiện trong Cuộc 
дар gỡ tại Berlin của những người làm sân 
khấu tổ chức vào tháng 5 hàng năm, là câu 
trả lời có nhiều tiếng nói trước câu hỏi về 
tính thật sự phức hợp. 


Bên cạnh khuynh hướng văn hóa chủ đạo 
được một lực lượng xã hội trung dung gánh 
đỡ còn xuất hiện một cái mới từ các tầng lớp 
bên па xã hội đang ngày càng thâm nhập vào 
văn hóa sân khấu tự do và cả văn hóa sân 
khấu chính thống và giao thoa với các loại 
hình này. Đó là hiện tượng „Hậu nhập cư” 


phản ánh Đức là một xã hội nhập cư và có thể 
nhận thấy điều đó rõ ràng tại nhiều thành 
phố, nhất là ở Berlin. Hàng triệu người Đức có 
nguồn gốc nhập cư sống tới thế hệ thứ 2, thứ 
3 ở Đức và họ kể về họ và về cuộc đời của bố 
mẹ, ông bà họ với những câu chuyện khác với 
những công dân sống ở nước Đức từ hàng 
trăm năm nay. Dù sinh ra ở Đức hay ở nước 
khác, thông thường họ không chịu ảnh 
hưởng của một câu chuyện nhập cư cụ thể, 
mà của kinh nghiệm họ thu được từ sự pha 
trộn văn hóa. Cuộc sống trong những mối liên 
quan văn hóa khác nhau này làm nảy sinh 
những hình thức mới để tranh luận nghệ 
thuật với xã hội và phản ánh những tuyến 
xung đột đương thời và những thỏa thuận 
đạt được về quyền lợi, về sự hòa nhập và về 


@THÔNG TIN 


Giải Adelbert-von-Chamisso là một giải 
thưởng văn hoc do Quy Robert-Bosch trao 
tặng từ năm 1985. Giải được trao tặng cho 
những tác phẩm viết bằng tiếng Đức đã 
được xuất bản của các tác giả có tiếng mẹ. 
đẻ không phải là tiếng Đức. Những người 
được trao giải пат 2015 là Sherko Fatah, 
một nhà văn Đức gốc lrắc (giải cho toàn bộ 
các tác phẩm của tác giả), nữ tác giả Olga 
Grjasnova sinh ở Baku/Adecbaidan (cho 
tác phẩm,Sự mờ nhạt pháp lý của một 
hôn hân”) và Martin Kordic (cho tác phẩm 
„Tôi tưởng tượng hạnh phúc như thế nào”), 
có bố là người gốc Crôatia. 

> bosch-stiftung.de 





'Vờ„Common Ground" do Yael Ronen đạo diễn tại Nhà hát Maxim Gorki là một thành công lớn 


sự tham gia. Đã xuất hiện những cách kể 
chuyện mới chuyển tải một hình ảnh tự thân 
mới của xã hội và tạo dấu ấn lên nhận thức 
văn hóa về nước Đức ở nước ngoài. 


„Sân khấu hậu nhập си" của Shermin 
Langhoff trong nhà hát Maxim Gorki ở Berlin 
được coi là ngọn hải đăng của khuynh 
hướng làm nghệ thuật ca ngợi tính liên kết 
văn hóa này. Những tác phẩm dàn dựng của 


bà không chỉ đến với công chúng truyền 
thống của sân khấu, mà với tới một lớp khán 
giả mới, đa số còn trẻ. Những tác phẩm đó 
phản ánh một quá trình hỗn độn và quá 
trình đó tự phát triển liên tục và tự định 
hình. Với vở „Соттоп Ground" về cuộc 
chiến tranh Ban-căng, do nữ đạo diễn người 
Israel Yael Ronen dàn dựng, nhà hát Gorki 
đã được mời đến Cuộc gặp gỡ tại Berlin của 
những người làm sân khấu năm 2015. Tuy 
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vậy sân khấu chỉ làm điều mà nhạc Pop và 
văn học đã làm từ lâu rồi. Cũng tại đây tiểu 
sử nghệ sĩ phản ánh tính đa dạng của xã hội 
và những sự hòa nhập đầy gay cấn của các 
khuynh hướng rất khác nhau chỉ ra những 
triển vọng mới. Trong nhạc Pop các khuynh 
hướng âm nhạc quốc tế rất khác nhau (nhạc 
Beat Ban-cáng, nhac Sound của người Mỹ 
góc Phi, nhac Rock cüa Thó Nhi Ky, nhac Hip 
Hop của Mỹ) được kết hợp với nhau dưới 
ảnh hưởng của những hiện tượng điện tử, là 
những hiện tượng được coi là „rất Đức". 
Giống như ở các nước khác, ở Đức nhạc Rap 
đóng một vai trò khẳng định bản thân của 
con em các gia đình nhập cư 


Trong văn học đương đại các chủ đề hậu 
nhập cư đóng một vai trò trung tâm 


Các tác giả quan trọng có nguồn gốc nhập 
cư như Navid Kermani, người năm 2015 


được trao giài thưởng hòa bình của Ngành 
kinh doanh sách Đức, một trong những 
giải thưởng văn hóa danh giá nhất của 
Đức, hay Katja Petrowskaya, Sherko Fatah, 
Nino Haratischwili, Saša Stanišié, Feridun 
Zaimoglu hoặc Alina Bronsky thuộc số 
những tác giả viết tiếng Đức thành công 
nhất từ nhiều năm nay. Sách của họ phản 
ánh cả những kinh nghiệm về Iran, Nga, 
Thổ nhĩ Kỳ, được nhiều người đọc và văn 
học của mỗi người đưa những chủ đề riêng 
và kinh nghiệm nhập cư riêng của bản 
thân vào xã hội. 


Phim của các đạo diễn Fatih Akin hoặc Bora 
Dagtekin cũng tuong tự như vậy. Họ khéo léo 
để cho những điều kiện xã hội và những sự 
nhàm chán, sáo rỗng va đập với nhau. Hình 
ảnh nước Đức xuất hiện khi đó và được phản 
ánh dưới những góc độ rất khác nhau, là một 
hình ảnh đôi khi hỗn độn và mâu thuẫn. Xã 





Năm 2015 nhà văn người Đức góc Iran Navid Kermani được tặng giải thưởng hòa bình của Ngành kinh doanh sách Đức 


sản oa 
Những giải thưởng văn hóa quan trong ở Đức 


5 


hội phải học cách chịu đựng những mâu 
thuẫn và căng thẳng này. Nghệ thuật phản 
ánh điều đó và tạo sân chơi cho các xung đột 
xả van một cách hòa bình. Nước Đức thời hậu 
nhập cư không nhất thiết là một đất nước ám. 
áp, nhưng hấp dẫn và năng động. 


Cởi mở ra thế giới và quốc tế hóa cũng là 
những đặc điểm của nghệ thuật thị giác ở 
Đức. Điều đó thể hiện qua số lượng sinh viên 
nhập học các trường đại học nghệ thuật. 





Ө соп gấu vàng 

Bên cạnh liên hoan phim Venedig và Cannes, 
Liên hoan phim quốc tế Berlin (Berlinale) 
được coi là một liên hoan phim đặt ra 
chuẩn mực. Các giải thưởng được trao là 
Con gấu vàng và nhiều con gấu bạc. 


Ө Giải thưởng của Hội chợ sách Leipzig 
Giải thưởng của Hội chợ sách Leipzig vinh 
danh các tác phẩm mới bằng tiếng Đức. 


Giải thưởng điện ảnh Đức 
Với gần 3 triệu Euro Giải thưởng điện ảnh 
Đức là giải thưởng văn hóa Đức lớn nhất. 


Ө Giải thưởng sách Đức 
Một ban giám khảo bình chọn tiểu thuyết 
bằng tiếng Đức hay nhất trong năm. 


Ө Giải thưởng Georg-Büchner 

Giải thưởng Georg-Büchner là giải thưởng 
văn học quan trọng nhất trong khu vực 
nói tiếng Đức. 


Năm 2013 lần đầu tiên số lượng sinh viên 
nước ngoài nhập học đông hơn sinh viên 
Đức. Ngày nay Berlin với khoảng 500 gallery 
và nhiều không gian tự do cho các quan điểm 
nghệ thuật được coi là thủ đô của nghệ thuật 
đương đại trẻ và là một trong những địa bàn 
sáng tạo nghệ thuật đương đại lớn nhất thế 
giới. Điều đó cũng được thể hiện hai năm một 
lần tại Liên hoan nghệ thuật Venice, nơi 
nhiều nghệ sĩ quốc tế có tác phẩm trưng bày 
tại đây sống ở Berlin. D 
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CHỦ ĐỀ 


SỰ CHUYỂN ĐỔI NHANH CHÓNG CỦA TRUYỀN THÔNG 


Ở Đức tự do báo chí và tự do chính kiến 
được bảo đảm ở mức độ cao và được hiến 
pháp bảo vệ. Điều 5 Luật cơ bản quy định 
„Mỗi người có quyền thể hiện và công bố 
chính kiến của mình báng lời nói, chữ viết 
và hình ảnh và thu thập thông tin từ 
những nguồn phổ cập mà không bị ngăn 
càn.(..) Không có kiểm duyệt.“ Bảng chỉ số 
tự do báo chí của tổ chức phi chính phủ 
„Phóng viên không biên giới" năm 2015 
xếp Đức đứng thứ 12 trong 180 nước. Ở 
Đức có sự đa dạng của chính kiến và tính 
đa nguyên của thông tin. Báo chí không 
nám trong tay các chính phủ hoặc đảng 
phái, mà до các tập đoàn truyền thông tư 
nhân chịu trách nhiệm. Đài phát thanh, 
truyền hình công lập (ARD, ZDF, Deutsch- 
landfunk) được tổ chức theo mó hình của 
Anh là các công ty hoặc đài thu cước phí 
và là trụ cột thứ hai trong môi trường 
truyền thông được hình thành trên cơ sở 
nguyên tắc song hành công và tư, mà cốt 


Ф сот Móc 


1945 


Sau giai đoạn thống tri của chế 
độ Quốc xã, lúc đầu ở Đức xuất 
hiện cái gọi là các tờ báo được 
cấp phép. Trong vùng chiếm 
đóng của Mỹ, ngày 01.8.1945 
giấy phép đầu tiên được cấp cho 
tà, Frankfurter Rundschau“. 


1950 


bang Đức” 





Sáu đài phát thanh, truyền hình 
Tây Đức ký tai Bremen một thỏa 
thuận về việc,Thành lập một Hội 
các đài phát thanh, truyền hình 
công lập của Cộng hòa Liên 


lõi của nó không thay đổi từ khi thành lập 
Công hòa Liên bang Đức năm 1949. Từ 
năm 2015 cước phí phát thanh, truyền 
hình là 17,50 Euro một tháng. Bên cạnh đó 
từ thập niên 80 xuất hiện nhiều đài phát 
thanh, truyền thình tư nhân trên thị 
trường. Năm 2014 trung bình mỗi một gia 
đình thu được chương trình của 78 đài 
truyền hình. Kể cả những chương trình 
truyền hình trả tiền, tổng cộng có gần 400 
chương trình. Các chương trình tin tức 
quan trọng nhất của truyền hình là 
„Tagesschau“ và ,Tagesthemen" của ARD, 
,heute" và ,heute journal" cüa ZDF và 
chuong trinh ,RTL aktuell". Chi riéng tai 
Berlin, mót trong só 10 thành phó truyén 
thông đứng đầu thế, đã có tới 900 phóng 
viên Đức và 400 phóng viên từ 60 nước 
được đăng ký. 


Trong môi trường truyền thông đa tiếng 
nói có 329 nhật báo, đa số là báo phát hành » 







1984 


Tại Ludwigshafen bên sông 
Rhein, Cóng ty chương trình 
truyền hình cáp và vệ tinh” viết 
tất là PKS, bắt đầu phát sóng. Đó. 
là giờ phút khai sinh của truyền 
hình tư nhân ở Đức. 





| Sáu năm sau khi World Wide Web 





Truyền thông xã hội làm thay đổi nén móng hệ thống truyền thông, thái độ giao tiếp và công chúng 





1995 


га đời, tờ báo theo khuynh 
hướng tự do cánh tả,taz” là tờ 
báo Đức đầu tiên lên mạng. Sau 
su, khói đầu” đó, một cộng đồng 
„nhật báo số hóa” đã phát triển 
nháy vot. 





1997 


Khoảng 4,1 triệu công dân Đức 
trên 14 tuổi sử dụng các cổng 
truy cập Online mới, năm 2014 là 
55,6 triệu người, tương đương 
với 79,1% người trên 14 tuổi ở 
Đức. 





Khoảng 28 triệu người ở Đức sử 
dụng Facebook. Kết quả một 
nghiên cứu của Viện Allensbach 
cho thấy 1 triệu người Đức thường 
xuyên dùng Twitter. Đứng đầu 

Ñ truyền thông xã hội là WhatsApp 

Mã với hơn 35 triệu người sử dụng. 
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Phòng tin tức lớn nhất nước Đức: Ban biên tập trung tâm của Hãng thông tấn xã Đức (dpa) ở Berlin 


trong các vùng, 20 tuần báo và 1.590 tạp nổi trội lên băng những phóng sự điều tra, 
chí đại chúng (năm 2014). Sau Trung Quốc, phân tích nguyên nhân sâu xa và bình 
Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, Đức là thị trường luận toàn diện. Tạp chí tin tüc ,Spiegel"/ 
báo lớn thứ 5 thế giới. Mỗi một ngày phát „Spiegel Online" và tờ báo lá cải „Bild“ 
hành có 17,54 triệu số nhật báo và 5 triệu được coi là những phương tiện truyền 
số tuần báo và nguyệt báo được bán ra thông hay được trích dẫn nhất. 

(năm 2014). Những tờ nhật báo đứng đầu 

và phát hành trong cả nước „Süddeutsche Đồng thời truyền thông cũng đang trong 
Zeitung", ,Frankfurter Allgemeine Zeitung", một giai đoạn chuyển đổi cơ cấu sâu sắc. 
„Die Welt", „Die Zeit", „taz“ và „Handelsblatt Từ 15 năm nay trong mảng nhật báo số 


ef BIEU ĐỒ Phát triển nhanh chóng: Hơn 55 triệu„người Online“ ở Đức 


Thường nhật số hóa 55,6 
Sử dụng Internet di động và sử dụng 49 

thiết bị di động đầu cuối gia tăng rõ. 
rệt ở Đức. Với sự gia tăng sử dụng dữ 38,6 
liệu di động thì những đòi hỏi công 

nghệ đặt ra đối với cơ sở hạ táng 

mạng cũng gia tăng. Các khảo sát 18,3 
cũng cho thấy, từ lâu nay số lượng 

người sử dụng Internet chỉ còn tăng. 4,1 


rát ít. 1997 2000 


Nguón: ARDIZDF-Oninestudie 2014 





Nouén: ARIyZDF-Oninestudie2014 


lượng báo in bán ra giảm đều đặn từ 1,5 
đến 2%. Nhật báo ngày càng mất đi nhiều 
độc giả trẻ, số lượng báo in tiếp tục giảm và 
doanh thu từ quảng cáo rất khó khăn. Hơn 
100 tờ báo đã tiến hành thu phí để phản 
ứng lại văn hóa miễn phí trên mạng. 


Số hóa thế giới truyền thông, mạng Inter- 
net, sự tăng trưởng mạnh тё của thiết bị 
di động đầu cuối và cuộc chỉnh phục thẳng 
lợi của truyền thông xã hội đã làm thay 
đổi rõ rệt thái độ sử dụng truyền thông. 
55,6 triệu người Đức trên 14 tuổi (79%) vào 
mạng. Năm 2014 mỗi một người sử dụng 
Internet vào mạng 5,9 ngày một tuần và 
mỗi ngày vào mạng 166 phút. Cứ hai người 
lại có một người lướt mạng bàng di động. 


Ngoài ra hơn một nửa số người sử dụng 
Internet là thành viên của một cộng đồng 
tư nhân. Cuộc cách mạng số hóa đã đưa ra 
một khái niệm công luận mới. Các phương 
tiện truyền thông xã hội và không gian 
Blogg là tấm gương phản ánh một xã hội 
mở và đối thoại, mà trong đó mỗi người 
đều có thể đóng góp ý kiến tham gia tranh 


Truy cập đa dạng: Người Đức vào mạng Internet như thế đó 


95x 

Computer, PC, 18« 

Laptop TV 
28» 
Tablet-PC 


62x 


Smartphone/ 
Handy 





@roàN CÁU 


Deutsche Welle (DW) là dài phát thanh, 
truyền hình đổi ngoại nhà nước của Đức 
và là thành viên của ARD (Hội các đài 
phát thanh, truyền hình công lập của 
Cộng hòa Liên bang Đức). DW phát sóng 
bằng 30 thứ tiếng, cung cấp chương 
trình truyền hình (DW-TV), phát thanh và 
Internet (dw.de), cũng như chương trình. 
phát triển truyền thông quốc tế trong 
Học viện DW. Năm 2015 đài đối ngoại 
này đã bắt đầu phát chương trinh 24 gió 
hàng ngày bằng tiếng Anh. 

Э dw.de 





eo 


1чап. Liéu các dién dàn tuong tác trén 
mang có dóng thói tao ra nén móng cho 
mót nën báo chí só hóa tón tai duoc trong 
tuong lai khóng, diéu dó chüng ta cón 
phải doi. Tại Đức vi du nhu su phát triển 
của tạp chí Online ,Krautreporter" ra đời 
năm 2014 như là một dự án gọi vốn cộng 
đồng đang được hồi hộp theo dõi. D 


Sử dụng truyền thông mỗi ngày 





m. 
ШШШ vo. 


Báo 23 phút. 


Nouór:ARD-2DF-Orline Studie 2014 
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О) PANORAMA 


NHÜNG DI SÁN THÉ GIỚI Ó ĐỨC 






157m 


Chiều cao nhà thờ Lớn Кё 





Gótic – từ 
1248 đến 1880 






Л iN 


1km? 


tích Zeche Zollverein : 


€) Nhà thờ Lón Köln 
Nhiéu thé hé dà tao 
nén cóng trinh Бас 
tháy của kiến trúc 









© Zeche Zollverein 
Tó hop cóng nghiép 
ngừng hoạt động từ 
1986 ở Essen thể hiện 
quá trình phát triển 
công nghiệp nặng ở 
châu Âu 


2 


44 km? 


Dién tích rüng dé gai 







Ө© Wartburg 
Phía trong tường 
thành lâu dài này 
nhà cải cách Martin 
Luther đã dịch Kinh 
d Тап идс 












Ф Bauhaus 
Các cóng trinh Bau- 
haus ó Dessau và 
Weimar thể hiện 
trường phái kiến 
trúc nổi tiếng đầu 
thế kỷ 20. 


3.000.000 


: Khách thăm đảo bảo tàng 
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© Limes 

Pháo dài Saalburg nám 

trên tuyén bién giói cùa 
La Mà ó Hessen dà duoc 
tu bổ 


Ф Buchenwálder 

5 vùng rừng dé gai ở 
Đức được UNESCO 
công nhận là di sản 
thế giới 


< 
ГГ 
ICH 


KE 
2.000 

Ngôi nhà kiến trúc 

Fachwerk ở Quedlinburg : 


= 


AA 


mim 


550 km 


Duong bién giói Limes 





10.000 


dát ngàp nuóc ven bién 


@ Di cán văn hóa 
( Di sản thiên nhiên 


1 Nhà thờ Lớn Aachen 
2 Nhà thờ Lớn Speyer 
3 Cung điện Würzburg 
và vườn thượng uyên 
4 Nhà thờ hành hương,Die Wies” 
Các lâu đài Augustusburg 
và Falkenlust ở Brühl 
6 _ Nhà thờ Lớn và nhà thờ 
Michaelis ở Hildesheim 
7 Ditich xây dung thời La Mã, 
nhà thờ Lớn và nhà thở nữ tu si ó Trier 
8 Thành phố Lübeck 
9 Các lâu đài và vườn cây ở 
Potsdam và Berlin 
10 Tu viện Lorsch 
11 Khu mỏ Rammelsberg, 
khu phổ cổ ở Goslar và hệ thống 
thủy lợi vùng Oberharz 
12 Khu phổ cổ ở Bamberg 
13 Tu viện Maulbronn 
14 Tu viện, lâu dài và khu 
phố cổ ở Quedlinburg 
15 Khu luyện thép Völklinger 
16 Khu mỏ Messel 
17 Nhà thờ Lớn Köln 
18 Bauhaus và các công trinh 
ở Weimar và Dessau 
19 Khu di tích Luther ở Eisleben 
và Wittenberg 
20 Weimar có điển 
21 Wartburg 
22 Dào bào tàng Berlin 
23 Vườn cây vùng Dessau-Würlitz 
24 Đảo tu viện Reichenau 
25 Tổ hợp công nghiệp. 
Zeche Zollverein ở Essen 
26 Khu phố cổ ở Stralsund và Wismar 
27 Vùng thung lũng trung lưu sóng Rhein 
28 Tòa thị chính và tượng Roland ở Bremen. 
29 Công viên Muskau 
30 Đường biên giới của đế chế La Mã: 
tuyến Thượng German-Raetia 
31 Khu phố cổ ở Regensburg với quận 
Stadtamhof 
32 Những khu dân cư của Berlin hiện đại 
33 Vùng ngập nước ven biển 
34 Những khu rừng dé gai già ở Đức 
35 Nhà mày Fagus ở Alfeld 
36 Nhà sàn thời tién sử vùng núi Alpen 
37 Nhà hát Opera ở Bayreuth 
38 Cóng viên trên núi ở Wilhelmshöhe 
39 Khu thờ dòng họ Carolingien và làu 
đài Corvey 
40 Khu nhà kho Hamburg, khu nhà văn 
phòng với tòa nhà Chilehaus 
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CHÜ pÉ 


NGÓN NGÜ HÁP DÁN 


Tiếng Đức thuộc nhóm 15 ngón ngữ German 
— một nhánh trong gia dinh ngón ngữ 
Indo-German. Gần 130 triệu người ở Đức, Áo, 
Thụy Sĩ, Luxemburg, Bi, Lichtenstein và 
Nam Tirol (Italia) dùng tiếng Đức là tiếng mẹ 
đẻ hoặc thường xuyên sử dụng như là ngôn 
ngữ thứ hai. Như vậy tiếng Đức là tiếng mẹ 
đẻ được nói nhiều nhất trong Liên minh 
châu Âu và là một trong 10 ngôn ngữ được sử 
dụng nhiều nhất. Theo kết quả công trình 
nghiên cứu ,Tiếng Đức là ngoại ngữ được 
dùng trên khắp thế giới" được công bố năm 
2015 thì có 15,4 triệu người hiện đang học 
tiếng Đức như là một ngoại ngữ. Ước tính có 
khoảng 100 triệu người trên thế giới nói 
tiếng Đức như là một ngoại ngữ. 


Một lý do giải thích tầm quan trọng một 
cách không tương xứng của tiếng Đức 
dựa trên số lượng người nói tiếng Đức là 


#coN số 


16 


Ngôn ngữ địa phương chính được nói 
ở Đức, trong đó có tiếng vùng Bayern, 
vùng Tây Мат, vùng Westfalen, vùng. 
Brandenburg và vùng phía Bắc. Những 
khác biệt theo vùng trong ngôn ngữ 
nói là tương đối lớn. Nhìn chung tiếng 
địa phương mất đi tầm quan trọng. 


nền kinh tế mạnh mẽ của nước Đức làm 
cho tiếng Đức hấp dẫn hơn. Sự hấp dẫn 
này tạo nên một cơ sở cho chính sách tích 
cực quảng bá ngôn ngữ. Chính sách này 
hỗ trợ các cơ sở dạy tiếng Đức ở trong và 
ngoài nước, cấp học bổng hoặc xây dựng 
các chương trình đào tạo cho sinh viên 
quốc tế từ xa. Sự quan tâm đến tiếng Đức 
gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các cường quốc 
mới là Trung Quốc, Ấn Độ và Brasil, cũng 
như cho thấy mối quan tâm đó nhìn 
chung gia tăng tại khu vực châu Á, nơi mà 
nhu cầu tiếng Đức từ năm 2010 có chỗ 
tăng gấp 4 lần. 


Cơ sở học tiếng Đức quan trọng là 140 trường 
phổ thông Đức ở nước ngoài và hơn 2.000 
trường phổ thông được tăng cường giờ dạy 
tiếng Đức thuộc mạng lưới các „Trường học 
— đối tác của tương lai" (PASCH) theo sáng 
kiến trường hoc đối tác của Bộ Ngoai giao 
Đức. Viện Goethe tổ chức dạy tiếng Đức và 
các kỳ thi tiếng Đức tại hơn 90 nước. Năm 
2014 có khoảng 228.000 người theo học các 
khóa tiếng Đức tại Viện Goethe. Trong các 
trường đại học tại 108 nước có khoảng 1,3 
triệu người học tiếng Đức. 


Tầm quan trọng của tiếng Đức như là một 
ngôn ngữ khoa học quốc tế có xu hướng 
giảm đi. Trong các ngành khoa học tự 
nhiên tỷ lệ các công trình được các ngân 
hàng dữ liệu của các thư viện công bố trên 
toàn cầu báng tiếng Đức chiếm một phần 





Tiếng Đức là tiếng me đẻ được nói nhiều nhất trong Liên minh cháu Âu 


trăm. Trong các ngành khoa học nhân văn 
và xã hội tiếng Đức có một tầm quan trọng 
truyền thống và cao hơn. Tuy nhiên các 
nhà khoa học không nói tiếng Đức chỉ còn 
công bố kết quả nghiên cứu báng tiếng 
Đức trong những trường hợp ngoại lệ 
Trong khi đó các nhà khoa học nói tiếng 
Đức lại tăng cường công bố kết quả nghiên 
cứu bằng tiếng Anh, đặc biệt trong các 
ngành khoa học tự nhiên. Trong những 


ngôn ngữ hay được sử dụng nhất trên 
mạng năm 2015 tính theo tỷ lệ trang Web 
thì tiếng Đức đứng thứ ba, cách xa tiếng 
Anh, nhưng ngay sát sau tiếng Nga. 


Toàn cầu hóa tạo áp lực lên tất cả các ngôn 
ngữ quốc tế và tiếng Anh, với tư cách là 
ngôn ngữ thế giới, được tăng cường mạnh 
mẽ. Tuy vậy tiếng Đức sẽ vẫn tiếp tục là một 
ngôn ngữ quốc tế quan trọng. D 
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PHONG CÁCH SONG 


Đất nước của sự đa dạng * Chất lượng sống đô thị * Du lịch bền vững e 
Những thách thức thể thao s Danh lam thẳng cảnh ở Berlin s Thư giãn thưởng thức 


GIỚI THIỆU 


ĐẤT NƯỚC CỦA SỰ ĐA DẠNG 


Tình yêu thiên nhiên và cuộc sống đô thị 
đầy cuốn hút, ẩm thực bổ dưỡng và những 
nhà hàng sành điệu, ý thức truyền thống và 
cởi mở ra thế giới — đó là nước Đức với dien 
tích 357.000 km? lớn thứ 4 Liên minh châu 
Âu sau Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Trải 
dài từ biển Bảc-biển Ban tích đến dãy Alpen 
ở miền Nam, nước Đức có một địa hình đa 
dạng, từ đồng bằng Вас Đức và vùng núi 
trung du đến vùng núi Tây Nam Đức và từ 
vùng Nam Đức ở chân dãy Alpen đến vùng 
núi Alpen ở Bayern. Khoảng cách dài nhất 
từ Bắc đến Nam là 876 km, từ Đông sang Tây 
là 640 km. 


Đức thuộc những nước có mức sống cao 
nhất thế giới. Tính theo chỉ số phát triển con 
người (HDI) năm 2014 của Liên hiệp quốc, 
Đức xếp thứ 6 trong số 187 nước. Với dân số 
81,2 triệu người, Đức là nước đông dân nhất 


Liên minh châu Âu và là một trong những 
nước có mật độ dân cư cao nhất. Khoảng 
77% dân số sống trong những khu vực có 
mật độ dân cư cao. Khoảng 30% dân số sống 
trong những thành phố lớn có từ 100.000 
dân trở lên. Đức có 76 thành phố như vậy. Ở 
Mũnchen 4.460 người sống trên một km2, ở 
Berlin là 3780 người. Trong trào lưu phục 
hưng của các đô thị, các chuyên gia nhìn 
nhận một sự phát triển đang được duy trì 
của tăng trưởng, đổi mới và dự báo dân số 
các thành phố lớn sẽ tăng mạnh đến năm 
2030 - với những tác động đáng kể lên thị 
trường nhà ở, giao thông nội thị và hạ tầng 
cơ sở. Đặc biệt lứa tuổi từ 18 – 24 tỏ ra rất sẵn 
sàng chuyển đến sống trong các thành phố. 
Với khuynh hướng đô thi hóa, Đức nám 
trong xu thế chung của toàn cầu. Đối với du 
khách, đô thị cũng có một sức hút rất lớn, 
nhất là Berlin dang phát triển thành một » 





VIDEO AR-APP 





Danh lam thắng cảnh ở Đức: Video vé 
chủ dé này > tued.net/vi/vid8 





Sylt, hòn đảo lớn thứ 4 nước Đức với những bãi cát dài hàng cây số ven biển Bắc 
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sức hút đặc biệt và liên tục lập kỷ luc về số 
du khách. So sánh trong châu Âu thì thủ đô 
của nước Đức với 3,4 triệu dân đứng thứ 3 về 
số lượt ngày du khách thuê phòng ngủ, sau 
London và Paris. 


Tuy nhiên đồng hành với khát vọng về một 
cuộc sống đô thị là nhu cầu gìn giữ bản sắc 
vùng miền - nhất là ẩm thực. Ngành kinh tế 
lương thực, thực phẩm sinh thái có một chỗ 
đứng vững chắc trong nền kinh tế nông 
nghiệp Đức và hàng năm đạt được doanh 
thu 7,65 tỷ Euro từ các sản phẩm được nuôi 
trồng hữu cơ. 23.500 hộ gia đình sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ, chiếm 8% các cơ sở sản 
xuất nông nghiệp và canh tác 6,3 % tổng diện 
tích đất nông nghiệp. Các sản phẩm hữu cơ 
được cấp chứng chỉ bảo vệ người tiêu dùng 
và phải được đánh dấu đầy đủ trên nhãn 
mác. Có khoảng 70.400 sản phẩm được cấp 
chứng chỉ hữu cơ của nhà nước. Năm 2014 
có 7,75 triệu người nói tiếng Đức xác nhận là 
người ăn chay, 900.000 người xác nhận là ăn 


chay triệt để. Tuy vậy không vì thế mà thú 
thưởng thức ẩm thực bị ảnh hưởng. Ở Đức 
có 282 nhà hàng có một sao trở lên trong 
bảng xếp hạng nhà hàng danh giá của Guide 
Michelin năm 2015. Từ năm 2010 số nhà 
hàng ở Đức được trao tặng sao Michelin 
tăng 25%. D 


= MẠNG 


Destatis 

Dữ liệu, chi tiết và kết quả khảo sát chính 
thúc của nhà nước, do Cục Thống kê 
Liên bang ở Wiesbaden thu thập 

> destatis.de 


OECD 

So sánh điều kiện sống vật chất và chất 
lượng sống của 34 nước trên cơ sở chỉ 
số cuộc sóng, Better Life Index" của Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 
(OECD) 

> oecdbetterlifeindex.org 





Frankfurt bên sóng Main, thủ phủ của Ngân hàng trung ương châu Âu (EZB) là thành phó duy nhất nước Đức soi bóng lên nén trời, 


А TÓNG QUAN 


NHÂN TÓ & CÔNG CU 


Со quan trung ương quảng bá du lịch Đức 
Từ hơn 60 năm nay Cơ quan trung ương quảng 
bá du lịch Đức (DZT) được Chính phủ Liên 
bang giao nhiệm vụ quảng bá du lịch Đức ở 
nước ngoài. Năm 2016 DZT chọn là năm chủ 
аё „Бау quyến rũ: Nghỉ ngơi trong thiên nhiên 
ở Đức - Thiên nhiên và vườn quốc gia" 

> germany.travel 


Hiệp hội thé thao Olympic Đức 

Hiệp hội thé thao Ôlympic Đức (DOSB) là tổ 
chức trung ương của thể thao Đức. DOSB có 
hơn 28 triệu hội viên trong khoảng 91.000 hội 
thể thao. 

> dosb.de 


Liên đoàn bóng đá Đức 

Với 6,85 triệu hội viên Liên đoàn bóng đá Đức 
(DFB) là liên đoàn thể thao quốc gia lớn nhất 
thể giới và là liên đoàn bóng đá duy nhất có cả 
đội tuyển nữ và đội tuyển nam vô địch thế giới. 
> dfb.de 


Hỗ trợ thể thao quốc tế 

Từ năm 1961 hỗ trợ thể thao quốc tế là một 
phần trong chính sách văn hóa và giáo dục, 
đào tạo đối ngoại. Cho đến nay đã thực hiện 
được 1.400 dự án ngàn hạn và dài hạn tại hơn 
100 nước phát triển. Đối tượng được hỗ trợ 
chủ yếu là thể thao phụ nữ, thể thao của người 
khuyết tật, thể thao của thanh thiếu niên, để 
góp phần hòa nhập. 

2 sport.diplo.de 





Viện Rượu vang Đức 

Viện Rượu vang Đức (DWI) là tổ chức truyền 
thông và tiếp thị của ngành rượu vang Đức. 
Nhiệm vụ cốt lõi của viện là khuyến khích chất 
lượng và tiêu thụ rượu vang Đức. 

Э deutscheweine.de 


Sống tốt tại Đức 

Năm 2015 Chính phủ Liên bang tiến hành một 
cuộc đối thoại với người dân ở Đức về nhận 
thức của họ đối với chất lượng sống. Trong các 
cuộc gặp gỡ tổ chức trên toàn liên bang và 
trên mạng internet chính phủ trao đổi trực tiếp. 
với người dân, để trong tương lai định hướng 
được cụ thể hơn đến những điều quan trọng 
абі với người dân ở Đức. 

2 gut-leben-in-deutschland.de 


; ngoài ra cón có các 


thông tin dẫn đến các từ khóa nhu ám 
thực Đức, kiến trúc Bauhaus, nghỉ dưỡng ở Đức. 
> tued.net/vi/dig8 


[ш] + оста. PLUS 


Thém nhiéu thóng tin vé tát cà các 
chủ dé của chương này - danh mục 
các đường link bình luận, các tham 
luận, tài 
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CHỦ ĐỀ 


CHẤT LƯỢNG SONG D 


Chỗ làm việc tốt, môi trường trong lành, tỷ lệ 
tội phạm thấp, nhiều chương trình giải trí và 
văn hóa, kết nói giao thông thuận tiện. Các 
thành phố ở Đức thường được mô tả với 
những đặc điểm đó. Theo kết quả một cuộc 
khảo sát năm 2015 của công ty tư vấn Mercer 
của Mỹ đánh giá chất lượng sống của 230 
thành phố lớn thì 7 thành phố Đức lọt vào 
tốp 30 thành phố dẫn đầu. Ba thành phố là 
München (xép thứ 4), Düsseldorf (xếp thứ 6) 
và Frankfurt bên sông Main (xếp thứ 7) 
thậm chí lọt vào tốp 10 thành phố đứng đầu. 
Berlin (xếp thứ 14), Hamburg (xếp thứ 16) và 
Stuttgart (xếp thứ 21) cũng được xếp ở thứ 
hạng cao. Đức có 76 thành phố lớn (với hơn 
100.000 dân) và 600 thành phó hàng trung có 
từ 20.000 đến 99.999 dân. 74% dân số hiện 
đang sống trong các thành phố. 


Nhu cầu nhà ở trong đô thị gia tăng đã làm 
cho giá bất động sản và tiền thuê nhà tăng 


Ô THỊ 


thuê. So sánh tỷ lệ sở hữu nhà ở thì Đức 
đứng áp chót ở châu Âu. Chi 43% hộ gia đình 
sống trong nhà, căn hộ thuộc sở hữu của 
chính mình. Đa số người Đức phải trả tiền 
thuê chỗ ở. Gần 20% người dân coi tiền thuê 
chỗ ở là „gánh nặng tài chính". Trung binh 
phải chỉ 35% thu nhập hàng tháng cho chỗ ở. 
Vì thế Chính phủ Liên bang đã đề ra chính 
sách phanh lại tiền thuê căn hộ, nhà ở để 
duy trì tính đa dạng xã hội ở những nơi thị 
trường nhà ở, căn hộ căng thẳng. Chính phủ 
dự định, khi thay đổi người thuê, tiền thuê 
căn hộ chỉ tăng tối đa 10% so với những căn 
hộ tương tự. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Tại 
Berlin đã định ra 22 khu vực được ,bào vệ 
tính đa dạng của cơ cấu dân cư”. Tất cả các 
biện pháp xây dựng, có nghĩa là mỗi dự án 
dó bỏ, thay đổi về xây dựng hoặc mục đích 
sử dụng đều phải được xem xét và phải có 
giấy phép, để ngăn chặn tình trạng cải tạo 
đồng nghĩa với việc người nghèo dọn đi chỗ 


mạnh đối với những căn hộ, nhà ở mới cho khác, để người khá giả hơn dọn đến ở. D 
Af BIÈU ĐỒ Chi phí tiêu dùng của hộ gia đình ở Đức 
Người Đức sống như thế đấy a 22x 35, 
Hơn một nửa người dân ở Đức không sóng Các chỉ phí khác Chỉ phí nhà cửa, 
trong nhà riêng của mình, mà trong nhà thuê. năng lượng, 
64,5% tất cả nhà ở là nhà của một gia đình, chỉ bảo dưỡng căn hộ 
5,996 là nhà lớn hơn có từ 7 căn hộ trở lên. 35% 4s. 
căn hộ và nhà ó rộng từ 100m trở lên, chỉ Quần áo, 14 
FS a Giáy % 
5,5% сап hó nhó hon 40m Giao thông 
11x 14» 
Nghi ngoi, Lugng thuc, thuc phám, 
Giải trí, văn hóa đồ uống, thuốc lá 





Nguồn: Cue Théngké Lên bang 2014. 


Nguồn Weltbank, Statist. ter des Bundes und der Länder 2013 





Chất lượng sóng dó thị là mong muốn của nhiều người, vi thé tiến thuê nhà trong các thành phó cũng tăng cao 


Căn hộ ở Đức theo số phóng 
25,8» 

4 phóng 

22,296 

3 phóng 


Ty lé dán thành phó 
Đức 
Anh 
Canada 
USA 


Mỹ 


74,2« 
79,9» 
80,9. 
82,9« 
89,5 


39,3% 
5 phóng và 
nhiéu hon 


3,3% 


1 phóng 


9,4% 


2 phóng 
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CHỦ ĐỀ 


DU LỊCH BỀN VỮNG 


Người Đức thích đi du lịch, nhất là trong 
chính đất nước mình. Đã từ nhiều năm nay 
vùng núi Alpen, vùng bờ biển, vùng hồ, các 
vườn quốc gia, thung lũng các con sông là 
những điểm đến được ưa thích nhất. Đã từ 
lâu nguói Đức chia sẻ say mé danh lam 
thẳng cảnh đa dạng, thú vui đi thăm quan, 
chơi thể thao, nghỉ dưỡng của mình với 
dòng khách thăm và khách du lịch nước 
ngoài đang gia tăng liên tục. Từ nhiều năm 
nay Đức là điểm du lịch được ưa thích. 


Năm 2014 số lượt ngày du khách thuê phòng 
tăng lên đến 424 triệu, trong đó 75,6 triệu lượt 
ngày (17,8%) là cho du khách nước ngoài thuê 
- một kỷ lục. Ngay sau khi thống nhất nước 
Đức năm 1990 xu thế thích đi du lịch đến Đức 


= DANH SÁCH 


- Sân bay lớn nhất: Frankfurt bên sóng Main 
- Nhà ga đường sắt lớn nhất: Leipzig 

- Cảng lớn nhất: Hamburg 

- Khu hội chợ lớn nhất: Hannover 

- Khu nghỉ dưỡng lớn nhất: Wiesbaden 
- Lễ hội dân gian lớn nhất: Lễ hội tháng Mười 


giải trí lớn nhất: 
châu Âu ở Rust 





được hình thành và từ đó đến nay số lượt 
ngày du khách nước ngoài thuê phòng tăng 
liên tục tổng cộng khoảng 88% (tăng 33,7 triệu 
số lượt ngày thuê phòng). Hơn 75% du khách 
nước ngoài đến từ châu Âu, chủ yếu đến từ 
Hà Lan, Thụy Sĩ, Anh và Italia. 


Đồng thời số lượng du khách đến từ châu Á 
cũng gia tăng. Đặc biệt số du khách từ Trung 
Quốc, Ấn Độ và các nước Ả rập vùng Vịnh 
tăng gấp đôi. Lượng du khách này chiếm 
hơn 11% thị phần. Du khách đến từ Bắc Mỹ và 
Nam Mỹ chiếm gần 10% số du khách nước 
ngoài. Ở châu Âu từ năm 2010 Đức đứng thứ 
2 trong bảng xếp hạng những điểm đến 
được ưa thích nhất, sau Tây Ban Nha và xếp 
trên Pháp. Mùa du lịch cao điểm kéo dài từ 
tháng 6 đến tháng 10. Vùng được du khách 
ưa thích nhất là Bayern, Berlin và Baden- 
Württemberg. Thanh niên từ 15 đến 34 tuổi 
coi Đức là một đất nước du lịch hấp dẫn. Họ 
đặc biệt góp phần vào sự phát triển tích cực 
của ngành du lich. 


Địa bàn thành công cho hội chợ và hội nghị 


Năm 2014 Đức đã bảo vệ thành công lần 
thứ 11 liên tuc là địa bàn hội nghị só một 
châu Âu. Trong bảng xếp hạng quốc tế về 
địa bàn hội nghị, Đức đứng thứ 2 sau Mỹ. 
Đức là địa bàn hội chợ quan trọng nhất thế 
giới. Hàng năm chỉ riêng từ châu Âu đã có 
2/7 triệu khách đến thăm các hội chợ ở 
Đức. Năm 2014 tổng cộng có đến 25,6 triệu 









pre 





khách quóc té den Dúc tham gia các hói 
chợ. Đặc biệt „сас thành phó ky diệu” 
Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt bén 
sóng Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, 
Kóln, München, Nürnberg và Stuttgart rất 
һар dàn khách nuóc ngoài, trong dó truóc 
hết là Berlin. Có khoảng 28,7 triệu lượt 
ngày du khách thuê phòng và 11,9 triệu 
khách đến thăm Berlin. Tính số lượt ngày 
thuê phòng Berlin đứng thứ 3 ở châu Âu 
sau London và Paris. 


Khung cảnh tuyệt đẹp vùng núi Alpen: nhiều du khách nước ngoài đến vùng Bayern yêu thích phong cảnh hữu tình nơi đây 





Кл EE 


Theo số liệu của Cơ quan trung ương quảng 
bá du lịch Đức thì trong số những điểm đến 
có sức hút du khách nước ngoài mạnh nhất 
có những di tích kinh điển như lâu đài 
Neuschwanstein và nhà thờ Lớn Kóln. Các 
di sản văn hóa thế giới được UNESCO công 
nhận cũng là những điểm đến ưa thích, như 
lâu đài Sanssouci ở Potsdam hoặc thành 
phố cổ điển Weimar. Ngoài ra còn có những 
sự kiện hấp dẫn du khách, như Lễ hội tháng 
Mười ở München là lễ hội dàn gian lớn nhất » 
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thế giới với 6,3 triệu khách hàng năm. Có 
một sân bóng đá cũng lọt vào danh sách 
những điểm đến thu hút du khách là sân 
Allianz Arena, sân nhà của đội bóng FC 
Bayern Mũnchen, một công trình bậc thầy 
của các kiến trúc su ngưởi Thuy Si Herzog & 
de Meuron. 


Nhu уап hóa, уап dóng cüng dóng góp mót 
phần lớn vào sức hút du khách. Chi riêng 
mạng lưới các tuyến đường đi dạo có chỉ 
dẫn dài 200.000 km đã tạo ra những điều 
kiện tuyệt vời để du khách đi dạo và thăm 
quan những cảnh quan tuyệt đẹp, như 
những tuyến đi dạo qua các vườn quốc gia 
hoặc đi qua cảnh quan vùng núi Alpen. 
Ngoài ra còn có hơn 200 tuyến đường xe đạp 
được xây dựng khá tốt kéo dài hơn 70.000 
km, như tuyến xe đạp châu Âu dọc theo ranh 
giới Đông-Tây (1.131 km) hoặc tuyến xe đạp 
đài 818 km dọc theo đường ranh giới giữa 


ŒOTHÔNG TIN 


Đức có khí hậu ôn đới ấm có mưa với 
hướng gió Tây. Hiếm khi có biến động 
nhiệt độ lớn. Lượng mưa phân bổ 
quanh năm. Thông thường mùa Đông 
không khắc nghiệt (2 °C đến -6 °C) và 
mùa Hè không quá nóng (18 °C đến 20 
°С). Nhiệt độ trung bình năm 2014 là 
10,3 *C cao kỷ lục và cao hơn 2,1 độ so 
với nhiệt độ trung bình 8,2 °C của 
nhiều năm trong giai đoạn được quốc 
tế dùng để so sánh từ 1961 đến 1990. 
Năm 2014 ấm hơn 0,4 độ so với những 
năm ấm nhất cho đến nay là các năm. 
2000 và 2007. 

> dwd.de 


vương quốc La Mã và Hiệp hội các bộ tộc 
German trước kia. Ai muốn nghỉ đêm với giá 
rẻ, có thể dễ dàng tìm được chỗ nghỉ tại một 
trong số 500 nhà nghi thanh thiếu niên, 
trong đó có 130 nhà nghỉ gia đình, hoặc tại 
một trong số 2.870 khu cảm trại. 


Nghỉ ngơi dễ chịu và 
du lịch thân thiện với môi trường 


Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần là 
một chủ đề lớn tại Đức, một đất nước của du 
lịch. Trong trào lưu đó có những chương 
trình nghỉ dưỡng khác thường như tắm hơi 
trên sông trong vùng suối nước nóng Emser 
Therme hoặc những khung cảnh nghỉ ngơi 
dé chịu tại những khu nghi dưỡng và khu 
diéu duóng có suói nuóc nóng nhu Bad 
Wörishofen hoặc Bad Oeynhausen với kiến 
trúc từ giữa thé kỷ 19. Ở Đức tổng cộng có 
253 cơ sở điều duong có suối nước nóng và 
khu nghỉ dưỡng được Hiệp hội các cơ sở 
điều dưỡng có suối nước nóng Đức cấp 
chứng chỉ công nhận. Chất lượng điều trị y 
học và phục hồi chức năng cũng thu hút 
nhiều du khách đến Đức. 


Ngày nay du khách không chỉ chú ý đến sự 
dễ chịu của bản thân, mà còn quan tâm 
đến tình trạng môi trường. Tại Đức nhu 
cầu du lịch sinh thái và du lịch bền vững 
gia tăng. Các trang trại nông nghiệp hữu 
cơ cũng có phòng nghỉ cho du khách. Đức 
có 104 vườn tự nhiên và 15 khu dự trữ sinh 
quyển rất coi trọng phát triển bền vững và 
tính đa dạng của các loài sinh vật. Nhiều 
sáng kiến được đưa ra tạo điều kiện đi du 
lịch dễ dàng cho mọi người, kể cả những 


Q BÀN ĐÓ 
Du lịch ở Đức 





người khuyết tật, sao cho mỗi du khách 
đều có thể đi lại thuận tiện ở Đức, một đất 
nước của du lịch. 


Những chương trình du lịch hấp dẫn 
của các bang mới 


5 bang mới đóng một vai trò quan trọng 
trong du lịch. Sau khi thống nhất nước Đức, 
ở nhiều vùng Đông Đức du lịch có cơ hội 
phát triển thành một ngành kinh tế. Những 
cảnh quan như vùng Spreewald, những 
thành phố văn hóa giầu truyền thống như 


* Những điểm đến được ưa thích nhất 
Mười mót,thành phó kỳ diệu” chiếm thị 
phần khoảng 43% tổng số lượt ngày du 
khách nước ngoài thuê phòng ngủ tại 
Đức. Berlin vượt trội so với München, 
Frankfurt bên sóng Main và Hamburg. 
5596 tổng số lượt ngày du khách nước 
ngoài thuê phòng ngủ tai Đức là ở các 
thành phố có hơn 100.000 dân. 


X Những sân bay quan trọng nhất 

Ba sân bay lớn nhất Đức là sân bay 
Frankfurt với 59,6 triệu lượt hành khách, 
München với 39,7 triệu và Düsseldorf với 
21,8 triệu trong năm 2014. 


* Những danh lam thắng cảnh được 
ưa thích nhất 

Theo kết quả thăm dò của Cơ quan trung 

ương quảng bá du lịch Đức năm 2014 thì 

lâu đài Neuschwanstein, công viên châu Âu 

ở Rust và nhà thờ lớn Köln là 3 điểm đến 

hấp dẫn nhất đối với du khách nước ngoài. 


Dresden hoặc Weimar, những khu nghỉ 
dưỡng ven biển Ban tích như vùng Binz trên 
đảo Rügen thu hút du khách Đức và từ nước 
ngoài. Số lượt ngày thuê phòng tại các bang 
mới từ năm 1993 đến nay đã tăng hơn hai 
lần. Nếu tính những chuyến đi nghỉ từ 5 
ngày trở lên thì Mecklenburg-Vorpommern 
ở vùng Đông Bắc với hơn 4 triệu lượt ngày 
thuê phòng xếp ngang với Bayern ở miền 
Nam. Cho dù ta đã thăm thú được nhiều bao 
nhiêu - vẫn luôn có những nơi để khám phá, 
trải nghiệm, hội hè và để ngạc nhiên trong 
nước Đức, một đất nước của du lịch. D 
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CHỦ ĐỀ 


NHŨNG THÁCH THỨC THỂ THAO 


Đức là một đất nước say mê thể thao và là 
một quốc gia thể thao thành công. Trong tất 
cả các kỳ Ôlympic Đức giành được 1682 
huy chương (đến năm 2014) đứng thứ 3 sau 
Mỹ và Liên bang Nga. Khoảng 28 triệu 
người ở Đức là hội viên của một trong số 
hơn 91000 hội thể thao. Bên cạnh các 
nhiệm vụ thể thao, các hội thể thao còn 
đảm nhận những chức năng xã hội quan 
trọng và tham gia công việc chung. Nhất là 
trong công tác thanh thiếu niên và hòa 
nhập, các hội thể thao quảng bá những giá 
trị của thể thao như chơi đẹp, tỉnh thần 
đồng đội và sự tôn trọng lẫn nhau. Trên cơ 
sở mức độ quốc tế hóa trong dân cư gia 
tăng, thành tích của các hiệp hội thể thao 
có sự hòa nhập của người nhập cư ngày 
càng có ý nghĩa hơn. Khoảng 60.700 hội thể 
thao có hội viên là người có nguồn gốc nhập 
cư. Tổng cộng có khoảng 1,7 triệu người có 
nguón gốc nhập cu là hội viên của các hội 
thể thao. Tuy vậy nhóm những người có 


[cor mốc 


1954 


Lần đầu tiên Đức vô địch bóng 
đá thé giới tại Thụy Sĩ (thắng 
Hungaria 3-2 trong trận chung 
két)., Su kỳ diệu thành Bern" trở 
thành biểu tượng lâu dài cho 
nước Đức thời hậu chiến. 


1972 


vién Israel. 





Ólympic müa Hé tai München bi 
bao phủ bởi bóng đen của vụ 
quân khủng bố Palestin bắt cóc 
và giết hại các vận động 


nguồn gốc nhập cư vẫn còn có quá ít đại 
điện trong thể thao có tổ chức. 


Chương trình „Hòa nhập thông qua thể thao“ 
của Hiệp hội thể thao thế vận hội Đức (DOSB) 
coi nhập cư là một sự bổ sung cho môi trường 
thể thao Đức. Một trọng tâm trong công tác 
của chương trình trong tương lai sẽ là khuyến 
khích nhóm đối tượng cho đến nay vẫn còn 
quá ít đại diện trong thể thao là nhóm các em 
gái và phụ nữ. Cùng với Quỹ Bundesliga của 
giải bóng đá ngoại hạng và Liên đoàn bóng đá 
Đức (DFB), Chính phủ Liên bang cũng đã đưa 
ra một sáng kiến hòa nhập. Những dự án bền 
vững nhám hòa nhập người ty nạn trong thể 
thao sẽ được hỗ trợ, trong đó có dự án „1-0 chào 
đón" được đội tuyển quốc gia Đức ủng hộ là dự 
án được khoảng 600 hội bóng đá tích cực giúp 
đỡ người ty nạn tài trợ. 


Hiệp hội thể thao thế vận hội Đức (DOSB) là 
tổ chức trung ương của thể thao Đức và là » 






1988 


Steffi Graf là nữ vận động viên 
tenis đầu tiên giành được 
Golden Slam, có nghĩa là chiến 
thắng trong tất cả 4 giải 


Grand-Slam và giành huy. 
chương vàng Ôlympic trong. 
một năm dương lịch. 








Chiến tháng tại giải vô địch bóng dá thế giới nám 2014 ở Brasil: một trong nhiều dinh cao của nén thể thao Đức 


A 4 
2004 2006 2014 





Tay dua Michael Schumacher Giải vô dich bóng đá thế giới của Trong một Worlcup thành công 
giành danh hiệu vô địch thế giới FIFA với khẩu hiệu ở Brasil đội tuyển bóng đá Đức 
lần thứ 7 (từ 2000 đến 2004 5 lần „Là khách của những người bạn“ một lán nữa vô dich thế giới 
liên tiếp) và trở thành tay đua trở thành,Truyện cố tích mùa (thẳng Argentina 1-0 trong trận 
thành công nhất trong lịch sử Hè” không bao giờ quên đem chung kết). Đây là danh hiệu vô 
đua xe công thức 1. đến cho nước Đức nhiều thiện địch thứ 4 của Đức từ năm 1954. 


cảm từ khắp thế giới. 


v 
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phong trào công dân lớn nhất Đức. DOSB hỗ 
trợ thể thao thành tích cao và thể thao quần 
chúng. DOSB đại diện cho 91000 hội thể 
thao. Hơn 20.000 hiệp hội thể thao trong số 
đó được thành lập sau khi thống nhất nước 
Đức năm 1990. Liên đoàn bóng đá Đức thành 
lập năm 1900 và là một trong số 98 liên đoàn 
thể thao thành viên của DOSB. Với 7 triệu 
hội viên tổ chức trong 25.000 hội bóng đá, 
Liên đoàn bóng đá Đức hiện nay đạt được 
mức phát triển cao nhất trong lịch sử của 
liên đoàn và là liên đoàn thể thao quốc gia 
lớn nhất thế giới. 


Bóng đá nữ là một trong những môn thể 
thao tăng trưởng nhanh nhất. Đội tuyển 
bóng đá nữ quốc gia đã nhiều lần vô địch 
châu Âu và thế giới. Được động viên bởi 
những thành tích của các cầu thủ nhu Steffi 
Jones, người năm 2016 sẽ đảm nhiệm chức 
vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc 
gia, ngày nay 337.000 cô gái dưới 16 tuổi là 
hội viên tích cực của các hội bóng đá. 


Hơn 70.000 người tham gia: Trong các cuộc thi chạy giữa cá 
nhiều thành phố lớn thì cuộc thi ở Frankfurt là lớn nhất thé giới 





Sức lan tỏa mạnh mẽ nhất của thể thao Đức 
đến từ giải bóng đá vô địch quốc gia 
Bundesliga. Giải này được quốc tế coi là giải 
mạnh nhất. Chi riêng 306 trận даи của 18 
đội trong Bundesliga đã cuốn hút khoảng 
13,3 triệu khán giả đến sân vận động trong 
mùa bóng 2014/2015, trung bình 43.530 
khán giả một trận. Thước đo của mọi 
phương diện trong bóng đá câu lạc bộ Đức 
là câu lạc bộ FC Bayern Mũnchen. Tháng 
5.2015 câu lạc bộ này đoạt cúp vô địch giải 
ngoại hạng Đức lần thứ 25. Ngoài ra FC 
Bayern Mũnchen còn đoạt cup liên đoàn 
lần thứ 17, năm 2001 và 2013 còn đoạt сир 
UEFA-Champions-League. Với hơn 251.000 
hội viên thì FC Bayern München chỉ xếp 
thứ 2 thé giới sau Benfica Lissabon về số 
lượng hội viên. 


Đội tuyển bóng đá Đức, 4 lần vô địch thế giới 
và 3 lần vô địch châu Âu, là chiếc kỳ hạm của 
nền bóng đá Đức. Từ khi đoạt Worldcup năm 
2014 tại Brasil Đức dẫn đầu bảng xếp hạng 








ng ty mang tên J.P. Morgan Corporate Challenge tại 


FIFA. Đội bóng của huấn luyện viên trưởng 
Joachim Lów được coi là linh hoạt về chiến 
thuật và tiêu biểu cho khả năng triển khai 
trận đấu một cách hiện đại. Trong đội hình 
đội tuyển có nhiều cầu thủ có nguồn gốc 
nhập cư như Jérôme Boateng, Sami Khedira 
hoặc Mesut Ózil. 


Su cóng nhàn và nhüng thành cóng thé 
thao trong nhüng món thé thao khác nhau 


Bén canh bóng dá thi thé duc dung cu, dién 
kinh, bóng ném và đua ngựa là những món 
thể thao có sức hút mạnh mẽ. Nhưng những 
sự kiện thể thao khác cũng rất thành công, 
như cuộc thi chạy J. P. Morgan Corporate 
Challenge tổ chức ở Frankfurt bên sông 
Main. Cuộc thi chạy giữa các công ty và 
nhám mục đích từ thiện này với hon 70.000 
người từ 2.780 công ty tham gia được coi là 
cuộc thi chạy lớn nhất thế giới loại này. 


Thành tích thể thao trong nhiều khía cạnh 
là thành công. Không ít những vòng nguyệt 
quế đã nhận được sự hỗ trợ về thể thao. 
Khoảng 3.800 vận động viên từ hầu hết các 
môn Ôlympic, các môn truyền thống không 
thuộc Ôlympic, cũng như từ lĩnh vực thể 
thao khuyết tật đã được hỗ trợ. Việc hỗ trợ 
các vận động viên khuyết tật là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng. Trong các kỳ 
Paraôlympic và các giải quốc tế các vận 
động viên khuyết tật Đức cũng khá thành 
công và đã giành được tổng cộng 1.492 huy 
chương (đến năm 2014). 


„Chuyển động con người – vượt qua những 
đường biên giới", là khẩu hiệu hỗ trợ thể 


Фтолм CẤU 


Sáng kiến chống Doping 
Sau khi thành lập Cơ quan chống 
Doping thế giới (WADA) năm 1999 và 
nhận thức của tất cả các bên liên quan 
về chính sách không khoan nhượng đã 
xuất hiện nhu cầu phải có một quy tắc 
thống nhất, có giá trị trên toàn thế giới. 
Mong muốn đó lần đầu tiên đã trở thành 
hiện thực với Quy tắc chống Doping thế 
giới (WADC) năm 2003. Quy 
tắc chống Doping mới nhất 
của thế giới có hiệu lực từ 
ngày 01.01.2015. 

-> wada-ama.org 





thao quốc tế của Bộ Ngoại giao Đức. Đó là 
một thành phần cố định trong chính sách 
văn hóa và giáo dục, đào tạo đối ngoại và 
cho đến nay đã thực hiện hơn 1.400 dự án 
ngắn hạn và dài hạn trong các môn thể thao 
khác nhau tại hơn 100 nước. Một trong số 
đó là dự án „Ба bóng thay thế cho cuộc 
chiến - trụ cột của sự tôn trọng" đã đào tạo 
16 huấn luyện viên bóng đá Palestin cho 
bóng đá thanh thiếu niên. Những thanh 
thiếu niên bị ảnh hưởng lâu dài bởi những 
cuộc xung đột bạo lực đã học cách chơi 
bóng và làm quen với tư duy chơi đẹp, công 
bằng. Bằng cách пау và những cách khác, 
nền thể thao Đức lên đường, để cũng trở 
thành phương tiện phòng ngừa khủng 
hoảng và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các dân 
tộc, trở thành dai sứ cho công bàng, sự tôn 
trọng, cho thi đấu thể thao và thành tích 
cao trong hòa bình. " 
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Các quận của Berlin 
A. Mitte 


B. Friedrichshain-Kreuzberg 

C. Pankow 

D. Charlottenburg-Wilmers- 
dorf 

E. Spandau 

F. Steglitz-Zehlendorf 

G. Tempelhof-Schóneberg 

Н. Neukölln 

I. Treptow-Köpenick 

J. Marzahn-Hellersdorf 

K. Lichtenberg 

L. Reinickendorf 


@ Nhà thờ hồi tưởng 
Biểu tượng của City West 
gần phố Kurfürstendamm 
là một đài tưởng niệm 
chóng chiến tranh 


Ө cột chiến thắng 

Sau khi leo 285 bậc du 
khách lên đến đỉnh cột và 
có một tầm nhìn tuyệt vời 
xuống thành phố 


Ө Tòa nhà Quốc h 
Trụ sở của Quốc h 
bang. Vòm kính của tòa 
nhà là nam châm thu hút 
du khách 


atn A f [Г] 


3.420.000 11.900.000 2.399.000 175 


Dän só Du khách Khách thăm đảo bảo tàng Bảo tàng và các bộ sưu tập 





© Cóng Brandenburg 

Mói du khách dén Berlin 
đều biết biểu tượng của 
nước Đức tái thống nhất 


Ө Quảng trường 
Potsdam 

Đây là diện mạo hiện 
đại của Berlin. Sau 
khi bức tường sụp đổ 
quảng trường ra đời 
trên một diện tích bỏ 
hoang khổng lồ 


















O Khu chợ Gendarmen- 
markt 

Một trong những địa điểm 
đẹp nhất châu Âu tỏa sáng 
với 3 công trình kiến trúc 
phong cách cổ điển 


















@ Tram kiểm soát Charlie 
Bức tường không còn nữa, 
nhưng trạm kiểm soát quân 
sự một thời vẫn gợi lại thời 
kỳ chiến tranh lạnh 





О Đảo bảo tàng 

Năm bảo tàng lớn 

thuộc số những bộ sưu tầm 
quý giá nhất châu Âu 


Ф East Side Gallery 
Phần còn lại của bức tường 
được tô vẽ đầy nghệ thuật 
là Gallery ngoài trời dài 
O Tháp truyền nhát thé giói 
hình trên quảng 
trường Alexander 
Từ xa đã nhìn thấy 
tháp truyền hình 
Berlin trên Alex". từ 
quả cầu trên tháp. 
có thể phóng tầm 
nhìn ra khắp vùng 





iei 


505.771 4.400.000 4.650 190 
Khách thàm lién hoan Khách thám Nhà hàng Quán bar và disco 
phim Berlinale vườn bách thú 
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CHỦ ĐỀ 


THƯ GIÃN THƯỞNG THỨC 


Từ đầu thiên niên kỷ này rượu vang Đức trải 
qua một thời kỳ phục sinh trên thị trường 
quốc tế liên quan chặt chẽ với khái niệm 
„giống nho Riesling kỳ diệu" và chủ yếu 
được một thế hệ sản xuất rượu vang trẻ đại 
điện là những người trước hết chú trọng đến 
chất lượng, chứ không phải đến sản lượng. 
Chu kỳ sinh trưởng kéo dài và cái nóng mùa 
Hè tương đối dịu làm rượu vang Đức tinh të 
và có độ cồn không quá cao. 


Nho Đức được trồng trong 13 vùng, trên một 
diện tích tổng cộng khoảng 102.000 hecta 
với nhiều giống nho đặc trưng của từng 
vùng. So sánh trên thế giới thì Đức, với diện 
tích trông nho và khoảng 80.000 cơ sở trồng 
nho và sản xuất vang, chỉ thuộc nhóm các 


# CON SỐ 


282 


Nhà hàng ở Đức năm 2015 được bảng 
xếp hạng nhà hàng danh giá Guide 
Michelin trao tặng 1, 2, thậm chí 3 sao 
~ chưa bao giờ nhiều như vậy. 11 nhà 
hàng được kết nạp vào nhóm dẫn đầu 
với 3 sao. Như vậy Đức đã bảo vệ thành 
công vị trí thứ 2 của một nước châu Âu 
với số lượng nhà hàng 3 sao nhiều 
nhất, sau quốc gia ẩm thức Pháp. 

Э restaurant.michelin.de 


nước trồng nho trung bình. Năm 2014 sản 
lượng là 950 triệu lít. Rượu vang hữu cơ 
chiếm 4 - 5% thị phần. Những vùng trồng 
nho ở Đức thuộc số những vùng trồng nho 
nám sát cực Bắc nhất thế giới. Bên cạnh hai 
vùng Sachsen và Saale-Unstrut, các vùng 
trồng nho khác chủ yếu năm ở Tây Nam và 
miền Nam nước Đức. Ba vùng trồng nho lớn 
nhất là Rheinhessen, Pfalz và Baden. Gần 
140 giống nho được nuôi trồng, trong đó 
khoảng hơn hai chục giổng có giá trị trên thị 
trường, nhất là các giống Riesling và Müller- 
Thurgau để sản xuất vang tráng. Đức sản 
xuất khoảng 65% vang trảng và 35% vang đỏ. 
Đối với vang đỏ thì Spätburgunder và 
Dornfelder là hai giống nho quan trọng nhất. 


Đức cũng là một đất nước của bia. Bia Đức 
được đánh giá cao trước hết vì truyền thống 
nấu bia từ hàng trăm năm nay của nhiều cơ 
sở nấu bia nhỏ của gia đình và tu viện. Tất cả 
các loại bia Đức - không có ngoại lệ - phải 
tuân thủ quy định về độ tinh khiết của bia – 
là quy định pháp luật về thực phẩm lâu đời 
nhất thế giới từ năm 1516. Theo quy định đó 
chỉ được phép dùng nước, hoa bia và mạch 
để nấu bia và không sử dụng bát cứ một phụ 
gia nào khác. Đức sản xuất từ 5.000 đến 
6.000 loại bia. Da số các loại bia được nấu 
theo dòng Pilsener. Tuy nhiên nhìn chung 
tiêu thụ bia ở Đức đã giảm. 


Không thể diễn giải được một cách rõ ràng 
thói quen dinh dưỡng ở Đức. Một mặt 




















Không khí đô thị lớn: Berlin và cả những thành phó Đức khác có một môi trường nhà hàng sống động 


nhiều người tiêu dùng trở nên quan tâm 
hơn đến bản thân và có ý thức hơn đối với 
sức khỏe và họ coi trọng các chế độ dinh 
dưỡng cân băng. Mặt khác những xu thế 
lớn như tính di chuyển trong cuộc sống 
hoặc cá thể hóa phong cách sống gây ảnh 
hưởng rõ rệt lên thói quen ăn uống. 


Ấm thực Đức được coi là năng động, đa 
dạng và thuộc loại hàng đầu châu Âu. Bên 
cạnh ẩm thực cao cấp, ẩm thực pha trộn 


và ẩm thực ngày càng thiên về ăn chay và 
ăn chay triệt để thì những loại rau củ 
ngày xưa như cà rốt trång, củ cải nghệ và 
củ cúc vu lại lên ngôi. Những loại rau củ 
này là trụ cột của sự bùng phát hiện nay 
của ẩm thực bổ dưỡng, mùa nào thức ấy, 
đậm chất vùng miền và hương vị quê 
hương. Trong đó những món ăn truyền 
thống được giới đầu bếp trẻ thể hiện và 
nâng cao khi kết hợp với những ảnh 
hưởng toàn cầu. D 


ins ffi NƯỚC ĐỨC QUÁ KHỨ VÀ HIEN TẠI 


NGUỒN ẢNH 


Trang bìa _ querbeet/Getty Images; 


Anita Back/laif 
тз drbimages/Getty Images 
T4 Westend61/Getty Images 
T16 Jesco Denzel/Bundesregierung; Steffen Kugler/ 


Bundesregierung; Jörg Carstensen/dpa; 
Bundesverfassungsgericht 


тл Steffen Kugler/Bundesregierung 
T19 Bundesregierung (19) 
7.20 DB Stiftung Weimarer Klassik/dpa; picture-alliance/arkivi; 





s// www sbach.net/bass/elements/bach-hausmann jpg. 
Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Commons - 
https://commons wikimedia.org 

n picture-alliance/akg-images; picture-alliance/akg-images/ 
Beethovenhaus Bonn; Buddenbrookhaus Lübeck; 
picture-alliance/akg-images/Erich Lessing: 
picture-alliance/dpa; picture-alliance/Thomas Muncke 


T23 picture-alliance/Daniel Kalker; ulltein bild - Boness/IPON 

тд Maurizio Gambarini/dpa 

т25 Soeren Stache/dpa 

TM Nikada/Getty Images 

Th RONNY HARTMANN/AFP/Getty Images 

T3 David Baltzer/Zenit/laif 

T.34-35 Einhorn Solutions 

T39 Westend 61; Tim Brakemeier/dpa 

T40 Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images 

та epa/Andrew Gombert 

таз 2013 Bundeswehr/Bier 

TAA Mikhail Sokolov/TASS/dpa 

T49 Michael Gottschalk/Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung. 


T.51 EPA/VALENTIN FLAURAUD. 
T.54-55 Einhorn Solutions 


T.57 Joerg Boethling 

Т.59 Ole Spata/dpa; Franz Bischof/laif 

T.60 Frank Rumpenhorst/dpa 

T61 Jan Woitas/dpa 

T.63 Jörg Modrow/aif 

T.65 picture-alliance/Geisler-Fotopress 

T.67 Alexander Koerner/Getty Images 

TA Thomas Kóhler/Photothek via Getty Images 
T73 The New York Times/Redux/laif 

T.74-75 Einhorn Solutions 

T77 Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images 
T79 Frank Krahmer/Photographer's Choice; Matthias Balk/dpa 


T.80 picture-alliance/Keystone 


T81 
T83 
T8s 
7.89 
T.90-91 
7.95 
7.96 
7.99 
7.103 
TA07 
т.109 
T.110-111 
тиз 
T115 
таб 
тїї? 
T.19 
7.123 
7.124 
Ti 
7.129 
T.130-131 
7.133 
7.135 


тїзє 
Ti 
7.139 
тла 
таз 
T.144 
Lan 
T.148 
T.150~151 
7.153 
т.155 


T.156 
т.157 
т.159 
T161 
т.165 
T.166 
Т.168-169 
T171 


Angelika Warmuth/dpa 
Oliver Berg/dpa 

Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images 
Uwe Anspach/dpa 

Einhorn Solutions. 

Wolfgang Stahr/laif; David Fischer/dpa 
Andreas Rentz/Getty Images 

impress picture/ullsteinbild 

Thomas Ernsting/laif 

Thomas Koehler/Photothek via Getty Images 
CEMarin 

Einhorn Solutions 

Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images 
Altrendo Images; Thomas Kierok/laif 
Gregor Hohenberg/aif 

Andrea Enderlein 

Martin Stoever/Bongarts/Getty Images 
Sean Gallup/Getty Images 

Michael Lówa/dpa 

picture-alliance/Andreas Franke 

Thomas Lohnes/Getty Images 

Einhorn Solutions 

Boris Roessler/đpa 

HILMER & SATTLER und ALBRECHT ~ Jan Pautzke; 
Janetzko/Berlinale 2013 

Arno Burgi/dpa 

Rainer lensen/dpa 

Marko Priske/lait 
picture-alliance/abacapress 
picture-alliance/Eventpress Hoensch 
Hannibal Hanschke/dpa 

Malte Christians/dpa 

Tim Brakemeier/dpa 

Einhorn Solutions. 

Goethe-Institut /Anastasia Tsayder/dpa. 
Sabine Lubenow/Getty Images; 

Dagmar Schwelle/aaif 

Dagmar Schwelle/laif 

Daniel Biskup/laif 

Thomas Linkel/laif- 

Christian Kerber/laif 

Matthias Hangst/Getty Images 

Christoph Schmidt/dpa. 

Einhorn Solutions. 

Georg Knoll/laif. 


TU KHÓA 


MM er 


An sinh cơ bản 128-129 


Bach, Johann Sebastian 
20-21,134-137 

Baden-Württemberg 6-7 

Bàng sáng ché 66-69 

Báo chí 146-149 

Bảo vệ khí hậu 78-81, 82-83 

Bảo vệ môi trường 78-81 

Bầu cử 16-17 

Bayern 6-7 

Beethoven, Ludwig van 
20-21, 134-137 

Bén vững 56-57, 70-71, 78-81 

Berlin 6-7 

Berlinale 142-145 

Bia 170-171 

Bộ Liên bang 18-19 

Bộ Ngoại giao 38-41 

Bóng đá 164-167 

Brahms, Johannes 
134-137 

Brandenburg 6-7 

Brandt, Willy 20-21 

Bremen6-7 

Búc tuëng Berlin 36-37 

Bức tường đổ 36-37 

Bước ngoặt năng lượng 
30-31, 78-81, 84-87 


Các bang 6-7 

Các hiệp hội công nghiệp 
22-25, 66-69 

Các quỹ 38-41, 114-115, 126-127 

Cải cách 22-25 

Chăm sóc sức khỏe thể chất, tỉnh 
thán 160-163 

Chất lượng sống 158-159 

Chế tạo máy và thiết bị 66-69 


Chiến lược công nghệ cao 94-97, 
102-105 

Chính phủ Liên bang 16-17, 18-19 

Chính sách bao gồm 122-125 

Chính sách đối ngoại 38-41 

Chính sách kinh tế đối ngoại 62-65 

Chính sách văn hóa và giáo dục, 
đào tạo đối ngoại 108-109 

Chủ nghĩa đa nguyên. 
114-115, 142-145 

Chủ nghĩa Quốc xã 36-37 

Chương trình bảo tốn văn hóa 
140-141 

Chương trình tình nguyện liên 
bang 114-115, 126-127 

Cơ quan đại diện ở nước ngoài 
58-61 

Со quan trao đổi hàn lâm Đức 
(DAAD) 94-97, 98-99, 106-107, 
108-109, 140-141 

Со quan trung ương quảng bá du 
lịch Đức (DZT) 154-157 

со quan việc làm Liên bang 114-115 

Co sở hạ tầng 58-61, 72-73 

Công đoàn 22-25 

Cộng đồng nghiên cứu Đức (DFG) 
94-97, 102-105, 106-107 

Cộng hòa dân chủ Đức (DDR) 36-37 

Công nghệ môi trường 88-89 

Công nghệ thông tin và truyền 
thông (IKT) 72-73 

Công nghệ xanh 88-89 

4.0 66-69, 72-73 

điện, điện tử 66-69 

hóa chất 66-69 

Công nghiệp ô tô 66-69 

Công ty năng lượng Đức 78-81 

Cử nhân 94-97 

Cục di trú và ty nạn Liên bang 
114-115 

Cục Môi trường Liên bang 78-81 






D 
Da dang sinh hoc 92-93 


Đại bàng liên bang 8-9 

Đại học chuyên ngành 
98-99 

Đại học điện ảnh 98-99 





Đài phát thanh, truyền hình công 
lập 146-149 

Dân số 10-11 

Dân số học 10-11 

Đảng Cánh tả 14-15 

Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) 
14-15 

Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc 
giáo (CDU) 14-15 

Đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo 
(CSU) 14-15 

Đảng phái 14-15, 22-25, 32-33 

Đào tao 94-97 

Đào tạo nghề 76-77 

Đào tạo nghề song hành 
76-77 

Đầu tư trực tiếp 62-65 

Deutsche Welle 146-149 

Di cư 114-115, 118-121 

Di sản thế giới 160-163 

Địa lý 12-13 

Điện mặt trời 84-87 

Diện tích 12-13 

ch, Marlene 20-21 

Dinh dưỡng 154-157 

Đỉnh núi Zugspitze 12-13 

Do Thái giáo 132-133 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ 
58-61,66-69 

Độc thân nuôi con 
122-125 

Đổi mới 58-61 

Dresden 6-7 

Du lịch 160-163 

Dũrer, Albrecht 20-21 

Dũsseldorf 6-7 








[Ем 
Erfurt 6-7 


1741105 fff NƯỚC ĐỨC QUÁ KHỨ VÀ HIEN TẠI 


Gauck, Joachim 18-19 

Germany Trade and Invest (СТА!) 
58-61,62-65 

Gia dinh 122-125 

Giài bóng dá ngoai hang Bundesli- 
ga 164-167 

Giải thưởng điện ảnh Đức 142-145 

Giải thưởng Georg-Büchner 
142-145 

Giải thưởng Hội chợ sách Leipzig 
142-145 

Giải thưởng sách Đức 142-145 

Giáo hội Công giáo 132-133 

Giáo hội Tin lành 132-133 

Goethe, Johann Wolfgang von 


20-21,134-137 
Hamburg 6-7 


Hannover 6-7 

Hé thống bầu cử 16-17 

Hệ thống trường phổ thông 
112-113 

Hessen 6-7 

Hiëp dinh thuong mai tu do 62-65 

Hiệp hội các phòng thương mai và 
công nghiệp Đức (DIHK) 5 

Hiệp hội thể thao thế vận hội Đức 
(DOSB) 154-157, 164-167 

Hiệp ước Elysée 46-49 

Hiệu suất năng lượng 84-87 

Hỗ trợ thể thao 164-167 

Hòa nhập 118-121 

Hội chợ 62-65, 160-163 

Hội đồng hiệu trưởng các trường 
đại học (HRK) 94-97, 98-99 

Hội đồng Liên bang 14-15, 16-17 

Hội đồng văn hóa Đức 134-137 

Hội Fraunhofer 94-97, 102-105 

Hồi giáo 132-133 

Hội Helmholtz 
94-97, 102-105, 106-107 

Hội Leibniz 94-97, 102-105 








Hội Max-Planck (MPG) 
94-97, 102-105 
Hội nghị 160-163 
Hội nghị Hồi giáo Đức 114-115 
Hợp tác phát triển 56-57 


Internet 146-149 


Kế hoạch hành động quốc gia về 
hòa nhập 114-115 

Khí hậu 12-13 

Khoa học 94-97, 102-105 

Khoa học cởi mở ra thế giới 106-107 

Khu dự trữ sinh quyển 92-93 

Kiel 6-7 

Kinh tế 58-61 

Kinh tế thị trường xã hội 58-61 


Lập pháp 26-29 

Lễ hội tháng Mười 160-163 

Leopoldina 94-97 

Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) 
154-157, 164-167 

Liên hiệp các hiệp hội công nghiệp 
Đức (BDI) 58-61 

Liên hiệp quốc (UNO) 42-45, 50-53 

Liên minh 90/Đảng Xanh 14-15 

Liên minh châu Âu (EU) 
46-49, 58-61, 62-65 

Luật cơ bản 8-9 

Luật khuyến khích đào tạo liên 
bang (BAföG) 98-99 

Luật năng lượng tái tạo (EEG) 
84-87 

Luật Quốc tịch 118-121 

Lương hưu 30-31 

Lương tối thiểu 30-31, 76-77 





[M ar 

Magdeburg 6-7 

Mainz6-7 

Mann, Thomas 20-21, 134-137 
Mecklenburg-Vorpommern 6-7 
Merkel, Angela 18-19 

Môi truëng 78-81 

Mức sống 154-157 

München 6-7 


Umm 

Náng luong gió 84-87 

Năng lượng hạt nhân. 
78-81, 84-87 

Năng lượng tái tạo 84-87, 88-89 

Ngành kinh tế dịch vụ 66-69. 

Ngành kinh tế sáng tạo 138-139 

Ngày Quốc khánh 8-9 

Nghị sĩ 14-15 

Nghị trình số hóa 72-73 

Nghị viện 14-15 

Nghiên cứu 102-105 

Nghiên cứu và Phát triển (FuE) 
58-61, 66-69, 102-105 

Ngoại giao 38-41 

Ngoại thương 62-65 

Ngôi nhà khoa học và đổi mới Đức 
(DWIH) 108-109 

Người dân 114-115 

Người di cư ra nước ngoài 10-11 

Người nhập cư 10-11, 114-115 

Người thất nghiệp 76-77 








114-115, 132-133 
Nhà vô địch ẩn danh 66-69 
Nhân lực chuyên môn 76-77 
Nhập cư 30-31, 114-115, 118-121 
Nhập khẩu 62-65 
Niedersachsen 6-7 

Nợ mới 30-31 
Nordrhein-Westfalen 6-7 


„= 

Phát thanh 146-149 

Phong cách sóng 154-157 

Phòng thương mại Đức ở nước 
ngoài (AHK) 58-61, 62-65 

Potsdam 6-7 


CE 

Quan chức đặc trách văn hóa, 
truyền thông của Chính phủ Liên 
bang 134-137 

Quân đội Đức 38-41, 42-45 

Quan hệ đối tác 122-125 

Quốc ca 8-9 

Quốc hội Liên bang 14-15, 26-29 

Quốc kỳ 8-9 

Quỹ học bóng Humboldt 
94-97, 98-99, 108-109 

Quy Văn hóa Liên bang 134-137 

Quyền con người 50-53 


Rhein 12-13 

Rheinland-Pfalz 6-7 

Riesling 170-171 

Röntgen, Wilhelm Conrad 20-21 
Rượu vang 170-171 


Saarbrücken 6~7 
Saarland 6-7 
Sachsen 6-7 
Sachsen-Anhalt 6-7 
Sáng kiến khuyến khích tính ưu tú 
94-97 
Sáng kiến Pasch 94-97, 152-153 
Schiller, Friedrich von 
20-21, 134-137 
Schleswig-Holstein 6-7 
Schwerin 6-7 
Sinh sóng 158-159 
Steinmeier, Frank-Walter 38-41 


Stuttgart 6-7 
Sứ mệnh gin giữ hòa binh 42-45 


Тар đoàn toàn cầu 66-69 
тёп miến 8-9. 
Thạc sĩ 94-97 
Thành phố 
154-157, 158-159, 160-163 
Thanh, thiếu niên 122-125 
Thé chế liên bang 6-7, 26-29 
Thể thao 164-167 
Thế vận hội 164-167 
Thẻ Xanh EU 118-121 
Thi trường lao động 58-61, 76-77 
Thỏa thuận cân đối tài chính „Đoàn 
kết” 22-25 
Thời gian nghỉ cho bố mẹ 122-125 
Thủ đô 12-13 
Thủ tướng Liên bang 16-17, 18-19 
Thuế nhà thờ 132-133 
Thüringen 6-7 
Tiền bố mẹ 122-125 
Tiền 
Tiến trình Bologna 94-97 
Tiếng Đức 152-153 
Tình nguyện 126-127 
тё chức an ninh và hợp tác châu Âu 
(OSZE) 42-45 
тё chức Bắc Đại Tây Dương. 
(Nato) 42-45 
тё chức hợp tác quốc tế Đức 
(GIZ) 78-81 
Tòa án Hiến pháp Liên bang 26-29 
Tôn giáo 132-133 
Tóng sản phẩm quốc nội (GDP) 
66-69 
Tóng thống Liên bang 
16-17, 18-19, 26-29 
Trách nhiém ха hói cüa doanh 
nghiëp (CSR) 70-71 
Tré em 122-125 








Trung tám vé các hoat dóng gin дїй 
hòa binh quốc té (ZIF) 42-45 

Truëng dai hoc 98-99 

Trường đại hoc âm nhạc 98-99 

Trường đại học nghệ thuật 98-99 

Trường ĐHTH 98-99 

Trường ĐHTH kỹ thuật 98-99 

Trường Gesamtschule 112-113 

Trường Gymnasium 112-113 

Trường Hauptschule 112-113 

Trường phổ thông ở nước 
ngoài 112-113, 152-153 

Trường Realschulen 112-113 

Trường tiểu học 112-113 

Truyền hình 146-149 

Truyền thông 146-149 

Tự do báo chí 146-149 

Tự do tôn giáo 132-133 

Tuổi thọ 10-11, 114-115 

Tuyến đường đi dạo 160-163 

Tuyến đường xe đạp 160-163 





Văn hóa 134-137 

Văn hóa hồi tưởng 36-37 

Văn học 142-145 

Viện Goethe (61) 134-137, 140-141 


n quan hệ đối ngoại (ifa) 
134-137, 140-141 
Vườn quốc gia 92-93 





Umm 
Wiesbaden 6-7 


Ха hói dán su 126-127 
Xe động со điện 88-89 


Trung tâm hỗ trợ trường hoc ởnước Xuất khẩu 58-61, 62-65 


ngoài 134-137 


176 


PHÁN GHI CỦA NXB 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Công ty truyền thông Frankfurter Societäts-Medien GmbH, 
Frankfurt bên sông Main, hợp tác với Bộ Ngoại giao, Berlin 


Trưởng ban biên soạn và biên tập 
Peter Hintereder, Janet Schaan 

Điều phối dự án 

Andreas Fiebiger 

Biên tập 

Johannes Goebel, Martin Orth, Dr. Helen Sibum 
Các tác già 

Matthias Bischoff, Dr. Eric Chauvistré, 
Constanze Kleis, Joachim Wille 

Phu trách mj thuát 

Martin Gorka 

Thóng tin-Biéu dó Panorama 

Einhorn Solutions 

Phu trách sàn xuát 

Kerim Demir, André Herzog 
Sung-Hyuen Paul Kim, Jingjing Nina Bao 


Công ty truyền thông Frankfurt Societàt 
Frankenallee 71-81 

60327 Frankfurt am Main, Deutschland 
Internet: www.fs-medien.de 

E-Mail: tatsachen@fs-medien.de 


Bộ Ngoai giao 
Tổng vụ Văn hóa và Truyền thông 
Werderscher Markt 1 

10117 Berlin, Deutschland 

Internet: www.auswaertiges-amt.de 
E-Mail: 608-R@auswaertiges-amt.de 


In 

Công ty TNHH Werbedruck Horst Schreckhase 
34286 Spangenberg, Deutschland 

In tại Đức 2015 


Biên tập xong 
Tháng 2015 

Mã số ISBN 
978-3-95542-184-7 


fff Nước bức ouá кн VÀ HIEN TẠI 


NƯỚC ĐỨC QUÁ 
KHỨ VÀ HIỆN TẠI 


ШЫ 


© Công ty truyén thông. 

Frankfurter Societáts-Medien GmbH 

Giữ bản quyền đối với bài viết và ảnh. 

Có thể in lại khi được phép và phải nêu nguồn trích dẫn. 


„Nước Đức quá khứ và hiện tại“ 
được xuất bản bằng những ngôn ngữ sau dày 

Агар, Trung Quốc, Đức, Anh, Farsi, Pháp, Indonesia, Italia, 
Nhật, Triều Tiên, Litónia, Ba Lan, Bố Đào Nha, Nga, Tây Ban 
Nha, Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ucraina và Việt Nam. 


„Nước Đức quá khứ và hiện tai" trên Internet 
www.facts-about-germany.de 


Nhà xuát bàn coi trong mót ngón ngü dién dat 

dé cập đến phụ nữ và nam giới như nhau. 

Tuy nhiên trong ấn phẩm này không phải tất cả các diễn 
đạt déu phù hợp với cả hai giới tính, 

vì việc nêu ra cả hai giới tính trong một số bài viết sẽ làm 
cho người đọc khó đọc. 


THÓNG TIN DU LICH 


ĐI LAI TRONG NƯỚC ĐỨC 


Từ visa đến điện áp: 


những thông tin hữu ích và những số điện thoại quan trọng cho du khách ở Đức. 


Chứng minh thư và visa: Khi nhập. 
cảnh người nước ngoài cần có hộ 
chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ thay thế hộ 
chiếu. Công dân đa số các nước Tây 
Âu chỉ cần một chứng minh thư hợp 
lệ. Trong đa só trường hợp trẻ em 
cần một giấy tờ đi lại riêng. Công dân 
những nước nhất định cần có visa 
khi nhập cảnh. Thông tin hỏi thêm. 
tại cơ quan đại diện Đức ở nước 
ngoài (Đại sứ quán và Lãnh sự quán) 
Э auswaertiges-amt.de 


Đi bằng máy bay: Có hơn 100 hãng 
hàng không quốc tế có đường bay 
đến Đức. Mạng lưới hàng không 
toàn cầu kết nối 22 sân bay quốc tế 
ở Đức với tất cả các khu vực trên thế 
giới. Các sân bay lớn nhất là Frank- 
furt bên sông Main, München và 
Düsseldorf. Tất cả các sân bay đều 
kết nối thuận lợi với mạng lưới giao 
thông tại vùng đó. 

> frankfurt-airport.de 

> munich-airport.de 

> dus.com 


Di bằng táu hỏa: Nước Đức có một 
mạng lưới đường sắt dài hơn 33.000 
km. Giao thông liên vùng và nội vùng 
kết nối phù hợp với nhau và tạo điều 
kiện kết nối thuận lợi. Từ Ðức hàng 
ngày có hơn 250 tuyến trực tiếp đến 
khoảng 120 thành phố châu Âu. 
Hotline của tập đoàn đường sắt Đức: 
Tel: +49 18 06 99 66 33 

Э bahn.com 


Di bằng xe buýt: Cũng có thể di 
khắp nước Đức thuận tiện bằng 
các tuyến xe buýt. Đến nay có hơn 
250 tuyến xe buýt liên vùng. Đặc 
biệt lớn là mạng lưới xe buýt giữa 
các thành phố. Các tuyến xe buýt 
liên vùng đều đến tất cả các thành 
phố ở Đức. 

Ở một số thành phố có ít hơn 10.000 
dân cũng có bến xe buýt tuyến liên 
tỉnh. 8 công ty xe buýt lớn cạnh 
tranh với nhau tại Đức. Thông tin vé 
các tuyến xe buýt: 

Э busliniensuche.de 

Э fernbusse.de 


Di bàng ó tô: Nước Đức có một mang 
lưới đường bộ rất hiện đại. Hơn 700 
quán nghỉ dọc đường, cây xăng, 
khách sạn và Mët mở cửa suốt ngày 
đêm trên mạng lưới đường ô tô cao 
tốc dài 13.000 km. Tại các cây xăng du 
khách có thể nạp những loại xăng. 
không chì sau đây: super (xăng 95), 
super E10 (xăng 95), super plus (xăng 
98) và dấu diesel. Trên các tuyến 
đường cao tốc liên bang không có 
giới hạn tốc độ, nếu không có biển 
báo han chế tốc độ. Tuy nhiên tốc độ 
khuyến cáo là 130 km/h. Trong khu 
dân cư tốc độ tối đa là 50 km/h, bên 
ngoài khu dân cư là 100 km/h. Không 
thu phí đường cao tốc. Thát dây an 
toàn khi đi xe là bắt buộc. Trẻ em cao 
dưới 150 cm phải có ghế giành riêng 
cho trẻ em để bảo đảm an toàn. Trên 
đường cao tốc có thể gọi cấp cứu 
hoặc cứu trợ sự cố kỹ thuật tại các cột 
điện thoại khẩn cấp. Các câu lạc bộ ô 
tô lớn (ADAC, AvD) có các thông tin 
phục vụ du khách dió tô. 

Dich vu su có ky thuật của ADAC 

Tel.: +49 18 02 22 22 22, 

Э adac.de 

Só khán cáp cüa AvD 

Tel.: +49 80 09 90 99 09, 

Э avd.de 


Chỗ nghỉ: Có chỗ nghỉ ở tất cả các 
hạng khác nhau: từ phòng nghỉ riêng 
biệt, căn hộ nhà nghỉ đến khách sạn 
sang trọng. Ở các hạng thấp nhất 
cũng áp dụng tiêu chuẩn và được 
kiểm tra. Các hiệp hội du lịch và cơ 
quan du lịch cung cấp những danh 
sách cho thuê chỗ ở đặc biệt. 

э germany.travel 


Nhà nghỉ thanh thiếu niên: Hơn 
500 nhà nghỉ thanh thiếu niên ở Đức 
tiếp nhận hội viên của tất cả các hội 
thanh thiểu niên là thành viên của 
International Youth Hostel Federati- 
on. Khi trả lệ phí được cấp một thẻ 
quốc tế. 

Liên hiệp nhà nghỉ thanh thiếu 
niên Đức 

Tel; +49 52 31 74 01-0 

> djh.de 


Tiền và tién té: phương tiện chi trả 
theo luát dinh là dóng Euro (1 Euro = 
100 Cent). Có thể rút tiền mặt ngày 
và đêm tại các ATM bằng thẻ EC 
hoặc các thẻ tín dụng quốc tế; tất cả 
các thẻ tín dụng thông dụng đều 
được chấp nhận. Giá bán hàng là giá 
tổng thể. 


Số điện thoại khẩn cấp: 
Tel: 110 gọi khẩn cấp, gọi cảnh sát 
Tel: 112 gọi cứu hỏa và báo tai nạn 


Múi giờ: Giờ ở Đức thuộc múi gió 
Trung Âu (MEZ). Từ cuối tháng 3 đến 
cuối tháng 10 đồng hồ được chỉnh 
sớm lên 1 giờ (giờ mùa Hè). 








Điện áp ở Đức là 230 vôn. 


NƯỚC ĐỨC QUÁ 
KHỨ VÀ HIỆN TẠI 


Tất cả những gì bạn muốn biết 
về nước Đức đều có trong 
„Nước Đức quá khứ và hiện tai". 
Hệ thống chính trị hoạt động 
như thế nào. Những định 
hướng nào tạo dấu ấn lên 
chính sách đối ngoại. Những 
gì làm cho nền kinh tế nổi trội. 
Những gì được xã hội tranh 
luận. Có gì mới trong nghệ 
thuật và văn hóa - và nhiều 
chủ đề nữa. 


Với tính thời sự, đáng tin cậy 
và cô đọng với nhiều số liệu, 
sự kiện và ảnh minh họa, 
quyển sách dễ sử dụng này 
cung cấp kiến thức cơ bản sâu 
sắc và dẫn dắt bạn vào tất cả 
các lĩnh vực của cuộc sống 
hiện đại ở Đức. 
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